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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

1
Dải 8 ống real time 

PCR 0.2ml
Nhóm 6 PCR tube 0.2ml 2022

Trung 

Quốc

Suzhou 

Cellpro 

Biotechnology 

Co.,Ltd

Suzhou Cellpro Biotechnology Co.,Ltd/Trung QuốcỐng     30.000                   1.600 Thể tích 0,2 ml. Không chứa: chất ức chế phản ứng chuỗi polymerase PCR, RNAse, DNAse. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ 

THÀNH AN

106622681

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

64/QĐ-BVĐK 

ngày 18/02/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

2
Dung dịch pha 

loãng (Alfa Diluent)
Nhóm 3

Swelab 

AlfaDiluent

10807NK/BY

T-TB-CT
2022

Thụy 

Điển

Boule Medical 

AB-
Boule Medical AB- Thụy ĐiểnThùng              5 6.000.000Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

CÔNG TY 

TNHH TÍN 

PHÁT VIỆT 

NAM

106527036
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

38/QĐ-BVP 

ngày 10/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

3
Dung dịch ly giải ( 

Alfa Lyse)
Nhóm 3

Swelab 

AlfaLyse

10807NK/BY

T-TB-CT
2022

Thụy 

Điển

Boule Medical 

AB-
Boule Medical AB- Thụy ĐiểnThùng              4 6.550.000Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

CÔNG TY 

TNHH TÍN 

PHÁT VIỆT 

NAM

106527036
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

38/QĐ-BVP 

ngày 10/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

4

Dung dịch điện giải 

(Bộ hóa chất điện 

giải pack)

Nhóm 6 ABW-4
16988NK/BY

T-TB-CT
2021

Trung 

Quốc

Caretium 

Medical 

Instruments-

Caretium Medical Instruments- Trung QuốcHộp              5 7.850.000Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải

CÔNG TY 

TNHH TÍN 

PHÁT VIỆT 

NAM

106527036
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

38/QĐ-BVP 

ngày 10/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

5 Máy siêu âm điều trị Nhóm 6
ULTRACOMB

I 707

230003930/C

PBB-HN
2022

Hàn 

Quốc
Daeyang Hàn Quốc Chiếc              2          54.875.000 Kết hợp thực hiện kích thích cơ và Siêu âm trị liệu, Tần số phát sóng 1 & 3MHz, 5cm để điều trị-Siêu âm cộng với năm tần số thấp phổ biến nhất, Thiết bị cung cấp cả sóng siêu âm liên tục và sóng siêu âm xung

Công ty TNHH 

TM thiết bị Y 

tế Thiên Hà

0104.775.428

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Lạng Sơn

22/QĐ-BV ngày 

31/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

6 Buồn đun Paraffin Nhóm 3 TYPE 25
230000142/P

CBA-HN
2022 Đức TRAUTWEIN Đức Chiếc              1          88.450.000 Cấu tạo thùng: Vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ, cách nhiệt 5 mặt. Nắp làm bằng thép không gỉ. Có van xả 
Bể chứa paraffin làm bằng thép cao cấp không bị biến dạng liền mạch, có thể tháo rời.
Dung tích đựng parafin:  25 Lít
Nhiệt độ điều chỉnh :  từ 400C đến 950C


Công ty TNHH 

TM thiết bị Y 

tế Thiên Hà

0104.775.428

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Lạng Sơn

22/QĐ-BV ngày 

31/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

7

Creatinine-Jaffe-

Kin. FLUID 5+1
Nhóm 3

CF05917084
13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức Centronic

Centronic


Hộp

             5 
 4.392.360

"Thành phần, nồng độ   
Thuốc thử A 
NaOH: 187.8 mmol/L
Phosphate: 7.5 mmol/L
Thuốc thử B
Picric acid: 8.73 mmol/L
Standard: 2 mg/dL (176.8 µmol/L)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE
Quy cách: R1: 6x67ml + R2: 6x17ml
2016; CE


CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

8
Glucose GOD/PAP 

Fluid Monoreagent
Nhóm 3 GF03000100

13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức Centronic

Centronic


Hộp

             5            2.352.000 Thành phần, nồng độ   
Chất thử đơn
Phosphate buffer pH 7.5: 0.1 mol/L
4- Aminophenazone:  0.3 mmol/L
Phenol: 1  mmol/L
Glucose oxidase: >20.0 KU/L
Peroxidase: > 1.5 KU/L
Stabilizers 
(Standard:  100 mg/dl) 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE
Quy cách: R1: 4x100ml + 3ml chuẩn

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

9
Triglycerides fluid 

Mono
Nhóm 3 TF01000100

13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức Centronic

Centronic


Hộp

             1            6.249.915 Thành phần, nồng độ   
Chất thử đơn
Pipes Buffer pH 7.0: 40 mmol/L
4-Chlorophenol:  5 mmol/L
Magnesium ione:   5 mmol/L
ATP:  1 mmol/L
Peroxidase: ≥1 U/mL
Glycerol kinase:  ≥1 U/mL
4-aminoantipyrine:  0.4 mmol/L
Glycerol-3-phosphate oxidase:   ≥3.5 U/mL
Sodium azide:  0.05%
Detergents
(Standard : 200 mg/dL hoặc 2.28 mmol/L)
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE
Quy cách: R1: 4x100ml + 3ml chuẩn

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

10 Centrocal Nhóm 3 CCAL020

13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức Centronic

Centronic
 Lọ              5               959.994 Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Centrocal được dùng để chuẩn trên máy phân tích sinh hóa
Hiệu chuẩn các chỉ số: Total acid phosphatase, Non-prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT / GPT,  α-Amylase  total, α-Amylase pancreatic, AST / GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Creatinine, Glucose, GGT, GLDH, , Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic,Protein total, Triglycerides, Uric Acid, Ure
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE
Quy cách: 1x3ml

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

11
Albumin FLUID 

Mono
Nhóm 3 AF01000100

13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức Centronic

Centronic


Hộp

             1            1.797.600 Thành phần, Nồng độ
Chất thử đơn
Succinate pH 4.2: 75 mmol/L
Bromcresolgreen:  0.15mmol/L
Brij 35 Detergent: 2g/L
Standard : 4 g/dL
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE
Quy cách: 4x100ml+ 1x3ml chuẩn
2016; CE

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

PHỤ LỤC: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA TRỌN NHÀ THẦU TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH (CẬP NHẬT ĐẾN HẾT THÁNG 5/2023)

(Kèm theo Công văn số  1242/SYT-KHTC ngày  08/6/2023 của Sở Y tế)
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

12

Phim in laser 

AERMEI AMV 

kích thước 

20x25cm(8x10’’)

Nhóm 4 6707871
220003483/P

CBA-HN
2022

Trung 

Quốc

Rayco(Xiamen)

Medical 

Products 

company 

Linited

Carestream health/Mỹ Tờ       4.500                 15.000 Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế. Phim cung cấp khả năng chẩn đoán hình ảnh ưu việt với độ chi tiết tốt, hình ảnh sắc nét và tông màu hình ảnh tuyệt vời. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. Tương thích với máy in phim laser của hãng Carestream Health

CÔNG TY 

TNHH CÔNG 

NGHỆ CAO 

VỀ THIẾT BỊ 

Y TẾ ANH 

NGỌC

101950939
TTYT huyện 

Bắc Sơn

77/QĐ-TTYT 

ngày 10/02/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

13

Phim in laser 

AERMEI AMV 

kích thước 

25x30cm(10x12’’)

Nhóm 4 6707863
220003483/P

CBA-HN
2022

Trung 

Quốc

Rayco(Xiamen)

Medical 

Products 

company 

Linited

Carestream health/Mỹ Tờ       3.000                 23.000 Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế. Phim cung cấp khả năng chẩn đoán hình ảnh ưu việt với độ chi tiết tốt, hình ảnh sắc nét và tông màu hình ảnh tuyệt vời. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cắt lớp kỹ thuật số, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số và hình ảnh số hóa. Tương thích với máy in phim laser của hãng Carestream Health

CÔNG TY 

TNHH CÔNG 

NGHỆ CAO 

VỀ THIẾT BỊ 

Y TẾ ANH 

NGỌC

101950939
TTYT huyện 

Bắc Sơn

77/QĐ-TTYT 

ngày 10/02/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

14
Que thử xét nghiệm 

định tính Morphine
Nhóm 4

One Step 

Morphine 

Urine Test

220000546/P

CBB-BYT
2022

Trung 

Quốc

Guangzhou 

Wondfo 

Biotech Co., 

Ltd

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd - Trung QuốcTest          500                   7.000 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
 - Mẫu phẩm: Nước tiểu
 - Phát hiện OPI/Morphine
 - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL
 - Bảo quản ở nhiệt độ thường
 - Quy cách đóng gói: 25 que/ hộp

Công ty TNHH 

TMDV Thiết bị 

y tế Hoàng Long

109656865
TTYT huyện 

Chi Lăng

466/QĐ-TTYT 

ngày 30/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

15
Test nhanh chẩn 

đoán HIV ½ 3.0
Nhóm 6

SD Bioline 

HIV ½ 3.0

SPCD-TTB-

0104-15
2021

Hàn 

Quốc

Standard 

Diagnostics, Inc
Standard Diagnostics, Inc - Hàn QuốcTest          300                 29.400 Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, loại mẫu sử dụng : huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
 - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8% 
 - Quy cách đóng gói: Hộp 100 test

Công ty TNHH 

TMDV Thiết bị 

y tế Hoàng Long

109656866
TTYT huyện 

Chi Lăng

466/QĐ-TTYT 

ngày 30/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

16 Kẹp rốn Nhóm 5 122
170000003/P

CBA-NB
2022

Việt 

Nam

Công ty CP 

nhựa y tế Việt 

Nam

Công ty CP nhựa y tế Việt Nam; Việt NamCái          500                   2.310 -Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao.
  -Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc
  -Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng.

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

17 Lưỡi dao mổ số 21 Nhóm 6 304-01
220000820/P

CBB-HN;
2022 Ấn Độ KerhKehr Surgical Private Limited; Ấn ĐộCái          500                   1.260 Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ,
  tiệt trùng bằng tia Gamma. Số 21. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

18 Lưỡi dao mổ số 11 Nhóm 6 304-01
220000820/P

CBB-HN;
2022 Ấn Độ KerhKehr Surgical Private Limited; Ấn ĐộCái          200                   1.260 Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ,
  tiệt trùng bằng tia Gamma. Số 11. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

19 Dây hút nhớt số 16 Nhóm 5 320
220000007/P

CBB-NB
2022

Việt 

Nam

Công ty CP 

nhựa y tế Việt 

Nam

Công ty CP nhựa y tế Việt Nam; Việt NamCái          300                   3.360 Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.
 - Độ dài ≥500 mm.
 - Không có nắp/Có nắp.
 - Số 16.

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

20

Băng bó bột 

OBANDA 20 cm × 

3,5 m

Nhóm 5 120922
170000945/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam

Hameco Hưng 

Yên
Công ty CP Thương mại Dược Vật tư Y tế Hà NộiCuộn          300                 35.700 Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). 
 Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

21 Bơm tiêm nhựa 5ml Nhóm 1 11022

2100061ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
Tanaphar Tanaphar;
 Việt Nam Cái            20                      735 Nhựa y tế nguyên sinh đạt tiêu chuẩn
 - Xy lanh đầu côn hoặc đầu xoắn, trong suốt, nhẵn bóng không cong vênh, không có bavia. Vạch chia dung tích rõ nét
 - Gioăng mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo độ kín khít giữa pít tông và xi lanh
 - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy.
 - Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP
 - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

22 Bơm tiêm nhựa 1ml Nhóm 1 10822

2100061ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
Tanaphar Tanaphar;
  Việt Nam Cái              3                      714 Nhựa y tế nguyên sinh đạt tiêu chuẩn
 - Xy lanh đầu côn hoặc đầu xoắn, trong suốt, nhẵn bóng không cong vênh, không có bavia. Vạch chia dung tích rõ nét
 - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc.
 - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy.
 - Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP
 - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023



3

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

23
Dây thở oxy người 

lớn
Nhóm 5 DOX01-AP

210000399/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
An Phú An Phú; 
 Việt Nam Cái          200                   5.880 Dây thở oxy là sản phẩm được sử dụng với mục đích truyền oxy từ bình dưỡng khí cho bệnh nhân nhằm tăng nồng độ oxy trong đường thở và cải thiện tình trạng giảm oxy trong máu. Đặt đầu mềm vào mũi bệnh nhân, đầu kia cắm vào ống khí. Sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Không được sử dụng lại.

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

24
Sonde foley 2 

nhánh số 14
Nhóm 6 2203606586

220001099/P

CBB-HCM
2022

Trung 

quốc
GreetmedNINGBO
 GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD;
  Trung QuốcCái          200                 16.800 Làm bằng cao su thiên nhiên tráng sillicone, đóng trong gói PE, 2 nhánh

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

25 Túi đựng nước tiểu Nhóm 6 20220919
170002760/P

CBA-HCM
2022

Trung 

quốc
GreetmedNINGBO
 GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD;
  Trung QuốcTúi          500                   7.770 Dung tích: 2000ml
 với lối thoát dưới; với ống đầu vào 90cm;

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

26 HD Plus 144A Nhóm 3 8750303

2100030/ĐK

LH/BYT-TB-

CT

2023 Đức B.Braun/Đức B.Braun/
 Đức Lít            22                 15.960 * Đặc tính kỹ thuật chung : Dung dịch thẩm phân máu
 * Đặc tính kỹ thuật riêng:
 - Natri clorid: 2708.69 g
 - Kali clorid: 67.10 g
 - Calci clorid.2H2O: 99.24 g
 - Magnesi clorid.6H2O: 45.75 g
 - Acid acetic băng: 81.00 g
 - Glucose.H2O: 494.99 g
 - Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít
 * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, CE
 * Quy cách: Can 10 lít dung dịch đậm đặc, thùng 2 can 10 lít

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

27
Diacap Pro

 16L
Nhóm 1 720DL16

Không nằm 

trong danh 

mục nhập 

khẩu của Bộ 

y tế

2022 Đức B.Braun/Đức B.Braun/
 Đức Quả              1               291.900 *Đặc tính kỹ thuật chung:
 - Chất liệu màng: α Polysulfone Pro.
 - Phương pháp tiệt trùng: Gamma không Oxy.
 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, CE
 *Đặc tính kỹ thuật riêng:
 - Diện tích bề mặt: 1.6 m²
 - Hệ số siêu lọc: 14 ml/h/mmHg
 - Thể tích chứa máu: 98 ml 
 - Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút:
 - Độ thanh thải:
 + Urea: 269 ml/phút
 + Creatinine: 242 ml/phút
 + Phosphate: 187 ml/phút
 + Vitamine B12: 112 ml/phút

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

28
Diacap Ultra DF 

Online Filter
Nhóm 3 7107366

220000258/P

CBB-BYT
Đức B.Braun/Đức B.Braun/
 Đức Quả            10            2.698.500 * Tiêu chuẩn kỹ thuật
 - Chất liệu màng: Polysulfone
 - Tiệt trùng: Tia Gamma
 - Tác dụng: Lọc vi khuẩn và chí nhiệt tố cho dịch lọc thận tinh khiết cho máy Dialog của B.Braun.
 + Khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố 
 > 10^6 IU/ml
 + Tuổi thọ màng lọc: 150 lần chạy thận (khoảng 900 giờ)
 * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, CE

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

29 Acid Citric

Không 

phân 

nhóm

29181400

Hàng hóa 

thông 

thường có 

sẵn ngoài thị 

trường

2022
Trung 

Quốc

Weifang 

Ensign/Trung 

Quốc

Weifang Ensign/
 Trung QuốcKg          300                 64.900 * Đặc tính kỹ thuật chung : 
 - Công thức phân tử: C6H8O7
 - Bề ngoài: Chất rắn kết tinh màu trắng
 * Thành phần chính:
 - Hàm lượng nước: 8 %.
 - Tro Sulfat: 0,03 %.
 - Oxalat: 100 mg/kg tương đương 100 ppm
 - Sunfat: 150 mg/kg tương đương 150 ppm
 - Hàm lượng C6H8O7 (tính theo chế phẩm khan): 99,9 %

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

30
Water Hardness 

Test Strips
Nhóm 6 5129

180000064/P

CBA-HN
2022 Mỹ Serim/Mỹ Serim/Mỹ Lọ              3               911.400 * Thông số kỹ thuật:
 - Test đo nhanh cho ra độ cứng trong nước ở sau cột làm mềm trong hệ thống xử lý nước RO.
 - Kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu sau: 0, 10, 25, 50 và 120ppm. 
 * Đóng gói: 50 que/lọ
 - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

31
Residual Peroxide 

Test Strips
Nhóm 3 5105

180000064/P

CBA-HN
2022 Mỹ Serim/Mỹ Serim/Mỹ Lọ              3               959.700 * Thông số kỹ thuật:
 - Test kiểm tra tồn dư Peroxide trong dung dịch sau khi khử trùng bằng Peracetic acid/Peroxide.
 - Độ nhậy phát hiện với các nồng độ: 0, 1, 3, 5 và 10ppm.
 * Đóng gói: 100 que/lọ
 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

32
Peracetic Acid Test 

Strips
Nhóm 3 5106

180000064/P

CBA-HN
2022 Mỹ Serim/Mỹ Serim/Mỹ Lọ              3               959.700 * Thông số kỹ thuật:
 - Test để kiểm tra nhanh nồng độ hiệu dụng của Peracetic acid trong các chất khử trùng.
 - Nồng độ Aicd Peracetic có trong dung dịch khử trùng:
 + ≥800ppm (phần chỉ thị của que thử thể hiện màu xám/ xanh dương/ đen hoặc nâu): ĐẠT
 + ≤ 400 ppm (Phần chỉ thị màu của que thử có màu trắng): KHÔNG ĐẠT.
 * Đóng gói: 100 que/lọ
 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

33
Hisense Ultra 0.1 

Test Strips
Nhóm 3 5167

180000064/P

CBA-HN
2022 Mỹ Serim/Mỹ Serim/Mỹ Lọ              3            1.139.250 * Thông số kỹ thuật:
 - Que thử dùng để định lượng tổng nồng độ Clorine ( Clo tự do và/ hoặc Cloramine) trong nước cấp dùng chuẩn bị lọc thận.
 - Có thể kiểm tra với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5, 3ppm
 * Đóng gói: 100 que/lọ
 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

34
Máy đo độ loãng 

xương siêu âm
Nhóm 4 SONOST 3000

220001097/P

CBB-HN 

ngày 

06/04/2022

2022
Hàn 

quốc

OsteoSys 

Co.,Ltd - Hàn 

Quốc

OsteoSys Co.,Ltd - Hàn QuốcCái              1        201.000.000 Thông số kỹ thuật
Ø Tính năng kỹ thuật
- QUS (siêu âm định lượng).
- Vị trí đo: Gót chân.
- Thời gian đo: 15 giây.
- Sai số:
BUA ≤ 1.5% C.V
SOS ≤ 0.2% C.V
BQI ≤ 1.5% C.V
- Thông số đo: T-score, Z-score, BQI, BUA, SOS, Tỉ lệ T-score và Z-score
- Đo cho trẻ em
- Hỗ trợ DICOM & PACS
- Kiểm tra QC (Phantom chuẩn máy QC hàng ngày)
- Màn hình cảm ứng (Màn hình LCD màu TFT 7”)
- Tích hợp PC và máy in nhiệt
- Đầu dò khô 
- Đầu dò định vị tự động.
- Chức năng FRAX
- Chức năng bù nhiệt độ.
- Kích thước: 615 x 310 x 386mm
- Trọng lượng: 12,6 kg
- Nguồn điện:100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz


Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023



4

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

35
Máy đo huyết áp tự 

động
Nhóm 6 BP868F

220001427/P

CBB-HN 

ngày 

28/04/2022

2022
Hàn 

quốc

AMPALL 

CO.,LTD - 

Hàn Quốc

AMPALL CO.,LTD - Hàn QuốcCái              1          37.000.000 - Phương pháp : Phương pháp Oscillometric
- Phương pháp bơm: Tự động
- Màn hình : FND (LED 7 thanh)
- Áp lực bơm vào: 0 đến 300mmHg
- Áp suất: 1 mmHg (Pulse: 30-200/phút tối thiểu)
- Áp suất: ± 2 mmHg (Pulse: ± 3%)
- Thời gian bơm áp lực: xấp xỉ 10 giây
- Thời gian đo: Xấp xỉ 30 giây
- Máy in: Máy in nhiệt tốc độ cao
- Nguồn điện: AC110/220V đến 230V
- Dừng khẩn cấp: Có nút dừng khẩn cấp
- Âm thanh: Các âm thanh hướng dẫn được đưa ra khi đo
- Điện tiêu thụ: 30VA
- Sử dụng: Nhiệt độ: +10 đến +40, Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn
– Bảo quản: Nhiệt độ +5 đến +50, Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn
– Kích thước: 460x310x296 (WxDxH)
– Khối lượng: 9kg


Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

36
Máy điện xung 

trung tần

Không 

áp dụng
XYZP-IB

220000946/P

CBB-BYT 

ngày 

21/01/2022

2022
Trung 

Quốc

Xiangyu 

Medical Co., 

Ltd , Trung 

Quốc

Xiangyu Medical Co., Ltd , Trung QuốcCái              6            3.450.000 Thông số kĩ thuật:
1. Tần số sóng trung tần: 2 kHz ～ 6 kHz
2. Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 1 ～ 150 Hz
3. Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 ～ 100mA
4. Độ ổn định cường độ truy xuất : ≤ ±5%
5. Điện áp nguồn: 220V±22V / 50Hz±1Hz
6. Phạm vi ra nhiệt tấm điện cực：38℃～55℃，phân 6 cấp，chênh lệch ±2℃


Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

37 Máy điện châm
Không 

áp dụng
SDZ-II

220001508/P

CBB-HN 

ngày 

06/05/2022

2022
Trung 

Quốc

SUZHOU 

MEDICAL 

APPLIANCE 

FACTORY - 

Trung Quốc

SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY - Trung QuốcCái            11            1.200.000 Thông số kỹ thuật
- Tần số : 1 – 100 Hz
- Độ rộng sóng truy xuất: ≤1µS
- Đường truy xuất: 6 đường độc lập
- Chế độ sóng : Có 3 chế độ: Đều, ngắt quãng và liên tục
- Có đồng hồ hẹn giờ đến 30 phút.


Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

38
Máy đo huyết áp 

bắp tay
Nhóm 5 HEM-7120

20000566CF

S/BYT-TB-

CT ngày 

05/10/2020

2022
Việt 

Nam

OMRON 

HEALTHCAR

E 

MANUFACTU

RING 

VIETNAM 

CO., LTD-Việt 

Nam

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD-Việt NamCái            24               950.000 Thông số kỹ thuật:
- Hiển thị: màn hình LCD
- Phương pháp đo: Phương pháp Oscillometric
- Khoảng đo: 0-299 mmHg (Pulse: 40-180 nhịp/phút)
- Độ chính xác: ± 3mmHg (Pulse: ± 5% giá trị hiển thị)
- Nguồn: 4 pin AA 1,5V hoặc bộ chuyển đổi AC.
- Khối lượng: 130g
- Kích thước: 103mm x 80mm x 129mm


Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

39  HD Plus 144A Nhóm 3 8750303
2100030ĐKL

H-TB-CT
2022

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Cty TNHH B.Braun Việt NamLít          900                 15.960 
Can 10 lít dd đậm đặc chứa: Natri clorid: 2708.69g, Kali clorid: 67.10g, Calciclorid.2H2O: 99.24g, Magnesi clorid.6H2O: 45.75g, Acid acetic băng: 81.00g, Glucose H2O : 494.99g, Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  

Đăng đợt 1 năm 

2023

40 HD Plus 8.4B Nhóm 3 8750304

210002

9ĐKLH-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Cty TNHH B.Braun Việt NamLít       1.400                 15.960 Can 10 lít dd đậm đặc chứa: Natri Bicarbonate: 840g, Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g, Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  

Đăng đợt 1 năm 

2023

41 Diacan Pro 16G Nhóm 2

7023266NP

-1

7023274NP

-1

648/1700000

47/PCBPL-

BYT

2022 Thái Lan

Cty TNHH 

B.Braun Thái 

Lan

Cty TNHH B.Braun Thái LanCái          900                 10.500 Kích cỡ: 16G, 17G Đầu kim hai mặt vát, thành kim mỏng, lòng tráng silicon, lỗ phía sau kim động mạch. Cánh kim có thể xoay được, có dấu hiệu giúp nhận biết mặt vát kim, vật liệu bằng Polyethylene.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  

Đăng đợt 1 năm 

2023

42
 Blood line set for 

hemodialysis
Nhóm 6

 S-01-G56-N

-00

2100663ĐKL

H-TB-CT
2022 Đài Loan

Sunder 

BioMedical 

Tech.Co,Ltd

Sunder BioMedical Tech.Co,LtdBộ            10                 72.000 1. Dây động mạch Dây máu:( 4.4 x 6.6 ) mm chiều dài  780 mm. Đoạn dây gắn bơm máu: (8 x 12) mm  dài  400 mm. Dây điều chỉnh mực nước: (2.2 x 3.6) mm dài  100 mm. Dây đo áp lực động mạch: (3.5 x 5.5) mm  dài  500 mm. Bầu động mạch: 37 Phr
2. Dây tĩnh mạch. Dây máu: ( 4.4 x 6.6 ) mm chiều dài 780 mm. Dây điều chỉnh mực nước: (2.2 x 3.6) mm dài  100 mm. Dây đo áp lực tĩnh mạch: (3.5 x 5.5) mm  dài  400 mm. Bầu tĩnh mạch có màng lọc. Tiệt trùng bằng  EO

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  

Đăng đợt 1 năm 

2023

43 Diacap pro 16L Nhóm 1 720DL16

TKHQ

10456546016

1 ngày 

7/3/2022

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia GmbH

B.Braun Avitum Saxonia GmbHQuả            10               291.900 Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút. Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 14. Độ thanh thải : Urea:  269 mml/phút, Creatinine:  242 mml/phút, Phosphate:  187 mml/phút, Vitamine B12:  112 mml/phút. Diện tích bề mặt (m²): 1.6. Thể tích mồi (ml): 98. Chất liệu màng: Alpha Polysulfone Pro. Tiệt trùng bằng tia Gamma không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  

Đăng đợt 1 năm 

2023

44  HD Plus 144A Nhóm 3 8750303
2100030ĐKL

H-TB-CT
2022

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Cty TNHH B.Braun Việt NamLít          320                 15.960 
Can 10 lít dd đậm đặc chứa: Natri clorid: 2708.69g, Kali clorid: 67.10g, Calciclorid.2H2O: 99.24g, Magnesi clorid.6H2O: 45.75g, Acid acetic băng: 81.00g, Glucose H2O : 494.99g, Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

45 HD Plus 8.4B Nhóm 3 8750304

210002

9ĐKLH-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Cty TNHH B.Braun Việt NamLít          650                 15.960 Can 10 lít dd đậm đặc chứa: Natri Bicarbonate: 840g, Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g, Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023



5

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

46 Diacan Pro 16G Nhóm 2

7023266NP

-1

7023274NP

-1

648/1700000

47/PCBPL-

BYT

2022 Thái Lan

Cty TNHH 

B.Braun Thái 

Lan

Cty TNHH B.Braun Thái LanCái          300                 10.500 Kích cỡ: 16G, 17G Đầu kim hai mặt vát, thành kim mỏng, lòng tráng silicon, lỗ phía sau kim động mạch. Cánh kim có thể xoay được, có dấu hiệu giúp nhận biết mặt vát kim, vật liệu bằng Polyethylene.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

47
 Blood line set for 

hemodialysis
Nhóm 6

 S-01-G56-N

-00

2100663ĐKL

H-TB-CT
2022 Đài Loan

Sunder 

BioMedical 

Tech.Co,Ltd

Sunder BioMedical Tech.Co,LtdBộ            70                 72.000 1. Dây động mạch Dây máu:( 4.4 x 6.6 ) mm chiều dài  780 mm. Đoạn dây gắn bơm máu: (8 x 12) mm  dài  400 mm. Dây điều chỉnh mực nước: (2.2 x 3.6) mm dài  100 mm. Dây đo áp lực động mạch: (3.5 x 5.5) mm  dài  500 mm. Bầu động mạch: 37 Phr
2. Dây tĩnh mạch. Dây máu: ( 4.4 x 6.6 ) mm chiều dài 780 mm. Dây điều chỉnh mực nước: (2.2 x 3.6) mm dài  100 mm. Dây đo áp lực tĩnh mạch: (3.5 x 5.5) mm  dài  400 mm. Bầu tĩnh mạch có màng lọc. Tiệt trùng bằng  EO

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

48 Diacap pro 16L Nhóm 1 720DL16

TKHQ

10456546016

1 ngày 

7/3/2022

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia GmbH

B.Braun Avitum Saxonia GmbHQuả            90               291.900 Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút. Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 14. Độ thanh thải : Urea:  269 mml/phút, Creatinine:  242 mml/phút, Phosphate:  187 mml/phút, Vitamine B12:  112 mml/phút. Diện tích bề mặt (m²): 1.6. Thể tích mồi (ml): 98. Chất liệu màng: Alpha Polysulfone Pro. Tiệt trùng bằng tia Gamma không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

49  HD Plus 144A Nhóm 3 8750303
2100030ĐKL

H-TB-CT
2022

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Cty TNHH B.Braun Việt NamLít       4.000                 15.960 
Can 10 lít dd đậm đặc chứa: Natri clorid: 2708.69g, Kali clorid: 67.10g, Calciclorid.2H2O: 99.24g, Magnesi clorid.6H2O: 45.75g, Acid acetic băng: 81.00g, Glucose H2O : 494.99g, Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

50 HD Plus 8.4B Nhóm 3 8750304

210002

9ĐKLH-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Cty TNHH B.Braun Việt NamLít       3.000                 15.960 Can 10 lít dd đậm đặc chứa: Natri Bicarbonate: 840g, Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g, Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

51 Diacan Pro 16G Nhóm 2

7023266NP

-1

7023274NP

-1

648/1700000

47/PCBPL-

BYT

2022 Thái Lan

Cty TNHH 

B.Braun Thái 

Lan

Cty TNHH B.Braun Thái LanCái       2.700                 10.500 Kích cỡ: 16G, 17G Đầu kim hai mặt vát, thành kim mỏng, lòng tráng silicon, lỗ phía sau kim động mạch. Cánh kim có thể xoay được, có dấu hiệu giúp nhận biết mặt vát kim, vật liệu bằng Polyethylene.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

52
 Blood line set for 

hemodialysis
Nhóm 6

 S-01-G56-N

-00

2100663ĐKL

H-TB-CT
2022 Đài Loan

Sunder 

BioMedical 

Tech.Co,Ltd

Sunder BioMedical Tech.Co,LtdBộ          100                 72.000 1. Dây động mạch Dây máu:( 4.4 x 6.6 ) mm chiều dài  780 mm. Đoạn dây gắn bơm máu: (8 x 12) mm  dài  400 mm. Dây điều chỉnh mực nước: (2.2 x 3.6) mm dài  100 mm. Dây đo áp lực động mạch: (3.5 x 5.5) mm  dài  500 mm. Bầu động mạch: 37 Phr
2. Dây tĩnh mạch. Dây máu: ( 4.4 x 6.6 ) mm chiều dài 780 mm. Dây điều chỉnh mực nước: (2.2 x 3.6) mm dài  100 mm. Dây đo áp lực tĩnh mạch: (3.5 x 5.5) mm  dài  400 mm. Bầu tĩnh mạch có màng lọc. Tiệt trùng bằng  EO

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

53 Diacap pro 16L Nhóm 1 720DL16

TKHQ

10456546016

1 ngày 

7/3/2022

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia GmbH

B.Braun Avitum Saxonia GmbHQuả          180               291.900 Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút. Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 14. Độ thanh thải : Urea:  269 mml/phút, Creatinine:  242 mml/phút, Phosphate:  187 mml/phút, Vitamine B12:  112 mml/phút. Diện tích bề mặt (m²): 1.6. Thể tích mồi (ml): 98. Chất liệu màng: Alpha Polysulfone Pro. Tiệt trùng bằng tia Gamma không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

54
Thủy tinh thể nhân 

tạo 677ABY
Nhóm 1 Code: 677ABY

9741NK/BY

T-TB-CT
2022 Hungary

Medicontur 

Medical 

Engineering Ltd

Medicontur Medical Engineering LtdCái            60            2.980.000 Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, phi cầu, 1 mảnh, ngậm nước, dùng đặt trong túi bao, thiết kế 2 càng kép khép kín, lọc ánh sáng xanh, thiết kế rìa vuông cạnh sắc 360 độ,tránh hiện tượng đục bao sau(PCO)



Công ty cổ 

phần Thiên 

Trường 

10144

2741

TTYT huyện 

Cao Lộc

31/QĐ-YT ngày 

23/11/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

55
Bộ dụng cụ phẫu 

thuật tiểu phẫu 

Nhóm 6

11-100 Bộ 

dụng cụ

 phẫu thuật

190000689/P

CBA-HN ; 

Ngày cấp 

phép: 

31/05/2019

2022 Pakistan

Toklais pak 

industries

Xuất xứ: 

Pakistan

Toklais pak industries
Xuất xứ: PakistanBộ              2            2.250.000 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu 24 chi tiết

Cửa hành vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

56

Bàn khám (Bàn tiểu 

phẫu) 
Nhóm 5 B03 Không 2021

 Việt 

Nam

Công ty cổ 

phần thương 

mại và sản 

xuất thiết bị y 

tế Hà Nội

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà NộiBộ              1            1.951.000 Mặt bàn Inox lá dày 0.6, mặt bàn được làm bằng chất liệu inox 430
Mặt bàn có phần đầu nâng và phần đỡ lưng.
Mặt bàn và phần đầu nâng bằng inox có độ bóng BA .
Phần đỡ đầu nâng hạ được 0o đến + 45o.
Có nệm mút dầy 50mm phù hợp với bàn khám.
Bàn khám được đánh bóng sang, kết cấu chắc chắn bền bỉ.
Bàn được lắp bằng ốc vít, lắp rắp thuận tiện

Cửa hành vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

57
Bảng đo thị lực

Không 

phân 

nhóm

Bảng đo thị lực Không 2022
 Việt 

Nam
 Việt Nam  Việt Nam Cái              1               524.900 Bảng đo thị lực 

Cửa hàng vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023



6

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  
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sản phẩm
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Nước 
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Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

58

Cân sức khỏe có 

thước đo
Nhóm 6 TZ 120 Không 2021

Trung 

Quốc

 Shanghai 

Guangzheng 

Medical 

Equipment Co

 Shanghai Guangzheng Medical Equipment CoChiếc              6            2.150.000 Cân chính kèm thước đo: 01 chiếc
Trọng lượng cân tối đa: 120 kg
Có thước đo chiều cao: từ 70 đến 190 cm
83119

86361

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

59

Cân trẻ ( cân đồng 

hồ 120kg)

 


Không 

phân 

nhóm

Cân trẻ 120 Không 2021
 Việt 

Nam

Nhơn Hòa, 

Xuất xứ: Việt 

Nam

Nhơn Hòa, 
Xuất xứ: Việt NamChiếc            46               450.000 Cân trẻ

Cửa hàng vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

60

Máy xông khí dung 

nén khí

NE - C01
Nhóm 5

 NE - 

C01

20000021CF

S/BYT-TB-

CT; Ngày 

cấp phép: 

20/04/2020

2021
 Việt 

Nam

 OMRON 

HEALTHCAR

E Co., 

Ltd.;Nhật Bản

 OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.;Nhật BảnChiếc              9               900.000 Tốc độ xông hiệu quả 0,3ml / phút
- Kích thước hạt nhỏ MMAD 3.9µm để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả

Cửa hàng vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

61

Máy điện châm

Nhóm 6  SDZ-II6

220001508/P

CBB-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

06/05/2022

2021
Trung 

Quốc

SUZHOU 

MEDICAL 

APPLIANCE 

FACTORY;Tru

ng Quốc

SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY;Trung QuốcCái              9            1.198.000 Có độ bền cao, thiết kế đẹp, Tần suất súng : 1 – 100 Hz
- Máy chính; Adapter cắm điện; 6 dây nối từ máy đến kim hoặc miếng dán; Dây kẹp kim 6 đôi (12 cái); Miếng dán điện cực: 6 cặp…

Cửa hàng vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

62

Dây máy điện châm Không 

phân 

nhóm

Không Không 2022
Trung 

Quốc

Hãng sản xuất: 

Wujin Great 

Wall
Hãng sản xuất: Wujin Great Wall
Cái          350                 40.000 Dây máy điện châm



Cửa hàng vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

63 Oxy gen bình 40 lít

Không 

phân 

nhóm

Oxy

210000005/P

CBSX-HB-

08.01.2021

2022
 Việt 

Nam

Công ty CP 

Nipponsanso 

Việt Nam, chi 

nhánh Hà 

Nội/Việt Nam

Công ty CP Nipponsanso Việt Nam, chi nhánh Hà Nội/Việt NamBình            10               270.000 Oxy gel dược dụng; %O2 ≥ 99.7%, áp suất ≥ 135at, đóng bình 40 lít.

Cửa hàng 

TBYT Thăng 

Long

8727904161-

001

TTYT huyện 

Cao Lộc

562/QĐ-YT 

ngày 23/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

64
Dây thở oxy người 

lớn
Nhóm 5

Dây oxy 2 

nhánh

25/2019/BYT

-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

21/10/2019

2022
 Việt 

Nam

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại 

thiết bị y tế 

Hoàng Sơn

Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị y tế Hoàng SơnCái            40                   6.300 Dây thở oxy dùng cho trẻ em; Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm có chiều dài ≥2000 mm.  có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được gắn co 2 nhánh mềm. Môĩ dây được đóng vào 01 túi.

Cửa hàng 

TBYT Thăng 

Long

8727904161-

001

TTYT huyện 

Cao Lộc

562/QĐ-YT 

ngày 23/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

65 Dây thở oxy trẻ em Nhóm 5
Dây oxy 2 

nhánh

25/2019/BYT

-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

21/10/2019

2022
 Việt 

Nam

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại 

thiết bị y tế 

Hoàng Sơn

Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị y tế Hoàng SơnCái            10                   6.900 Dây thở oxy dùng cho trẻ em; Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm có chiều dài ≥2000 mm.  có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được gắn co 2 nhánh mềm. Môĩ dây được đóng vào 01 túi.

Cửa hàng 

TBYT Thăng 

Long

8727904161-

001

TTYT huyện 

Cao Lộc

562/QĐ-YT 

ngày 23/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

66 Tủ sấy tiệt trùng Nhóm 6 ME-53DR Không 2022
 Việt 

Nam

Med da Việt 

nam
Med da Việt nam Cái              2          41.000.000 "- Tủ sấy loại gia nhiệt cưỡng bức, dòng khí được điều khiển ngang liên tục
- Nhiệt độ sấy: từ nhiệt độ môi trường 300C – 3000C
- Khoang sấy cấu tạo bằng INOX SUS 304, cách nhiệt nhờ lớp bông
cách nhiệt, dung tích khoang sấy 53 lít 


Công ty TNHH  

Thương mại Kỹ 

thuật HKT Việt 

Nam 

10667

0188

TTYT huyện 

Cao Lộc

570/QĐ

-YT ngày 

29/12/2022

Đăng đợt 1 năm 

2023

67
Oxygen dược dụng 

hoặc tương đương

Không 

phân 

nhóm

Oxy

210000005/P

CBSX-HB-

08.01.2021

2022
 Việt 

Nam

Công ty CP 

Nipponsanso 

Việt Nam, chi 

nhánh Hà 

Nội/Việt Nam

Công ty CP Nipponsanso Việt Nam, chi nhánh Hà Nội/Việt Nam
Bình 40 

lít
         100               270.000 %O2 ≥ 99.7%, áp suất ≥ 135at, đóng bình 40 lít.

Công ty CPTB 

và khí công 

nghiệp Hà Nội

10725

9830

TTYT huyện 

Cao Lộc

25/QĐ-YT ngày 

18/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023



7
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Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu
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sản xuất

Nước 
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Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu
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 Đơn giá trúng 
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cơ bản
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Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

68
Oxygen dược dụng 

hoặc tương đương

Không 

phân 

nhóm

Oxy

210000005/P

CBSX-HB-

08.01.2022

2022
 Việt 

Nam

Công ty CP 

Nipponsanso 

Việt Nam, chi 

nhánh Hà 

Nội/Việt Nam

Công ty CP Nipponsanso Việt Nam, chi nhánh Hà Nội/Việt Nam
Bình 10 

lít
           50               190.000 %O2 ≥ 99.7%, áp suất ≥ 135at, đóng bình 10 lít.

Công ty CPTB 

và khí công 

nghiệp Hà Nội

10725

9830

TTYT huyện 

Cao Lộc

25/QĐ-YT ngày 

18/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

69
Dây thở oxy hai 

nhánh người lớn
Nhóm 5 M4

381/2018/PC

BA-

YTHY29.03.

2018

2022
 Việt 

Nam

Công ty TNHH 

vật tư y tế 

Omiga/Việt 

Nam

Công ty TNHH vật tư y tế Omiga/Việt NamCái       1.000                   6.000 Dây dẫn dài tối thiểu 2200 mm, đường kính 5mm, đầu canula mềm không gây khó chịu, kích ứng mũi, đạt tiêu chuẩn y tế. Kích
thước người lớn. Tiệt trùng bằng khí EO.


Công ty CPTB 

và khí công 

nghiệp Hà Nội

10725

9830

TTYT huyện 

Cao Lộc

25/QĐ-YT ngày 

18/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

70
Dây thở oxy hai 

nhánh trẻ em
Nhóm 5 M4

381/2018/PC

BA-

YTHY29.03.

2019

2022
 Việt 

Nam

Công ty TNHH 

vật tư y tế 

Omiga/Việt 

Nam

Công ty TNHH vật tư y tế Omiga/Việt NamCái            50                   6.600 Dây dẫn dài tối thiểu 2200 mm, đường kính 5mm, đầu canula mềm không gây khó chịu, kích ứng mũi, đạt tiêu chuẩn y tế. Kích
thước người lớn. Tiệt trùng bằng khí EO.


Công ty CPTB 

và khí công 

nghiệp Hà Nội

10725

9830

TTYT huyện 

Cao Lộc

25/QĐ-YT ngày 

18/01/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

71  HD Plus 144A Nhóm 3 8750303
2100030ĐKL

H-TB-CT
2022

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Cty TNHH B.Braun Việt NamLít     20.000                 15.960 
Can 10 lít dd đậm đặc chứa: Natri clorid: 2708.69g, Kali clorid: 67.10g, Calciclorid.2H2O: 99.24g, Magnesi clorid.6H2O: 45.75g, Acid acetic băng: 81.00g, Glucose H2O : 494.99g, Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

72 Diacap pro 16L Nhóm 1 720DL16

TKHQ

10456546016

1 ngày 

7/3/2022

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia GmbH

B.Braun Avitum Saxonia GmbHQuả       1.500               291.900 Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút. Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 14. Độ thanh thải : Urea:  269 mml/phút, Creatinine:  242 mml/phút, Phosphate:  187 mml/phút, Vitamine B12:  112 mml/phút. Diện tích bề mặt (m²): 1.6. Thể tích mồi (ml): 98. Chất liệu màng: Alpha Polysulfone Pro  
Tiệt trùng bằng tia Gamma không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

73
Residual Peroxide 

Test Strips
Nhóm 3 5105

180000064/P

CBA-HN
2021 Mỹ Serim/Mỹ Serim/Mỹ Lọ              2               959.700 Que thử dùng đo tồn dư Peroxide trong dung dịch sau khi khử khuẩn bằng Peracetic acid/Peroxide
- Độ nhậy phát hiện với các nồng độ: 0, 1, 3, 5 và 10ppm (nếu lớn hơn 3ppm phải rửa thêm).


Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

74 Acid Citric

Không 

phân 

nhóm

29181400 Không 2022
Trung 

Quốc

Shandong 

Ensign/Trung 

Quốc

Shandong Ensign/Trung QuốcKg          450                 65.130 * Đặc tính kỹ thuật chung : Công thức phân tử: C6H8O7; Bề ngoài: Chất rắn kết tinh màu trắng
* Thành phần chính:Hàm lượng nước: 7,5- 8 %; Tro Sulfat: ≤ 0,05 %; Oxalat: ≤ 100 ppm; Sunfat: ≤ 150 ppm; Hàm lượng C6H8O7 (tính theo chế phẩm khan): 99,5- 100,5%.


Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

75

Sunder 

Transducer 

Protector

Nhóm 6 S-22-001-A

220000

114/PCBB-

BYT

2022
Đài 

Loan

Sunder /

Đài Loan
Sunder /
Đài Loan Cái          200                 11.550 Màng kị nước (PTFE hoặc Acrylic). Diện tích màng
 lọc:  2.5 cm2. Kích thước lỗ màng: 0.2 µm. Bộ lọc không khí Kháng khuẩn, kị nước với 2 khóa Female luer/ male luer, rào cản vô trùng chỉ cho không khí đi qua, ngăn chặn máu đang thẩm tách. Tiệt trùng: EO

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023

Đăng đợt 1 năm 

2023

Cộng Đợt 1: 75 mặt hàng

1 Đầu côn vàng
Không 

áp dụng
HDTE02 2022

Trung 

Quốc
Jiangsu Huida Jiangsu Huida Chiếc   300.000  30,8 Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

DSC Việt Nam

107651607

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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Ghi chú

2 Ống nghiệm EDTA Nhóm 5 KLC001 2022
Việt 

Nam
Đức Minh Đức Minh Ống   156.000                      645 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE hoặc tương đương, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K3) hoặc tương đương với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

DSC Việt Nam

107651607

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

3 Sonde niệu quản JJ Nhóm 3 HTB1707 2022
Trung 

Quốc
Hitec Medical Hitec Medical Cái       1.000               198.000 Chất liệu làm bằng Polyurethane . Thời gian đặt lên tới ≥ 30 ngày. Mầu xanh hoặc màu khác. Một bộ gồm: xông, que đẩy, chỉ rút xông và kẹp Clamp. Kích thước: 4,7/5/6/7/8Fr. Chiều dài: 16/24/26/28/30cm.

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

DSC Việt Nam

107651607

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

4
Sond dẫn lưu ổ 

bụng to
Nhóm 5

DVT0507, 

DVT0710
2022

Việt 

Nam
Đất Việt Thành Đất Việt Thành Chiếc       2.000                   7.330 Ống dây bằng cao su mềm, dẻo, tính đàn hồi cao, thuận tiện khi thao tác

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

DSC Việt Nam

107651607

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

5
Bơm cho ăn sử 

dụng một lần
Nhóm 5 2022

Việt 

Nam
Tanaphar Tanaphar Chiếc     20.000                   3.600 - Xy lanh 50ml: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc to lắp vừa dây cho ăn.
  - Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.
  - Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, không ảnh hưởng sức khỏe.
  - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

6 Dầu parafil
Không 

áp dụng
2022

Việt 

Nam
Thuận Phát Thuận Phát Lít            50                 62.000 Dạng lỏng, không màu, không mùi không vị, đựng trong can nhựa.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

7 Dầu sả
Không 

áp dụng
2022

Việt 

Nam
Thuận Phát Thuận Phát Lít          360                 39.600 Hàm lượng Citronellal (6-octenal, 3,7 -dimethyl) đạt 24,96% hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

8 Formaldehyd
Không 

áp dụng
2022

Trung 

Quốc
Xilong Xilong Chai          150                 38.000 Chai 500ml

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

9 Fuji IX
Không 

áp dụng
2022

Nhật 

Bản
GC GC Lọ            10            1.040.000 Gồm 15g powder hoặc tương đương, 8g liquid hoặc tương đương, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

10
Kim chọc hút tủy 

xương
Nhóm 6 B-B611628 2022

Trung 

Quốc

German 

Medical 

Technology 

(Beijing) Co., 

Ltd

German Medical Technology (Beijing) Co., LtdCái          100               170.000 kim dùng 1 lần, chiều dài kim 28 mm, điều chỉnh được từ ≤ 8 - ≥ 45 mm
  - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim
  - Đầu kim được mài sắc kiểu 3 cạnh
  - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

11 Lam kính Nhóm 6 7105 2022
Trung 

Quốc
Ningbo Sintrue Ningbo Sintrue Hộp       1.000                 15.700 Lam kính có phần đầu được làm nhám (phần nhám dùng ghi tên bệnh nhân). Đường kính 25,4 x 76,2mm; độ dày: 1,0 – 1,2mm.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

12 Lưỡi dao mổ Nhóm 6 KIATO 2022 Ấn Độ
Kehr Surgical 

Pricate Limited
Kehr Surgical Pricate LimitedCái       5.000                      780 Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 11. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023



9

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

13 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái            30                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

14 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái            30                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

15 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái            40                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

16 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái            20                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

17 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái            30                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

18 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái            20                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

19 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái            30                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

20 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái            60                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

21 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái          100                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

22 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái          400                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

23

Ống thông đường 

tiểu 2 nhánh, 3 

nhánh

Nhóm 6 F001 2022
Trung 

Quốc

Jiangxi Yikang 

Medical 

Instrument 

Group Co.,Ltd

Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co.,LtdCái     12.000                   9.390 Sonde Foley 2 nhánh các số 8- 26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư, tráng Silicone trong lòng. Đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. Bóng có dung tích từ 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

24

Ống thông đường 

tiểu 2 nhánh, 3 

nhánh

Nhóm 6 F001 2022
Trung 

Quốc

Jiangxi Yikang 

Medical 

Instrument 

Group Co.,Ltd

Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co.,LtdCái       3.000                   9.398 Sonde Foley 2 nhánh các số 8- 26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư, tráng Silicone trong lòng. Đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. Bóng có dung tích từ 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

25

Ống thông đường 

tiểu 2 nhánh, 3 

nhánh

Nhóm 6 F001 2022
Trung 

Quốc

Jiangxi Yikang 

Medical 

Instrument 

Group Co.,Ltd

Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co.,LtdCái          800                   9.398 Sonde Foley 2 nhánh các số 8- 26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư, tráng Silicone trong lòng. Đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. Bóng có dung tích từ 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tiệt trùng bằng khí EO hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

26 Tấm trải nylon Nhóm 5 2022
Việt 

Nam
An Lành An Lành Cái       4.000                   4.100 Màu sắc đồng đều, có độ trong, bóng bề mặt, có độ cứng nhất định, dễ gấp nếp. Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách thủng, ko kích ứng da. Trọng lượng (g/cái): 34g – 35g/m2 (± 1g). Tiệt trùng bằng khí EO.Gas

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

27 Dây hút nhớt Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn Cái       8.000                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từ nhựa PVC nguyên sinh, dài khoảng 50cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi PE. Tiệt trùng bằng khí EO.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

28
Kim chích máu loại 

đầu xoay

Không 

áp dụng
HSTL28 2022

Trung 

Quốc

Henso Medical 

(Hangzhou) 

Co.,Ltd

Henso Medical (Hangzhou) Co.,LtdCái     36.000                      110 Dùng để lấy máu mao mạch cho các xét nghiệm máu. Sản phẩm sử dụng một lần. Hộp 100 cái

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

29 Túi Camera Nhóm 5 2022
Việt 

Nam
An Lành An Lành Gói       6.000                   3.800 1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x60 cm
 2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm
 Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai.
 + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao.
 Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da…
 Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc ISO 13485:2016 hoặc chứng nhận CE, cGMP- FDA

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

30
Băng dính cuộn vải 

lụa y tế 5cm x5m
Nhóm 5 BDL5.5UGT 2022

Việt 

Nam
Tanaphar Tanaphar Cuộn     20.000                 22.980 - Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta hoặc tương đương, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo.
 - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. 
 - Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. 
 - Kích thước đúng: 5cm x 5m.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

31 Dây hút nhớt Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn Cái       8.000                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từ nhựa PVC nguyên sinh, dài khoảng 50cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi PE. Tiệt trùng bằng khí EO.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

32 Dây hút nhớt Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn Cái     18.000                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từ nhựa PVC nguyên sinh, dài khoảng 50cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi PE. Tiệt trùng bằng khí EO.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

33
Dây nối bơm tiêm 

điện
Nhóm 6

WMEL140/W

MEL150
2022 Ấn Độ Welmed Welmed Cái       3.000                   4.600 Dây nối bơm tiêm điện chất liệu nhựa y tế PVC với khóa kết nối hoặc tương đương, khóa bảo vệ, ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm hoặc 150cm. Đường kính ngoài 4.0mm, đường kính trong 2.8 mm. Sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO gas hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

34 Dây truyền dịch Nhóm 6

IS-01, IS-02, 

IS-03, IS-06, 

TS-02

2022
Trung 

Quốc

AnHui Hongyu 

Wuzhou 

Medical 

Manufacturer 

Co., Ltd

AnHui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co., LtdBộ     25.000                   2.850 Kim thường 22G. Dây truyền dịch có van, có khóa luer lock. Độ dài dây dẫn không kim : 150 cm. Dây chất liệu PVC y tế hoặc tương đương đường kính ≥ 3,6 mm. Tiệt trùng bằng EO hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

35
Giấy điện tim 3 cần 

cuộn
Nhóm 6

Sonemed/SM63

30/17R4
2022 Malaysia

Tele-paper (M) 

Sdn.Bhd
Tele-paper (M) Sdn.BhdCuộn          150                 15.500 KT 63mm x 30m, dùng cho máy điện tim 3 cần. Đạt ISO 13485, CE hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

36
Ống thông đường 

thở
Nhóm 6 GT016-100 2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái       1.500                   4.200 Làm từ nhựa cứng PE, không độc hại, linh hoạt và không gây kích ứng
  - Các cạnh được hoàn thiện mịn và bo tròn, ít sang chấn miệng, tối đa hóa sự thoải mái cho bệnh nhân
  - Đường dẫn khí êm ái giúp làm sạch dễ dàng

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

37 Dây hút nhớt Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn Cái       8.000                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từ nhựa PVC nguyên sinh, dài khoảng 50cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi PE. Tiệt trùng bằng khí EO.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

38 Khóa ba chạc Nhóm 6 WMTS00 2022 Ấn Độ Welmed Welmed Cái       6.000                   2.798 Chất liệu: Polycarbonate hoặc HDPE hoặc PP hoặc tương đương chịu áp suất lên tới ≥ 60 psi hoặc ≥ 4 bar có thể xoay 360 độ. Tiệt tùng bằng khí EO gas hoặc tương đương.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

39 Ống thông Nelaton Nhóm 6 F081 2022
Trung 

Quốc

Jiangsu 

Kaishou 

Medical 

Apparatus Co., 

Ltd

Jiangsu Kaishou Medical Apparatus Co., LtdCái          500                   4.200 Kích thước 12-24Fr, bằng cao su thiên nhiên mềm và trơn dễ luồn. Đầu hở với 2 lỗ bên giúp dẫn lưu tối đa.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

40 Bông y tế thấm nước Nhóm 5 2022
Việt 

Nam
An Lành An Lành Kg          120               108.000 Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc.Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.3%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%;

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

41 Dây hút nhớt Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn Cái     85.000                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từ nhựa PVC nguyên sinh, dài khoảng 50cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi PE. Tiệt trùng bằng khí EO.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

42 Dây oxy 2 nhánh Nhóm 5 HS-OXY2N01 2022
Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn Cái     30.000                   4.398 Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm, thành trong lòng ống dây có cá dãnh có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu
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sản xuất

Nước 
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Hãng sản xuất

Hãng/ nước 
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 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

43 Kim tiêm 18G Nhóm 5 KT18.TNP 2022
Việt 

Nam
Tanaphar Tanaphar Chiếc   450.000                      270 - Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken.
 - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ 
 - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. 
 - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim
 - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) hoặc tương đương. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

44 Lưỡi dao mổ Nhóm 6 KIATO 2022 Ấn Độ
Kehr Surgical 

Pricate Limited
Kehr Surgical Pricate LimitedCái     20.000                      790 Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

45 Ống nội khí quản Nhóm 6
GT014-100; 

GT014-200
2022

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LtdCái          400                   9.500 - Chất liệu: nhựa PVC không độc, trong suốt, mềm và trơn
  - Bóng có kích thước lớn, gây áp lực thấp giúp cố định ống
  - Có lỗ murphy, X quang mờ qua ống
  - Cỡ: 3.0mm-10mm

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

46

Ống thông đường 

tiểu 2 nhánh, 3 

nhánh

Nhóm 6 F010 2022
Trung 

Quốc

Jiangxi Yikang 

Medical 

Instrument 

Group Co.,Ltd

Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co.,LtdCái       2.000                 14.800 Thể tích bóng 30cc. Các số 16 - 28. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng cân đối có 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP.

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

47
ALFASEPT 

SURFACE-RTU

Không 

áp dụng
MG216007 2022

Việt 

Nam
Lavitec Lavitec Chai          100               124.000 Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). 
 Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
 Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium.
 Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
 Chất chống ăn mòn

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

48 MEGASEPT OPA Nhóm 5 MF238050 2022
Việt 

Nam
Lavitec Lavitec can          360               775.000 Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9.
 Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. 
 Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) 
 Vi khuẩn : EN 14561
 Nấm, mốc : EN 14562
 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

49
Dây hút dich phẫu 

thuật
Nhóm 5 HS-HD01 2022

Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn mét       1.000                   4.098 Được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, có đường kính trong ɸ 8mm, đường kính ngoài ɸ 10mm, Dây mềm, chịu được áp lực cao, hai đầu dây được gắn 02 co nối. Mỗi dây được đóng vào 01 túi vào được tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại 

lake side Việt 

Nam

106072491

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

50 MEGASEPT E-5 Nhóm 5
MG256010,ME

GASEPT E-5
2022

Việt 

Nam

Công ty cổ 

phần công 

nghệ Lavitec

Công ty cổ phần công nghệ LavitecChai          200               256.830 Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa thành phần:
 Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2 %(w/w), amylase 0,15 %(w/w), mannanase 0,05 %(w/w), cellulase 0,05 %(w/w)
 Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8 %(w/w), C9-11 Ethoxylate... 
 Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)
 Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
 Quy cách: Chai 1 lít
Công ty TNHH 

Deka
101148323

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

51

Chỉ khâu phẫu thuật 

- Chỉ polyglactin số 

1, code DS 2347

Nhóm 6 2347 2022 Ấn Độ

Futura 

Surgicare Pvt 

Ltd

Futura Surgicare Pvt LtdSợi       3.000                 25.500 Polyglactin 910, 1, 1/2C, kim tròn 40mm, 90cm

Công ty TNHH 

Đầu tư Thương 

mại Trang thiết 

bị Tràng An

107580434

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

52

Chỉ khâu phẫu thuật 

- Chỉ polyglactin số 

2/0, code DS 2126

Nhóm 6 2126 2022 Ấn Độ

Futura 

Surgicare Pvt 

Ltd

Futura Surgicare Pvt LtdSợi       1.200                 25.500 Polyglactin 910, 2/0, 1/2C, kim tròn 26mm, 76cm

Công ty TNHH 

Đầu tư Thương 

mại Trang thiết 

bị Tràng An

107580434

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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53

Chỉ khâu phẫu thuật 

- Chỉ nylon số 3/0, 

code FS 3324

Nhóm 6 3324 2022 Ấn Độ

Futura 

Surgicare Pvt 

Ltd

Futura Surgicare Pvt LtdSợi          600                 11.000 Nylon, 3/0, 3/8C, kim tam giác 24mm, 76cm

Công ty TNHH 

Đầu tư Thương 

mại Trang thiết 

bị Tràng An

107580434

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

54

Thủy tinh thể nhân 

tạo, Chủng loại: 

CIMflex 42

Nhóm 3 CIMflex 42 2022 Mỹ

CIMA 

Technology, 

Inc

CIMA Technology, Inc Cái          300            2.800.000 Thủy tinh thể mềm không lọc ánh sáng xanh, càng đôi, thiết kế phi cầu, ngậm nước, Chất liệu: Hydrophilic Acrylic chứa  25% nước, hấp thụ tia UV, Góc càng 0 độ , Góc liên kết giữa càng và túi bao 360 độ, Độ sâu tiền phòng: 4.8, 

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Hoàng Anh

101581745

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

55

Găng tay phẫu thuật 

tiệt trùng các số, 

Chủng loại: GPT

Nhóm 5 GPT 2022
Việt 

Nam
Merufa Merufa Đôi     10.200                   3.675 Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Hoàng Anh

101581745

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

56

Găng tay phẫu thuật 

tiệt trùng dùng 

trong sản khoa

Nhóm 5 2022
Việt 

Nam
Merufa Merufa Đôi       1.000                 13.850 Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da.Được tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi. Có cỡ 7.0-7.5. Chiều dài: 450, chiều rộng lòng bàn tay size 7: 89±5mm, 7.5: 95 ± 5 mm; cường lực khi đứt trước lão hoá min 12.5N, sau lão hoá min 9.5N. Độ giãn đứt trước lão hoá min 700%, sau lão hoá min 550%. lượng bột max 15mg/dm2. Lượng protein max 200g/dm2.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Hoàng Anh

101581745

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

57 Diacap Pro 16L Nhóm 1 720DL16 2022 Đức B.Braun B.Braun Quả       4.320               291.900 * Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút
 - Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 14 
 - Độ thanh thải:
 + Urea: 269 ml/phút
 + Creatinine: 242 ml/phút
 + Phosphate: 187 ml/phút
 + Vitamine B12: 112 ml/phút
 *Thông số vật lý 
 - Diện tích bề mặt (m²): 1.6
 - Thể tích chứa máu (ml): 98 
 * Chất liệu màng: α Polysulfone Pro.
 * Phương pháp tiệt trùng: Gamma không Oxy.
 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

58 HD Plus 8,4B Nhóm 3 8750304 2022
Việt 

Nam
B.Braun B.Braun Lít     32.000                 15.960 Can 10 lít dd thẩm phân máu đậm đặc chứa:
  - Natri Bicarbonate: 840g; 
 - Dinatri Edetat.2H2O: 0,5g 
 - Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít 
 * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, CE

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

59 HD Plus 144A Nhóm 3 8750303 2022
Việt 

Nam
B.Braun B.Braun Lít     20.000                 15.960 Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu đậm đặc chứa:
 - Natri clorid: 2708.69 g
 - Kali clorid: 67.10 g
 - Calci clorid.2H2O: 99.24 g
 - Magnesi clorid.6H2O: 45.75 g
 - Acid acetic băng: 81.00 g
 - Glucose.H2O: 494.99 g
 - Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít
 * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485: 2016, CE

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

60
Catheter 2 nòng 

thận nhân tạo 2 nòng
Nhóm 4 FR-2216 2022

Trung 

Quốc

Guangdong 

Baihe Medical 

Technology 

Co., Ltd

Guangdong Baihe Medical Technology Co., LtdBộ          100               310.000 Kích thước 12Fx20cm
 Bao gồm:
 -1 catheter 2 đường chất liệu polyurethane có cản quang hoặc tương đương
 - Lỗ bên lớn: cải thiện tốc độ dòng chảy và giảm đông máu
 - Guidewire 
 - Kim chữ Y 
 - Nong
 - Dao
 - Xylanh 5ml
 - Băng dính phẫu thuật
 - Chỉ liền kim

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

61
Bộ dây máu chạy 

thận nhân tạo
Nhóm 6 FB-A001V05 2022

Trung 

Quốc

Guangdong 

Baihe Medical 

Technology 

Co., Ltd

Guangdong Baihe Medical Technology Co., LtdBộ       4.320                 59.800 - Chất liệu nhựa: PVC hoặc tương đương
 - Tiệt trùng: Bằng EO hoặc tương đương
 *Thành phần:
 - Dây đỏ (Dây động mạch)
 + Dây máu: (4.4 x 6.8 x 800) mm
 + Đoạn dây gắn bơm máu: (7.9 x 12.1 x 420) mm
 + Dây điều chỉnh mực nước: (2.5 x 4.1 x 100) mm
 + Dây đo áp lực động mạch: (2.5 x 4.1 x 500) mm
 + Bầu động mạch: 37 Phr
 - Dây xanh (Dây tĩnh mạch)
 + Dây máu: ((4.4 x 6.8 x 800) mm
 + Dây điều chỉnh mực nước: (2.5 x 4.1 x 100) mm
 + Dây đo áp lực tĩnh mạch: (2.5 x 4.1 x 500) mm
 + Bầu tĩnh mạch có màng lọc.
 * Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

62

Chỉ phẫu thuật 

không tiêu 

Cordonnet Special

Không 

áp dụng
151 2022 Pháp DMC DMC Cuộn          200                 97.800 100 % bằng sợi cotton hoặc tương đương, sợi chỉ rất bền màu đặc biệt rất dai và bề mặt sáng bóng. Chỉ có màu vàng nhạt trọng lượng 20 gram/ cuộn. Có các size và chiều dài như sau: Size 20: 160m; Size 30: 190m; Size 40: 220m ;Size 50: 260m ; Size 60: 300m; Size 70: 320m; Size 80: 360m; Size 100: 430m.
  Hộp 10 cuộn.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

63 Giấy in nhiệt 5.7 cm Nhóm 6 MCTR5730/16 2022
Trung 

Quốc

Dongguan 

Tianyin Paper 

Industry Co., 

Ltd

Dongguan Tianyin Paper Industry Co., LtdCuộn          500                   8.100 Kích thước: 57 mm x 30 mm x 16 mm, dùng cho máy in nhiệt.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

64 Lamen 22 x 22 mm Nhóm 6 101050 2022 Đức

Paul 

Marienfeld 

GmbH & Co. 

KG

Paul Marienfeld GmbH & Co. KGHộp          300                 49.000 Chất liệu bằng thuỷ tinh borosilicate hoặc tương đương kháng hoá chất của lớp thuỷ phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kinh hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông có kích cỡ 22*22mm

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

65 Lam kính thường Nhóm 6 7102 2022
Trung 

Quốc

Zhejiang 

Renon Medical 

Instrument 

Co., Ltd

Zhejiang Renon Medical Instrument Co., LtdHộp       1.000                 16.500 • Đặc tính: Chất liệu kính Soda vôi
 • Chủng loại: Vật tư y tế nói chung
 • Làm từ tấm kính chất lượng cao, bề mặt phẳng, không mốc
 • Bộ đóng gói tiêu chuẩn để vận chuyển bằng đường biển
 • Trong hoặc sơn nhiều màu sắc khác nhau
 • Đánh bóng hoặc cắt cạnh
 • Vát góc sẵn 45 độ 
 • Mài 1 đầu hoặc không mài
 • Cói chất lượng cao và giá cả cạnh tranh
 • Áp suất: 25,4mmx76,2mmx1,2mm
 • Đóng gói: 72 chiếc / hộp, 3600 chiếc / thùng

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

66
Catheter tĩnh mạch 

trung tâm 3 nòng
Nhóm 4 FV-3726 2022

Trung 

Quốc

Guangdong 

Baihe Medical 

Technology 

Co., Ltd

Guangdong Baihe Medical Technology Co., LtdBộ          600               285.000 Kích thước: 7Fx20cm. 
 1 Bộ bao gồm: 1 catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng có chắn bức xạ đường kính 16Ga, 18Ga và 18Ga với tốc độ dòng chảy 54ml/phút, 20ml/phút và 20ml/phút, dây dẫn đường Nitinol 0.035''X60cm, nong, nút chặn, kim luồn, dao, xylanh, có dây điện cực để đo ECG

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

67 Vôi soda Nhóm 3 W2550P78T98 2022 Anh
Molecular 

Products Ltd
Molecular Products Ltd can            60               434.900 Dùng để hấp thụ khí CO2 trong phòng chống độc. Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH, hạt màu trắng, sáng hoặc hồng nhạt hoặc màu khác

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

68 Găng tay khám Nhóm 4
DLXFSOG 

/UNICARE
2022 Thái Lan

Sri Trang 

Gloves 

(Thailand) 

Public 

Company 

Limited

Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company LimitedĐôi     50.000                      810 Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và phủ bột chống dính. 
 Độ dày tối thiểu 1 lớp: Vùng ngón tay: 0,11 mm ± 0,02 mm; Lòng bàn tay: 0,10 mm ± 0,02 mm; Độ dày cổ tay: 0.08mm
 - Chiều dài: 240mm; Size S: 80mm ± 10 mm; Size M: 95mm ± 10 mm
 -Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥ 7,0 N; Sau già hóa: ≥ 6,0 N
 - Mức độ bột tối đa (nằm ở mặt trong chiếc găng): 10mg/dm2
 - Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%
 - Trọng lượng trung bình: g/đôi và dung sai cho phép ±0,3g. Cỡ (S): 9,5g/ đôi. Trung bình (M): 10,2g/ đôi. Lớn (L): 11,0g/ đôi
 Tiêu chuẩn quốc tế : D3578 – 05

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

69

Băng cuộn y tế 

Giang Giang ( 10cm 

x5m)

Nhóm 5 DGG-2 2022
Việt 

Nam

Công Ty 

TNHH Xuất 

Khẩu Dệt 

Giang Giang

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Dệt Giang GiangCuộn     45.000                   1.880 100% cotton; Mật độ sợi 18-26 sợi/inch; Trọng lượng 25-30gr/m2; Tẩy trắng bằng oxy già, không độc tố, đã giặt sạch, không chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng; Tốc độ hút nước ≤ 8 giây; Du lượng khô không quá 0,5%; Hàm lượng chất béo không quá 0,5%

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

70
Gạc hút y tế Giang 

Giang
Nhóm 5 DGG-1 2022

Việt 

Nam

Công Ty 

TNHH Xuất 

Khẩu Dệt 

Giang Giang

Công Ty TNHH Xuất Khẩu Dệt Giang GiangMét     13.000                   3.100 Được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước < 0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: 80% ±10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn ISO.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

71
Sonde foley 2 

nhánh số 16
Nhóm 6 EC010216R 2022

Trung 

Quốc

Guangdong 

Ecan Medical 

Co., Ltd

Guangdong Ecan Medical Co., LtdCái     18.000                   8.980 Sonde Foley 2 nhánh các số 8- 26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư, tráng Silicone trong lòng. Đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. Bóng có dung tích từ 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tiệt trùng bằng khí EO.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

72

Nước cất tiệt trùng 

rửa dụng cụ phòng 

mổ

Nhóm 5 NCTT 2022
Việt 

Nam
Phúc Hà Phúc Hà Lít     12.000                 16.800 Chất lỏng trong, không màu, không có tủa và tiểu phân lạ, đóng trong can 5 lít nút kín, không rạn nứt. Độ dẫn điện: Không quá 25,0 μS/cm ở 25±1°C, Amoni: không quá 0,2ppm, clorid: không quá: 0,5ppm, nitrat: không quá: 0,2 ppm. Vô khuẩn

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

73

Dung dịch vệ sinh 

tay sát khuẩn 

thường quy dùng 

trong y tế THA1

Không 

áp dụng
THA1 2022

Việt 

Nam

Công ty TNHH 

sản xuất đầu tư 

thương mại 

Tân Hương

Công ty TNHH sản xuất đầu tư thương mại Tân HươngChai            60                 67.000 Chất hoạt động bề mặt: SLES, Sodium lauroamphoacetate hoặc tương đương
 Hệ dưỡng ẩm: Glycerol, Dipropylene glycol, PEG-7 Glyceryl cocoate, Polyquatermium-7.
 Chất chỉnh pH: Acid Citric. Hương liệu

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Hoàng Phương

101849706

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

158/QĐ-BVĐK 

ngày 01/03/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

74
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 1ml
Nhóm 5 BTK1: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái       6.300                      640 Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

75
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 5ml
Nhóm 5 BTK5: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     50.000                      649 Đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt.

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

76
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 20ml
Nhóm 5 BTK20: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2023
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     44.000                   1.700 Cỡ kim 23 G. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phang giúp đuổi khí dễ dàng và đẩy hết thuốc khi tiêm. Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt.

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

77
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 10ml
Nhóm 5 BTK10: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     28.800                      950 Cỡ kim 25G; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt.

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

78 Kim tiêm MPV Nhóm 5 KT01: MPV

2100020ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2023
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     70.000                      293 Thành phần cấu tạo: Đốc kim: Nhựa nguyên sinh, được gắn chặt với thân kim. Thân kim: Thép, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ, có nắp chụp bảo vệ. Nắp chụp kim: Nhựa nguyên sinh. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. Kích thước: Số 18G

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

79

Ống nghiệm lấy 

máu K2 EDTA 

MPV nắp nhựa

Nhóm 5 ON-MPV05
190000011/P

CBA-NB
2022

Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamỒng       7.000                      615 "Chất liệu: ống được làm bằng nhựa y tế pp, kích thước ống 12x75mm,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 -8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbAlc..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho Iml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu Iml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút."

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

80

Ống nghiệm lấy 

máu Lithium 

Heparin MPV nắp 

nhựa

Nhóm 5 ON-MPV04
190000011/P

CBA-NB
2023

Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamỐng       9.000                      701 Chất liệu: Ông được làm bằng nhựa y tế pp, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5-10 phút, có phiếu kiếm định chất lượng của cơ quan kiểm định.

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

81

Ống nghiệm lấy 

máu Plain MPV nắp 

nhựa

Nhóm 5 ON-MPV01
190000011/P

CBA-NB
2023

Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam - 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái       2.000                      370 Ống nghiệm nhựa PS hoặc pp, có nắp, sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

82 Giấy in nhiệt 11cm Nhóm 6 110*30
190000184/P

CBA-HN
2023

Việt 

Nam

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd - 

Trung Quốc

Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd - Trung QuốcCuộn          150                 27.000 Cọc 5 cuộn rộng 11cm. Chất liệu giấy in sắc nét

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

83
Găng tay phẫu thuật 

tiệt trùng các số
Nhóm 5 GPT

220002128/P

CBB-HCM
2020

Trung 

Quốc

Merufa - Việt 

Nam
Merufa - Việt Nam Đôi       1.200                      430 Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su tự nhiên ly tâm hai lần nhằm loại trừ các tạp chất, độc tố và các tác nhân gây dị ứng. Công nghệ lột nước được áp dụng trên các hệ thống nhúng găng tự động giúp giảm đáng kể các hóa chất dư thừa, các tác nhân gây kích ứng da,… chứa trong găng. Hàm lượng Protein nhỏ hơn 200µg/g. Mức độ nhiễm tĩnh điện nhỏ hơn 100V. Găng có phủ bột chống dính (thành phần chính là bột ngô biến tính, loại có thể được dịch cơ thể hấp thụ đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ "USP"). Hệ thống tẩm bột tự động cho găng được MERUFA thiết kế, có thể điều chỉnh lượng bột phù hợp theo yêu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, MERUFA còn kiểm tra chặt chẽ lượng bột bên trong chiếc găng, để đảm bảo đúng định lượng giúp đeo găng dễ dàng. Việc lấy mẫu kiểm tra được áp dụng thường xuyên cho mỗi lô tiệt trùng. Mẫu được gửi tới cơ quan bên ngoài Công ty để kiểm tra tình trạng vô trùng và cấp phép cho lô sản phẩm trước khi cung cấp ra thị trường. Găng tay có đủ loại: Nhám, trơn hỗ trợ trong công tác khám - chữa bệnh dễ 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

HDN

0101905830
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 122 /QĐ-

BVP ngày 07 

tháng 3 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

84

DRYSTAR DT 

5.000I B 8x10inch 

(20x25cm)

Nhóm 3

DRYSTAR DT 

5.000I B 

8x10inch 

(20x25cm)

220000848/P

CBA-HN
2022 Bỉ

Agfa-Gevaert 

N.V.
Agfa NV-Bỉ Tờ       5.300                 17.000 Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2. Nền PET dày 168µm, phủ lớp muối bạc nhạy nhiệt. Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường.

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hoá chất 

Hà Nội

0104395063
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số: 133 /QĐ-

BVP  ngày15 

tháng 3  năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

85

DRYSTAR DT 

5.000I B 14x17inch 

(35x43cm)

Nhóm 3

DRYSTAR DT 

5.000I B 

14x17inch 

(35x43cm)

220000848/P

CBA-HN
2022 Bỉ

Agfa-Gevaert 

N.V.
Agfa NV-Bỉ Tờ       2.500                 43.000 Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2. Nền PET dày 168µm, phủ lớp muối bạc nhạy nhiệt. Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường.

Công ty cổ 

phần thiết bị y 

tế và hoá chất 

Hà Nội

0104395063
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số: 133 /QĐ-

BVP  ngày15 

tháng 3  năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

86

Dung

dịch

pha

loãng

Swelab

Alfa

Diluent

Nhóm 3 1504124
220000641/P

CBB-HN
2022

Thụy 

Điển
Boule Medical 

AB
Boule Medical AB Thùng            15            6.000.000 Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào.
Thành phần: 
+ Muối ổn định isotonic <1.5%;       
+ Thuốc chống vi trùng <0.1%;
+ Dung dịch đệm <0.3%.
Đóng gói: 20 lít/ thùng.
HSD: 24 tháng từ ngày sx.; 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016

Công ty TNHH 

Việt Phan
100985583

Số 173/QĐ-

TTYT ngày 28 

tháng 03 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

87

Dung

dịch

phá vỡ

hồng

cầu

Swelab

AlfaLy

se

Nhóm 3 1504125
220000641/P

CBB-HN
2022

Thụy 

Điển
Boule Medical 

AB
Boule Medical AB Thùng            10            6.550.000 Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào.
Thành phần: 
+ Muối bậc 4 <1.0%;
+ Muối <1.5%.
Đóng gói: 05 lít/ thùng.
HSD: 24 tháng từ ngày sx.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016

Công ty TNHH 

Việt Phan
100985583

Số 173/QĐ-

TTYT ngày 28 

tháng 03 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

88

Chất thử chuẩn 

dùng cho phân tích 

huyết học Boule 

Con-diff

Nhóm 3
1504019;15040

20; 1504021)

220000641/P

CBB-HN
2022

Thụy 

Điển
Boule Medical 

AB
Boule Medical AB Bộ              1            7.500.000 Chức năng: Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình,thấp,cao) cho các thông số đo.
Đóng gói: 3x4.5ml/bộ.
HSD: 3 tháng từ ngày sx. 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016

Công ty TNHH 

Việt Phan
100985583

Số 173/QĐ-

TTYT ngày 28 

tháng 03 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

89

Test

nước

tiểu

combos

tick 11

thông

số

Nhóm 4 2904
220002276/P

CBB-HCM
2022

Hàn 

Quốc
DFI CO., LTD DFI CO., LTD Test              3                   5.500 

Công ty TNHH 

Việt Phan
100985583

Số 173/QĐ-

TTYT ngày 28 

tháng 03 năm 

2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

90

Phim dùng cho 

chụp X-quang y tế 

(DI-HL 20 x 25 cm)

Nhóm 1 DI-HL

70000389

 /PCBA

 HCM

2023
Nhật

 Bản

Fujifilm
Fujifilm
 - Nhật
 Bản Tờ       3.900                 12.400 Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 20*25 cm
 được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim
 laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía
 trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía
 dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang
 tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86%
 gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene
 terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp
 nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia
 nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin.
 Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm
 30-60%RH.

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ VẬT TƯ 

HOÀNG MINH

106122008

Trung tâm Y 

tế huyện Bình 

Gia

10/QĐ-TTYT 

ngày 

24/02/2023 về 

việc phê duyệt 

kết quả gói thầu 

mua phim 

Xquang khô 

phục vụ công 

tác khám chữa 

bệnh tại đơn vị

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

91 Bơm tiêm nhựa 5ml Nhóm 5 BTK5: ECO
220000012/P

CBB-NB
2023

Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     20.000                      690 Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ 

HÓA CHẤT 

HOÀNG 

PHƯƠNG

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Bình 

Gia

09/QĐ-TTYT 

ngày 

22/02/2023 về 

việc Phê duyệt 

Kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

gói thầu Mua 

vật tư  y tế phục 

vụ công tác 

khám, chữa 

bệnh tại Trung 

tâm Y tế huyện 

Bình Gia

Đăng đợt 2 năm 

2023

92
Bơm tiêm nhựa 

10ml
Nhóm 5 BTK10: ECO

220000012/P

CBB-NB
2023

Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     22.000                   1.100 Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ 

HÓA CHẤT 

HOÀNG 

PHƯƠNG

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Bình 

Gia

09/QĐ-TTYT 

ngày 

22/02/2023 về 

việc Phê duyệt 

Kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

gói thầu Mua 

vật tư  y tế phục 

vụ công tác 

khám, chữa 

bệnh tại Trung 

tâm Y tế huyện 

Bình Gia

Đăng đợt 2 năm 

2023

93 Kim châm cứu Nhóm 6 Kim châm cứu
200000252/P

CBMB-HN
2023

Trung 

Quốc

Gushi 

Zhenzheng 

Medical 

Device Co., Ltd

Gushi Zhenzheng Medical Device Co., Ltd/Trung QuốcCái     10.000                      320 Kim châm cứu vô khuẩn dùng 1 lần các số dạng gói cán bạc, đầu kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ 

HÓA CHẤT 

HOÀNG 

PHƯƠNG

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Bình 

Gia

09/QĐ-TTYT 

ngày 

22/02/2023 về 

việc Phê duyệt 

Kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

gói thầu Mua 

vật tư  y tế phục 

vụ công tác 

khám, chữa 

bệnh tại Trung 

tâm Y tế huyện 

Bình Gia

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

94
Kim lấy thuốc vô 

trùng
Nhóm 5 KT01: MPV

2100020ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2023
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     20.000                      320 Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ 

HÓA CHẤT 

HOÀNG 

PHƯƠNG

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Bình 

Gia

09/QĐ-TTYT 

ngày 

22/02/2023 về 

việc Phê duyệt 

Kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

gói thầu Mua 

vật tư  y tế phục 

vụ công tác 

khám, chữa 

bệnh tại Trung 

tâm Y tế huyện 

Bình Gia

Đăng đợt 2 năm 

2023

95
Khí Oxy – bình 40 

lít

Không 

phân 

nhóm

Khí oxy 2023 Việt 

Nam

Sanso Sanso –
Việt Nam Bình          100               270.000 Khí Oxy sử dụng trong y
tế≥95% chứa trong chai 40
lít (khí không gồm vỏ bình)
áp suất khoảng 125-150atm,
áp suất sử dụng 135atm

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ 

HÓA CHẤT 

HOÀNG 

PHƯƠNG

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Bình 

Gia

04/QĐ-TTYT 

ngày 

03/02/2023 về 

việc Mua khí 

oxy y tế phục vụ 

công tác khám, 

chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế 

huyện Bình Gia

Đăng đợt 2 năm 

2023

96

Dung dịch thẩm 

phân máu đậm đặc 

(Acid)

Nhóm 3 HD Plus 144A

2100030ĐKL

H/BYT-TB-

CT; 

864/1700000

47/PCBPL-

BYT

2023
Việt 

Nam

Cơ sở sản xuất: 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hải 

Phòng

 Hãng sản xuất: 

Công ty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

B.Braun/Đức Lít     26.000                 15.960 Can 10 lít dung dịch thẩm phân máu đậm đặc chứa:
 - Natri clorid: 2708.69g
 - Kali clorid: 67.10g
 - Calci clorid 2H2O: 99.24g
 - Magnesi clorid.6H2O: 45.75g
 - Acid acetic băng: 81.00g
 - Glucose H2O: 494.99g
 - Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1307001
TTYT huyện 

Chi Lăng

103/QĐ-TTYT 

ngày 14/3/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

97
Quả lọc thận nhân 

tạo
Nhóm 1 Diacap Pro 16L

66/17000004

7/PCBPL-

BYT

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia GmH

B.Braun/Đức Quả       1.300               291.900 *Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)=300ml/phút
 Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 14
 Độ thanh thải
 Ure: 269 mml/ phút
 Creatinine: 242 mml/phút
 Phosphate: 187 mml/phút
 Vitamine B12: 112 mml/ phút
 *Thông số vật lý
 Diện tích bề mặt (m2): 1.6
 Thể tích chứa máu(ml): 98
 *Chất liệu màng: Alpha Polysulfone Pro
 * Phương pháp tiệt khuẩn: Gamma không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1307001
TTYT huyện 

Chi Lăng

103/QĐ-TTYT 

ngày 14/3/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

98 Bơm tiêm nhựa 1ml Nhóm 5 BTK1: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Công ty Nhựa 

Y tế Việt Nam
Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái       2.000                      690 Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

99/QĐ-TTYT, 

ngày 20/3/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

99 Bơm tiêm nhựa 5ml Nhóm 5 BTK5: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Công ty Nhựa 

Y tế Việt Nam
Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam- Việt NamCái     10.000                      690 Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

99/QĐ-TTYT, 

ngày 20/3/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

100
Bơm tiêm nhựa 

10ml
Nhóm 5 BTK10: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Công ty Nhựa 

Y tế Việt Nam
Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     10.000                   1.050 "Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm đạt khoảng chết ≤ 0,03 ml. 
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485."

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

99/QĐ-TTYT, 

ngày 20/3/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

101
Kim lấy thuốc vô 

trùng
Nhóm 5 KT01: MPV

2100020ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Công ty Nhựa 

Y tế Việt Nam
Công ty cổ phần Nhựa y tế Việt Nam- Việt NamCái       5.000                      320 Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Hoàng 

Phương

101849706

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

99/QĐ-TTYT, 

ngày 20/3/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

102

Dung dịch pha 

loãng/Swelab Alfa 

Diluent

Nhóm 3 1504462
220000641/P

CBB-HN
2022

Thụy 

Điển

Boule Medical 

AB
Boule Medical AB/Thụy ĐiểnThùng            14            6.000.000 "Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào.
Thành phần: 
+ Muối ổn định isotonic <1.5%;     
+ Thuốc chống vi trùng <0.1%;
+ Dung dịch đệm <0.3%.
Đóng gói: 20 lít/ thùng."


Công ty TNHH 

Việt Phan
0100985583

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 43/QĐ-

TTYT ngày 

14/02/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

103

Dung dịch ly giải, 

phá vỡ hồng 

cầu/Swelab Alfa 

Lyse

Nhóm 3 1504463
220000641/P

CBB-HN
2022

Thụy 

Điển

Boule Medical 

AB
Boule Medical AB/Thụy ĐiểnThùng            14            6.550.000 "Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào.
Thành phần: 
+ Muối bậc 4 <1.0%;
+ Muối <1.5%.
Đóng gói: 05 lít/ thùng."


Công ty TNHH 

Việt Phan
100985583

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 43/QĐ-

TTYT ngày 

14/02/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

104

Chất thử chuẩn 

dùng cho phân tích 

huyết học/oule Con-

diff ( Boule Con-

diff Low, Boule 

Con-diff High, 

Boule Con-diff 

Normal)

Nhóm 3

" -Boule Con-

diff Low - 

1504020

 -Boule Con-

diff High - 

1504021

 -Boule Con-

diff Normal - 

1504019"

220000641/P

CBB-HN
2022

Thụy 

Điển

Boule Medical 

AB
Boule Medical AB/Thụy ĐiểnBộ              1            7.500.000 "Chức năng: Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình, thấp,cao) cho các thông số đo.
Đóng gói: 3x4.5ml/bộ."


Công ty TNHH 

Việt Phan
100985583

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 43/QĐ-

TTYT ngày 

14/02/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

105

Chất rửa dùng cho 

máy phân tích huyết 

học/ Boule 

Hypochlorite 2% 

Clean

Nhóm 3 1504113
170001348/P

CBA-HN
2022

Thụy 

Điển

Boule Medical 

AB
Boule Medical AB/Thụy ĐiểnBình              1            1.980.000 "Chức năng: Là dung dịch rửa máy
Thành phần:
+ Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine;
+ Độ ổn định Sodium hydroxide <0.05%;
+ Chất hoạt động bề mặt <0.05%.
Đóng gói: 500ml/bình"


Công ty TNHH 

Việt Phan
100985583

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 43/QĐ-

TTYT ngày 

14/02/2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

106
Phim X Quang DI-

HL 20X25cm
Nhóm 1 DI-HL

N07.01.500.2

148.232.0015
2022

Nhật 

Bản

Fujifilm 

Shizuoka/Nhật 

Bản

Fujifilm Shizuoka/Nhật BảnTờ       8.000                 15.700 Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH.


Công ty cổ 

phần sản xuất 

và xuất nhập 

khẩu 

VIETLAND

101953129

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Quyết đinh số 

77/QĐ-TTYT 

ngày 23 tháng 3 

năm 2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

107
Phim X Quang DI-

HL 25X30cm
Nhóm 1 DI-HL

N07.01.500.2

148.232.0014
2022

Nhật 

Bản

Fujifilm 

Shizuoka/Nhật 

Bản

Fujifilm Shizuoka/Nhật BảnTờ       3.000                 21.500 Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 25*30 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH.


Công ty cổ 

phần sản xuất 

và xuất nhập 

khẩu 

VIETLAND

101953129

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Quyết đinh số 

77/QĐ-TTYT 

ngày 23 tháng 3 

năm 2023

Đăng đợt 2 năm 

2023

CỘNG ĐỢT 2: 107 MẶT HÀNG

1

Máy bơm tiêm điện 

(kèm phụ kiện đồng 

bộ)

Nhóm 2
BeneFusion 

SP1

14444NK/BY

T-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

27/12/2019

2023
Trung 

Quốc

Shenzhen 

Mindray 

Scientific 

Co.,Ltd.

Shenzhen Mindray Scientific Co.,Ltd. , Trung QuốcCái              4          21.000.000 Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ để dễ dàng mang theo. Thao tác một tay và bàn phím trực quan.-
Bơm tiêm phù hợp cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh-
Thời gian tự động khóa: Tắt, 1 -  5 phút, mỗi bước 1 phút
-
Trọng lượng:  < 1.8 kg (không có kẹp)
-
Kích thước (LxWxH): 336 x 132 x110 (mm)
-
Màn hình: Màn hình đơn sắc LCD; 2.5 inch; 132 x 32 pixels
--
Có chế độ chuẩn máy, khóa bàn phím, tạm ngừng bơm, tự kiểm tra hệ thống 
-
Báo động: báo động âm thanh và hình ảnh, Âm lượng 1 đến 8 cấp độ có thể lựa chọn
-
Pin: loại Lithium, dung lượng 2600mAh; thời gian hoạt động ≥ 6h ở 5ml/h, thời gian sạc ≤ 5h
-
Độ chính xác: ≤ ± 2%
-
Dải tốc độ truyền: 0.1ml/h đến 1500ml/h

Công ty TNHH 

Thương mại 

dịch vụ Anh 

Bắc

0108374064
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

Số 200/QĐ-

BVP ngày 24 

tháng 4 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

2
Phim in laser 20x25 

cm (8x10 inch)
Nhóm 4 6707871

220002369/P

CBA-HCM; 

Ngày cấp 

phép: 

14/11/2022

2022
Trung 

Quốc

Rayco 

(Xiamen) 

Medical 

Products 

Company 

Limited

Carestream Health, Inc.;Hoa KỳTờ       3.500                 15.200 Phim in laser AERMEI AMV là loại phim có độ phân giải cao, nhiệt ảnh, đen trắng phù hợp với nhiều hình ảnh y học liên tục. Loại phim này cung cấp hình ảnh chẩn đoán tuyệt vời với các chi tiết chuẩn, trình diễn ảnh sắc nét và hình ảnh đẹp. Phim in laser AERMEI AMV là một loại phim hồng ngoại được sử dụng trong các Hệ thống máy in laser CARESTREAM.
- Phim in laser AERMEI AMV thích hợp với mật độ hình ảnh tối đa Dmax = 2.7

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Hoàng Anh

101581745

Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

Số 274/QĐ-

BVPHCN ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

3
Phim in laser 35x43 

cm (14x17 inch)
Nhóm 4 6707848

220002369/P

CBA-HCM; 

Ngày cấp 

phép: 

14/11/2022

2022
Trung 

Quốc

Rayco 

(Xiamen) 

Medical 

Products 

Company 

Limited

Carestream Health, Inc.;Hoa KỳTờ       1.000                 35.700 Phim in laser AERMEI AMV là loại Phim có độ phân giải cao, nhiệt ảnh, đen trắng phù hợp với nhiều hình ảnh y học liên tục. loại Phim này cung cấp hình ảnh chẩn đoán tuyệt vời với các chi tiết chuẩn, trình diễn ảnh sắc nét và hình ảnh đẹp. Phim in laser AERMEI AMV là một loại Phim hồng ngoại được sử dụng trong các Hệ thống máy in laser CARESTREAM.
- Phim in laser AERMEI AMV thích hợp với mật độ hình ảnh tối đa Dmax = 2.7

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Hoàng Anh

101581745

Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

Số 274/QĐ-

BVPHCN ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

4 Ống nghiệm EDTA Nhóm 1 E2-012

190001447/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

15/10/2019

2023
Việt 

Nam

Công ty CP 

Đầu tư Y tế An 

Phú

Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú;Việt NamCái       8.400                      819 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
 Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Hoàng Anh

101581745

Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

Số 274/QĐ-

BVPHCN ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

5 Ống nghiệm Heparin Nhóm 1 HL-012

190001447/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

15/10/2019

2023
Việt 

Nam

Công ty CP 

Đầu tư Y tế An 

Phú

Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú;Việt NamCái     13.200                      822 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định .

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Hoàng Anh

101581745

Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

Số 274/QĐ-

BVPHCN ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

6
Kim luồn Laser nội 

mạch
Nhóm 1

3176422

3179422

3166422

3167222

3186422

3147222

3136422

3126422

3116422

3106422

220000475/P

CBB-BYT; 

Ngày cấp 

phép: 

11/01/2022

2022 Italy
DELTA MED 

S.p.A
DELTA MED S.p.A;ItalyCái       7.000                 12.600 Kim dạng bút, không cánh, không cửa bơm thuốc, được làm bằng chất liệu FEP. Có khả năng lưu kim tới 96h. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Công nghệ không dùng keo, Có thể sử dụng trong phòng chụp MRI . Có tấm xốp vi lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO.

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Hoàng Anh

101581745

Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

Số 274/QĐ-

BVPHCN ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

7
Thuốc thử xét 

nghiệm Triglycerid
Nhóm 3 4657594190

220002870/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp            15               868.140 Thành phần:
 R1: Đệm PIPES: 50 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 40 mmol/L; natri cholate: 0.20 mmol/L; ATP: ≥ 1.4 mmol/L; 4-aminophenazone: ≥ 0.13 mmol/L; 4-chlorophenol: 4.7 mmol/L; LPL (Pseudomonas spec.): ≥ 83 µkat/L; GK (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 µkat/L; GPO (E. coli): ≥ 41 µkat/L; POD (củ cải): ≥ 1.6 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023



21

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

8

Thuốc thử xét 

nghiệm Creatinine 

Jaffé

Nhóm 3 5401755190
220001479/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              8            1.157.520 Thành phần:
 R1: Kali hydroxide: 900 mmol/L; phosphate: 135 mmol/L; pH ≥ 13.5; chất bảo quản; chất ổn định
 SR: Acid picric: 38 mmol/L; pH 6.5; đệm không phản ứng

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

9
Thuốc thử xét 

nghiệm Cholesterol
Nhóm 1 4718917190

220002888/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp            10            1.076.565 Thành phần:
 R1 Đệm PIPES: 225 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 10 mmol/L; natri cholate: 0.6 mmol/L; 4 aminoantipyrine: ≥ 0.45 mmol/L;
 phenol: ≥ 12.6 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 3 %; CE (Pseudomonas spec.): ≥ 25 µkat/L (≥ 1.5 U/mL); CHOD
 (E. coli): ≥ 7.5 µkat/L (≥ 0.45 U/mL); POD (củ cải): ≥ 12.5 µkat/L (≥ 0.75 U/mL); chất bảo quản; chất ổn định

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

10
Thuốc thử xét 

nghiệm GOT/AST
Nhóm 1 4657543190

220002866/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              8            1.375.920 Thành phần:
 R1: Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L aspartate: 792 mmol/L; MDH (tim heo): ≥ 24 µkat/L; LDH (vi sinh): ≥ 48 µkat/L; albumin (bò): 0.25 %; chất bảo quản
 PYP: Pyridoxal phosphate (DL): 730 µmol/L; chất bảo quản
 SR: NADH (nấm men): ≥ 1.7 mmol/L; 2 oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

11
Thuốc thử xét 

nghiệm GPT/ALT
Nhóm 1 4718569190

220002894/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              8            1.375.920 Thành phần:
 R1: Đệm TRIS: 224 mmol/L, pH 7.3 (37 °C); L-alanine: 1120 mmol/L; albumin (bò): 0.25 %; LDH (vi sinh): ≥ 45 µkat/L; chất ổn định; chất bảo quản
 PYP: Pyridoxal phosphate (DL): 730 µmol/L; chất bảo quản
 SR: NADH (nấm men): ≥ 1.7 mmol/L; 2-oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản; chất phụ gia

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

12
Thuốc thử xét 

nghiệm Glucose
Nhóm 3 4657527190

220002903/P

CBB-BYT

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              8                      887 Thành phần:
 R1: Đệm TRIS: 100 mmol/L, pH 7.8; Mg2+: 4 mmol/L; ATP: ≥ 1.7 mmol/L; NADP: ≥ 1.0 mmol/L; chất bảo quản
 SR: Đệm HEPES: 30 mmol/L, pH 7.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 130 µkat/L; G 6 PDH (E. coli): ≥ 250 µkat/L; chất bảo quản

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

13
Thuốc thử xét 

nghiệm Acid uric
Nhóm 1 4657608190

220002958/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              8            1.031.310 Thành phần:
 R1: Đệm phosphate: 0.05 mol/L, pH 7.8; TOOS: 7 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 4.8 %; ascorbate oxidase (EC 1.10.3.3; bí dài): ≥ 83.5 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản
 SR: Đệm phosphate: 0.1 mol/L, pH 7.8; K-hexacyanoferrate (II): 0.3 mmol/L; 4-aminophenazone: ≥ 3 mmol/L; uricase
 (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae): ≥ 83.4 µkat/L (25 °C); peroxidase (POD) (EC 1.11.1.7; củ cải): ≥ 50.0 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

14

Thuốc thử xét 

nghiệm HDL-

Cholesterol

Nhóm 3 7528604190
220003038/P

CBB-BYT

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              9            2.778.300 Thành phần:
 R1: Đệm TAPSOb): 62.1 mmol/L, pH 7.77; polyanion: 1.25 g/L; EMSE: 1.08 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột): ≥ 50 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 166.7 μkat/L; chất tẩy; BSA: 2.0 g/L; chất bảo quản
 SR: Đệm Bis-Trisc): 20.1 mmol/L, pH 6.70; cholesterol esterase (vi sinh): ≥ 7.5 μkat/L; cholesterol oxidase (E. coli tái tổ hợp):
 ≥ 7.17 μkat/L; cholesterol oxidase (vi sinh): ≥ 76.7 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 333 μkat/L; 4 amino antipyrine: 1.48 mmol/L; BSA: 3.0 g/L; chất tẩy; chất bảo quản

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

15
Thuốc thử xét 

nghiệm HbA1c
Nhóm 3 5336180190

220004115/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp            16            6.945.750 Thành phần:
 R1: Thuốc thử kháng thể
 Đệm MESa): 0.025 mol/L; đệm TRISb): 0.015 mol/L, pH 6.2; kháng thể HbA1c (huyết thanh cừu) ≥ 0.5 mg/mL; chất tẩy; chất ổn định; chất bảo quản
 SR: Thuốc thử polyhapten: Đệm MES: 0.025 mol/L; đệm TRIS: 0.015 mol/L, pH 6.2;
 HbA1c polyhapten: ≥ 8 µg/mL; chất tẩy; chất ổn định; chất bảo quản

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

16
Thuốc thử xét 

nghiệm Ure
Nhóm 3 4657616190

220002893/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp            10            1.546.335 Thành phần:
 R1: Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2-oxoglutarate: 73 mmol/L;
 NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease (đậu): ≥ 300 μkat/L; GLDH (gan bò): ≥ 80 µkat/L; chất bảo quản

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

17

Dung dịch rửa cho 

kim hút mẫu và 

thuốc thử và ống dẫn

Nhóm 1 20754765322
220000503/P

CBA-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHchai            10               569.100 Thành phần: HCl 0.3 mol/L

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

18 Khay phản ứng Nhóm 3 4357108001
220000582/P

CBA-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Balda Medical 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Balda Medical GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHThùng            10            2.917.110 Vật tư tiêu hao sử dụng trên máy phân tích sinh hóa hệ thống C111

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

19
Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm sinh hóa
Nhóm 1 10759350190

220003590/P

CBB-BYT

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              4            1.600.620 Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023



23

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

20
Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm HbA1c
Nhóm 1 4528417190

220003159/P

CBB-BYT

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              3            5.042.100 Thành phần phản ứng:
 Máu cừu ly huyết với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau:
 Chất phân tích - Nguồn gốc
 Hemoglobin- Máu cừu
 HbA1c - Máu người
 Thành phần không phản ứng:
 Chất bảo quản và chất ổn định

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

21

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm HDL-

Cholesterol, LDL-

Cholesterol

Nhóm 1 12172623122
220002235/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              2            1.220.100 Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học
 Thành phần không phản ứng:
 Chất bảo quản và chất ổn định

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

22

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm HbA1c 

ngưỡng bình thường

Nhóm 1 5479207190
220003200/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              3            4.630.500 Thành phần có hoạt tính trong mẫu chứng lỏng:
 Máu người ly huyết

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

23

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm HbA1c 

ngưỡng bệnh lý

Nhóm 1 5912504190
220003201/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              3            4.746.210 Thành phần có hoạt tính trong mẫu chứng lỏng:
 Máu người ly huyết, HbA1c glycosyl hóa in vitro

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

24
Thuốc thử ly giải 

xét nghiệm HbA1c
Nhóm 1 5007232190

210000972/P

CBA-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              4            1.099.665 Thành phần:
 DIL: Hỗn hợp đệm nước, pH 7.25; TTAB: 36 g/L; đệm phosphate: 80 mmol/L; chất ổn định; chất bảo quản

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

25

Thuốc thử xét 

nghiệm Bilirubin 

trực tiếp

Nhóm 3 5589134190
220001477/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              4               266.280 Thành phần:
 R1: Acid phosphoric: 85 mmol/L; HEDTA: 4.0 mmol/L; NaCl: 50 mmol/L; chất tẩy; pH 1.9
 SR: Muối 3,5 Dichlorophenyl diazonium: 1.5 mmol/L; pH 1.3

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023



24

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

26

Thuốc thử xét 

nghiệm Bilirubin 

toàn phần

Nhóm 3 5795648190
220001478/P

CBB-HCM

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              2               868.140 Thành phần:
 R1: Phosphate: 50 mmol/L; chất tẩy; chất ổn định; pH 1.0
 SR: Muối 3,5-dichlorophenyl diazonium: ≥ 1.35 mmol/L

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

27

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm sinh hóa 

ngưỡng bình thường

Nhóm 1 5947626190
661NK/BYT-

TB-CT

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              4            2.133.285 Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

28

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm sinh hóa 

ngưỡng bệnh lý.

Nhóm 1 5947774190
661NK/BYT-

TB-CT

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp              4            2.133.285 Thành phần phản ứng trong chất đông khô:
 Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định.

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

29 Giấy in nhiệt

Không 

phân 

nhóm

4352483001

TKHQ số 

10510577185

0

2022 trở 

về sau
Đức

Hãng SX: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH, Hãng 

chủ sở hữu: 

Roche 

Diagnostics 

GmbH

Hãng SX: Roche Diagnostics GmbH, Hãng chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbHHộp            10               566.940 Giấy in nhiệt dùng cho u 411 và c 111

Công ty Cổ 

phần thiết bị y 

tế Thành An

106622681

Bệnh viện 

phục hồi chức 

năng tỉnh 

Lạng Sơn

QĐ số 275/QĐ-

BV ngày 

25/4/2023 của 

Bệnh viện Phục 

hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn

Đăng đợt 3 năm 

2023

30
Hệ thống chuyển 

đổi số hóa X-quang
Nhóm 6

- Tấm nhận 

ảnh kỹ thuật số

Model: Pixx 

1717

- Máy in phim 

X-quang y tê

Model: Drypix 

6000

A720233B0 2023
Hàn 

Quốc

PIXXGEN 

Corporation – 

Hàn Quốc

PIXXGEN Corporation – Hàn QuốcBộ              1        485.000.000 Cấu hình cung cấp:
-
Tấm cảm biến X-Quang: 01 cái.
-
Hộp điều khiển: 01 bộ.
-
Cáp mạng, cáp tín hiệu, cáp nguồn: 01 bộ.
Thông số kỹ thuật:
- Ứng dụng trong chụp X-Quang tổng quát.
- Cảm biến: Tấm thu nhận phẳng kiểu ma trận a-Si TFT
- Màn chuyển đổi: CSI
- Kích thước ảnh: 17x17 inch (427.25 x 427.25mm)
- Điểm ảnh cảm biến 3072 x 3072 (9.4 triệu pixels).


Công ty cổ 

phần công nghệ 

An Phúc

106887695
Bệnh viện Y 

học cổ truyền

Số: 95/QĐ-BV 

ngày 12/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

31

Dung dịch nội kiểm 

mức thường dùng 

cho máy xét nghiệm 

huyết học 5 thành 

phần bạch cầu hoặc 

tương đương

Nhóm 3 MEK-5DN

Số GPNK: 

15393NK/BY

T-TB-CT

2023 Mỹ

Research and 

Diagnostic 

Systems, Inc. 

(R&D 

Systems, Inc.)

Nihon Kohden Corporation  - Nhật BảnLọ              6            3.710.000 Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú hoặc tương đương

Công ty TNHH 

khoa học kỹ 

thuật Hướng 

Dương

107273786

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 99/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



25

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

32

Dung dịch pha 

loãng hoặc tương 

đương

Nhóm 3 Isotonac 3

Số công bố: 

220000420/P

CBA-NH

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Corporation - 

Nhật Bản

Nihon Kohden Corporation  - Nhật BảnCan            15            2.600.000 Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri clorid, Sulfate

Công ty TNHH 

khoa học kỹ 

thuật Hướng 

Dương

107273786

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 99/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

33

Dung dịch ly giải 

màng hồng cầu cho 

máy xét nghiệm 

huyết học 5 thành 

phần bạch cầu hoặc 

tương đương

Nhóm 3 Hemolynac 5

Số công bố: 

220000420/P

CBA-NH

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Corporation
Nihon Kohden Corporation  - Nhật BảnCan            10            6.000.000 Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.5 đến 9.5 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm

Công ty TNHH 

khoa học kỹ 

thuật Hướng 

Dương

107273786

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 99/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

34

Dung dịch ly giải 

màng hồng cầu để 

đo Hemoglobin 

hoặc tương đương

Nhóm 3 Hemolynac 3N

Số công bố: 

220000420/P

CBA-NH

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation

Nihon Kohden Corporation  - Nhật BảnCan            10            2.710.000 Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương

Công ty TNHH 

khoa học kỹ 

thuật Hướng 

Dương

107273786

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 99/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

35
Dung dịch rửa hoặc 

tương đương
Nhóm 3 Cleanac

Số công bố: 

220000420/P

CBA-NH

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Corporation
Nihon Kohden Corporation  - Nhật BảnCan            17            3.810.000 Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether

Công ty TNHH 

khoa học kỹ 

thuật Hướng 

Dương

107273786

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 99/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

36

Dung dịch rửa đậm 

đặc hoặc tương 

đương

Nhóm 3 Cleanac 3

Số công bố: 

220000420/P

CBA-NH

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Corporation
Nihon Kohden Corporation  - Nhật BảnCan              5            3.810.000 Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit hoặc tương đương

Công ty TNHH 

khoa học kỹ 

thuật Hướng 

Dương

107273786

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 99/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

37

Uric acid PAP fluid 

5+1 hoặc tương 

đương

Nhóm 3
Uric acid PAP 

fluid 5+1

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              6            5.082.000 Thành phần, nồng độ Buffer Phosphate-buffer pH 7.8: 100 mmol/L 2,4,6 Triiodine-3-hydroxibenzoate: 5 mmol/L Detergents: 2 g/L Starter PAP: 4.5 mmol/L Uricase: 3 U/mL POD: 40 U/mL Stabilizers (Standard: 6 mg/dL (357µmol/L)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

38
Que thử nước tiểu 

hoặc tương đương
Nhóm 6

Que thử nước 

tiểu, 11 

parameters

Số GPNK: 

12775NK/BY

T-TB-CT

2023
Trung 

Quốc

Acon Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd

Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd - Trung QuốcLọ            30               399.945 Que thử tương thích máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

39

GPT(ALAT)IFCC 

fluid (5+1) hoặc 

tương đương

Nhóm 3

GPT(ALAT) 

IFCC fluid 

(5+1)

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              8            5.251.995 Thành phần, nồng độ Buffer TRIS-Buffer Ph 7.5 (25độC): 70.0 mmol/L L-Alanine: 410.00 mmol/L LDH: ≥ 1.7 U/mL Starter NADH: 0.3 mmol/L α-Ketoglutarate: 18 mmol/L

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

40

Albumin FLUID 

Mono hoặc tương 

đương

Nhóm 3
Albumin 

FLUID Mono

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              2            1.819.965 Thành phần, Nồng độ Chất thử đơn Succinate pH 4.2: 75 mmol/L Bromcresolgreen: 0.15mmol/L Brij 35 Detergent: 2g/L Standard: 4 g/dL

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

41
System Clean AU 

hoặc tương đương
Nhóm 3

System Clean 

AU

Số công bố: 

190000745/P

CBA-HN

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcChai              3            3.499.965 Thành phần: Sodiumhydroxide and ethoxylated alcohol

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

42

GOT(ASAT)IFCC 

fluid (5+1) hoặc 

tương đương

Nhóm 3

GOT(ASAT) 

IFCC fluid 

(5+1)

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              8            5.251.995 Thành phần, nồng độ Buffer TRIS-Buffer Ph 7.8 (30oC): 80.0 mmol/L L-Aspartate: 200.00 mmol/L LDH: ≥ 1.6 U/mL MDH: ≥ 0.5 U/mL Starter NADH: 0.18 mmol/L α-Ketoglutarate: 12 mmol/L

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

43

Cholesterol 

CHOD/PAP 

Monoreagent hoặc 

tương đương

Nhóm 3

Cholesterol 

CHOD/PAP 

Monoreagent

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              8            5.040.000 Thành phần, nồng độ Chất thử đơn Phosphate buffer (pH 6.5): 30.0 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 0.25 mmol/L Phenol: 25.0 mmol/L Peroxidase: > 5.0 KU/L Cholesterolesterase: > 150.0 U/L Cholesteroloxydase: > 100.0 U/L Sodium azide: < 0.01% Standard : 200mg/dl (5.17 mmol/l)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

44

Creatinine-Jaffe- 

Kin.FLUID 5+1 

hoặc tương đương

Nhóm 3

Creatinine-

Jaffe-

Kin.FLUID 5+1

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              9            4.400.550 Thành phần, nồng độ Thuốc thử A NaOH: 187.8 mmol/L Phosphate: 7.5 mmol/L Thuốc thử B Picric acid: 8.73 mmol/L Standard: 2 mg/dL ( 176.8 µmol/L)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

45
Centrocal hoặc 

tương đương
Nhóm 3 Centrocal

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - Đức Lọ            24               959.910 Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Centrocal được dùng để chuẩn trên máy phân tích sinh hóa Hiệu chuẩn các chỉ số: Total acid phosphatase, Non-prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT / GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST / GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Creatinine, Glucose, GGT, GLDH, , Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic,Protein total, Triglycerides, Uric Acid, Ure

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

46
Centronorm hoặc 

tương đương
Nhóm 3 Centronorm

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - Đức Lọ            24               840.000 Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức thường đa thông số dựa trên huyết thanh người: Centronorm được xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Albumin, Aldolase, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, HBDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Transferrin, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

47
Centropath hoặc 

tương đương
Nhóm 3 Centropath

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - Đức Lọ            24               840.000 Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức bất thường đa thông số dựa trên huyết thanh người. Centropath được xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase Total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDLCholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

48

Glucose GOD/PAP 

Fluid Monoreagent 

hoặc tương đương

Nhóm 3

Glucose 

GOD/PAP 

Fluid 

Monoreagent

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp            10            2.355.990 Thành phần, nồng độ Chất thử đơn Phosphate buffer pH 7.5: 0.1 mol/L 4- Aminophenazone: 0.3 mmol/L Phenol: 1 mmol/L Glucose oxidase: >20.0 KU/L Peroxidase: > 1.5 KU/L Stabilizers (Standard: 100 mg/dl)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

49

HDL-Cholesterol 

fluid homogeneous 

hoặc tương đương

Nhóm 3

HDL-

Cholesterol 

fluid 

homogeneous

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp            15            8.599.920 Thành phần, nồng độ Reagent 1 Good’s bufer (pH 7.0): 30 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 0.9 mmol/L Peroxidase: 2.4 KU/L Ascorbatoxidase: 2.7 KU/L Antihuman-β-Lipoprotein Antikorper Reagent 2 Cholesterolesterase: 4 KU/L Cholesteroloxidase: 20 KU/L F-DAOS: 0.8 mmol/L

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

50

Protein total fluid 

Mono hoặc tương 

đương

Nhóm 3
Protein total 

fluid Mono

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              2            2.100.000 Thành phần, nồng độ Monoreagent Potassium iodide: 30 mmol/L Potassium sodium tartrate: 20 mmol/L Sodium hydroxide: 950 mmol/L Copper sulphate : 10 mmol/L (Standard: 4 g/dL)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

51

Triglycerides fluid 

Mono hoặc tương 

đương

Nhóm 3
Triglycerides 

fluid Mono

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              8            6.199.935 Thành phần, nồng độ Chất thử đơn Pipes Buffer pH 7.0: 40 mmol/L 4-Chlorophenol: 5 mmol/L Magnesium ione: 5 mmol/L ATP: 1 mmol/L Peroxidase: ≥1 U/mL Glycerol kinase: ≥1 U/mL 4-aminoantipyrine: 0.4 mmol/L Glycerol-3-phosphate oxidase: ≥3.5 U/mL Sodium azide: 0.05% Detergents (Standard : 200 mg/dL hoặc 2.28 mmol/L)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

52
Urea UV Fluid 5+1 

hoặc tương đương
Nhóm 3

Urea UV Fluid 

5+1

Số GPNK: 

13235NK/BY

T-TB-CT

2023 Đức
Centronic 

GmbH
Centronic GmbH - ĐứcHộp              8            4.939.200 Thành phần, nồng độ Buffer TRIS buffer pH 8.1 (20 độ C): 50 mmol/L α-Ketoglutarate: 15.00 mmol/L Urease : ≥ 1000 U/L Glutamate dehydrogenase: ≥ 5.4 KU/L Starter NADH: 0.18 mmol/L Standard: (8.35 mmol/L)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 98/QĐ-BV 

ngày 17 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

53
Băng dính ngón 

hoặc tương đương
Nhóm 5

Băng dính 

ngón hoặc 

tương đương

180002115/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

15/11/2018

2023
Việt 

Nam

Tanaphar/ Việt 

Nam
Tanaphar/ Việt Nam Hộp            45                 26.000 - Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước.
 - Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính.
 - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi.
 - Kích thước: 19mm x 72mm. Hộp ≥100 miếng băng cá nhân.
 - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

54

Bơm tiêm nhựa 

10ml hoặc tương 

đương

Nhóm 5

Bơm tiêm 

nhựa 10ml 

hoặc tương 

đương

2100102ĐKL

H/BYT-TB-

CT; Ngày 

cấp phép: 

03/06/2021

2023
Việt 

Nam

Vinahankook/ 

Việt Nam
Vinahankook/ Việt NamCái          100                   1.365 Bơm tiêm sử dụng một lần được tiệt trùng bằng khí E.O, không gây độc hại và không gây nhiễm trùng

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

55
Bơm tiêm nhựa 5ml 

hoặc tương đương
Nhóm 5

Bơm tiêm 

nhựa 5ml hoặc 

tương đương

2100102ĐKL

H/BYT-TB-

CT; Ngày 

cấp phép: 

03/06/2021

2023
Việt 

Nam

Vinahankook/ 

Việt Nam
Vinahankook/ Việt NamCái     10.000                      882 Bơm tiêm sử dụng một lần được tiệt trùng bằng khí E.O, không gây độc hại và không gây nhiễm trùng

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

56
Cồn 90 độ hoặc 

tương đương
Nhóm 5

Cồn 90 độ 

hoặc tương 

đương

180000288/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

12/02/2018

2023
Việt 

Nam
Việt Nam Việt Nam Chai            80                 27.300 90% cồn, 10% nước cất 2 lần
 Thể tích chai: 500ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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trúng thầu
Ghi chú

57

Dây giắc máy điện 

châm đầu dẹt hoặc 

tương đương

Nhóm 6

Dây giắc máy 

điện châm đầu 

dẹt hoặc tương 

đương

Không có 2023
Trung 

Quốc
Trung Quốc Trung Quốc Dây          160                 52.400 Dung tích 50ml, nhựa trong, 2 nắp, nắp ngoài hình nón

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

58

Dây giắc máy điện 

châm đầu tròn hoặc 

tương đương

Nhóm 6

Dây giắc máy 

điện châm đầu 

tròn hoặc 

tương đương

Không có 2023
Trung 

Quốc
Trung Quốc Trung Quốc Dây            80                 38.000 Thiết kế phù hợp với máy điện châm, đầu giắc cắm tiếp xúc điện tốt, chạy ổn định

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

59

Dây thở oxy mắt 

kính hoặc tương 

đương

Nhóm 5

Dây thở oxy 

mắt kính hoặc 

tương đương

381/2018/PC

BA-YTHY; 

Ngày cấp 

phép: 

29/03/2018

2023
Việt 

Nam

Omiga/ Việt 

Nam
Omiga/ Việt Nam Cái            20                   6.300 Dây oxy hai nhánh, Làm bằng chất liêu PVC y tế pha silicon dẻo, dài 230cm, đường kính 5mm, đầu canula mềm không gây khó chịu, kích ứng mũi. đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

60
Dây vải Garo hoặc 

tương đương
Nhóm 6

Dây vải Garo 

hoặc tương 

đương

Không có 2023
Trung 

Quốc
Trung Quốc Trung Quốc Cái            20                   2.205 Chất liệu bằng vải co giãn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

61
Gel siêu âm hoặc 

tương đương
Nhóm 5

Gel siêu âm 

hoặc tương 

đương

200001202/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

13/07/2020

2023
Việt 

Nam
3A/ Việt Nam 3A/ Việt Nam Can            10               126.000 Thành phần chính là nước được dùng siêu âm hoặc chất bôi trơn
 Thể tích can: 5 lít

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

62

Hộp an toàn đựng 

bơm và kim tiêm đã 

sử dụng hoặc tương 

đương

Nhóm 5

Hộp an toàn 

đựng bơm và 

kim tiêm đã sử 

dụng hoặc 

tương đương

190000717/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

05/06/2019

2023
Việt 

Nam

Mediplast/ 

Việt Nam
Mediplast/ Việt Nam Hộp          150                 14.300 Hộp an toàn, dung tích 5 lít, màu vàng, được tráng PE cả mặt trong và mặt ngoài

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

63 Tinh dầu Long não Nhóm 6
Tinh dầu Long 

não
Không có 2023

Việt 

Nam
Việt Nam Việt Nam Lít              6               990.000 Tinh dầu long não nguyên chất dễ dàng hấp thụ qua da và tạo ra cảm giác mát dịu, hương thoảng nhẹ nhàng. Dùng để xông phong phòng giúp thư giãn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

64 Chỉ catgut 4/0 Nhóm 6 Chỉ catgut 4/0

15499NK/BY

T-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

26/05/2020

2023
Trung 

Quốc
Trung Quốc Trung Quốc Sợi          120                 12.500 Chỉ phẫu thuật tự tiêu liền kim vô trùng

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

65 Sample cup Nhóm 6 Sample cup Không có 2023 Italia Italia Italia Cái       1.000                   3.000 Chất liệu bằng nhựa

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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sản xuất

Nước 
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thầu
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Tên cơ sở y 
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đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

66

Kim lấy thuốc vô 

trùng hoặc tương 

đương

Nhóm 5

Kim lấy thuốc 

vô trùng hoặc 

tương đương

2100600ĐKL

H/BYT-TB-

CT; Ngày 

cấp phép: 

31/12/2021

2023
Việt 

Nam

Vinahankook/ 

Việt Nam
Vinahankook/ Việt NamCái       5.000                      450 Kim tiêm sử dụng một lần được tiệt trùng bằng khí E.O, không gây độc hại và không gây nhiễm trùng

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

67
Nhiệt kế hoặc tương 

đương
Nhóm 6

Nhiệt kế hoặc 

tương đương

170001240/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

30/08/2017

2023
Trung 

Quốc
TQ TQ Cái              6                 30.000 Nhiệt kế thủy ngân có vạch chia độ rõ nét dễ quan sát và đọc được nhiệt độ

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

68
Ống nghiệm EDTA 

hoặc tương đương
Nhóm 5

Ống nghiệm 

EDTA hoặc 

tương đương

Không có 2023
Việt 

Nam
KLC - VN KLC - VN Cái/Ống       3.000                      840 Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

69

Ống nghiệm 

Heparin hoặc tương 

đương

Nhóm 5

Ống nghiệm 

Heparin hoặc 

tương đương

Không có 2023
Việt 

Nam
KLC - VN KLC - VN Cái       4.000                      945 Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

70

Ống nghiệm thuỷ 

tinh 1,5cm x 16cm 

hoặc tương đương

Nhóm 6

Ống nghiệm 

thuỷ tinh 

1,5cm x 16cm 

hoặc tương 

đương

Không có 2023
Việt 

Nam
Việt Nam Việt Nam Cái          600                   1.760 Chất liệu bằng thủy tinh

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

71
Sáp parafin hoặc 

tương đương
Nhóm 6

Sáp parafin 

hoặc tương 

đương

Không có 2023
Trung 

Quốc
Trung Quốc Trung Quốc Kg            50                 96.800 Dầu Parafin dùng để bôi trơn trong ngành y tế, hóa chất xét nghiệm, dùng bôi trơn ống xông ăn, xông tiểu, thông hậu môn …

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

72 Miếng dán điện cực Nhóm 6
Miếng dán 

điện cực
Không có 2023

Trung 

Quốc
Trung Quốc Trung Quốc Cái          100                 12.000 Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

73
Sond nelaton hoặc 

tương đương
Nhóm 6

Sond nelaton 

hoặc tương 

đương

Không có 2023
Trung 

Quốc
Trung Quốc Trung Quốc Cái            20                   9.500 Chất liệu bằng cao su hoặc tương đương

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

74 Phim X quang khô Nhóm 3
Phim X quang 

khô
Không có 2023 Bỉ AGFA/ Bỉ AGFA/ Bỉ Tờ       2.000                 15.800 Sử dụng công nghệ in phim kỹ thuật số trực tiếp, nền PET, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước, kích thước 20cm x 25cm

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
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Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

75
Giá đựng ống 

nghiệm phi 18
Nhóm 6

Giá đựng ống 

nghiệm phi 18
Không có 2023

Việt 

Nam
Việt Nam Việt Nam Cái              1                 95.000 Đường kính giếng 1,8-2cm

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

76
Giấy in máy xét 

nghiệm nước tiểu
Nhóm 6

Giấy in máy 

xét nghiệm 

nước tiểu

Không có 2023
Việt 

Nam
Việt Nam Việt Nam Cuộn            30                 12.600 Kính thước: 58mm x 30m

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

77 Giấy in máy siêu âm Nhóm 3
Giấy in máy 

siêu âm
Không có 2023

Nhật 

Bản
Sony/ Nhật Sony/ Nhật Cuộn            25               147.000 Kích thước: 110mm x 20m

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

78 Lọ nhựa Nhóm 6 Lọ nhựa

220000848/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

09/03/2022

2023
Việt 

Nam
Việt Nam Việt Nam Lọ       9.000                   1.150 Dung tích 50ml, nhựa trong, 2 nắp, nắp ngoài hình nón

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất Phú 

Cường

102682506

Bệnh viện Y 

học cổ truyển 

tỉnh Lạng Sơn

Số 115/QĐ-BV 

ngày 28 tháng 

04 năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

79

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

TANAPHAR (10ml)

Nhóm 5 BT10.TNP

Số 

119/1700000

86/PCBPL-

BYT 

06/01/2023

2022
Việt 

Nam
TANAPHAR Việt Nam Cái       6.000                   1.260 Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.
- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số  242/QĐ-

TTYT ngày 26 

/4/ 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

80

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 

TANAPHAR (20ml)

Nhóm 5 BT20.TNP

Số 

119/1700000

86/PCBPL-

BYT 

06/01/2023

2022
Việt 

Nam
TANAPHAR Việt Nam Cái       1.600                   2.310 Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm.
- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số  242/QĐ-

TTYT ngày 

26/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

81

Bột bó OBANDA 

7,5cm x 3,65m Nhóm 5 BA75365
170000945/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên

Việt Nam Cuộn          432                 14.700 Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

82

Bột bó OBANDA 

10cm x 3,6m Nhóm 5 BA10360
170000945/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên

Việt Nam Cuộn          504                 17.850 Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

83
Bột bó OBANDA 

15cm x 3,6m
Nhóm 5 BA15360

170000945/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên

Việt Nam Cuộn          360                 22.050 Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm
nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút


 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

84

Bơm cho ăn sử 

dụng một lần 

TANAPHAR 

50ml/cc

Nhóm 5 BCA50.TNP
180000136/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
TANAPHAR Việt Nam Cái          200                   4.200  Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc to lắp vừa dây cho ăn.
 Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.
Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, không ảnh hưởng sức khỏe.
Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)


 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

85

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Tanaphar 

1ml/cc (Kim các cỡ)

Nhóm 1 BT1.TNP

2100061ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
TANAPHAR Việt Nam Cái     40.000                      630 Nhựa y tế nguyên sinh. có núm bơm hết hành trình Gioăng giúp tiêm hết thuốc. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt
- không có chất gây sốt -không DEHP (có phiếu kiểm nghiệm). Cỡ kim 26G x 1/2'' và 25G x 1''. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).


 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



30

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

86

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Tanaphar 

5ml/cc (Kim các cỡ)

Nhóm 1 BT5.TNP

2100061ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
TANAPHAR Việt Nam Cái     40.000                      651 Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc -không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

87
Gạc hút y tế khổ 

0,8m
Nhóm 5 GH

170000003/P

CBA-NĐ
2022

Việt 

Nam
An Lành Việt Nam mét     10.000                   3.780 Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch.
Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%


 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

88

KIM TIÊM 

TANAPHAR (các 

số)

Nhóm 5 KT**.TNP

2100085ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
TANAPHAR Việt Nam Cái     20.000                      336  Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP (có phiếu phân tích chất lượng), được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

89

Kim luồn tĩnh mạch 

có cánh, có cửa 

Polyflon

Nhóm 4 10007
220000010/P

CBB-BD
2022 Ấn Độ

Poly Medicure 

Limited
 Ấn Độ Cái       2.000                   2.730 • Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang
• Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu.
• Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau
• Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, đến 72h
• Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da
• Cửa chích thuốc nàm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu..
• Dễ sử dụng.
• Nguyên liệu FEP
• Tiệt trùng bằng khí EO
• Thông số kĩ thuật: Size kim -lưu lượng chảy 10007: ≥ 22G: 0.9x25mm -
36ml/min


 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

90

Kim luồn tĩnh mạch 

có cánh, có cửa 

Polyflon

Nhóm 4 20008
220000010/P

CBB-BD
2022 Ấn Độ

Poly Medicure 

Limited
 Ấn Độ Cái       2.000                   2.940  Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang
• Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu.
• Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau
• Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, đến 72h
• Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da
• Cửa chích thuốc nàm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu..
• Dễ sử dụng.
• Nguyên liệu FEP
• Tiệt trùng bằng khí EO
• Thông số kĩ thuật: Size kim -lưu lượng chảy 10007: ≥ 22G: 0.9x25mm -
36ml/min


 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

91 Lưỡi dao mổ Kiato Nhóm 6 KIATO
220000162/P

CB-HN
2022 Ấn Độ

Kehr Surgical 

Private Limited 
 Ấn Độ Hộp              5               105.000 Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma,các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21,22.
Quy cách đóng gói: hộp 100 cái

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

92 Túi camera vô trùng Nhóm 5 TCMR
170000005/P

CBA-NĐ
2022

Việt 

Nam
An lành Việt Nam Cái          200                   5.250 Ống nylon ≥18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x60 cm
2.Túi nylon ≥ 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm
Màu sắc đồng đều, có độ trong, bề mặt mịn có độ dẻo dai.
+ Dây cotton màu trắng, có độ bền cao.
Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da…
Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng bằng khí EO.
-Quy cách đóng gói: 1 cái/ gói


 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

93

Sông Foley (ống 

thông đường tiểu) 2 

nhánh

Nhóm 6 MACC
220000548/P

CBB-BYT
2022

Trung 

Quốc

Zhanjiang Star 

Enterprise Co., 

Ltd

Trung Quốc Cái          200                   9.450 Sonde Foley 2 nhánh các số 8-26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư, tráng Silicone trong lòng. Đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo.Bóng có dung tích từ 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tiệt trùng bằng khí EO.
Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp


 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

94

Ống thông tiệt trùng 

(Sonde dẫn lưu ổ 

bụng)

Nhóm 5 OT

2100065ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
Merufa Việt Nam Cái            50                   7.770 Ống dây bằng cao su mềm, dẻo, tính đàn hồi cao, thuận tiện khi thao tác.
Quy cách đóng gói: 1 chiếc/1 túi giấy, 50 túi giấy/hộp, 10 hộp/thùng carton(500 chiếc)

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

95
AN PHU OXYGEN 

CANNULA
Nhóm 5

AN PHU 

OXYGEN 

CANNULA

210000399/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
TBYT An Phú Việt Nam Cái          300                   5.250 Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh.
Quy cách đóng gói: 1 sợi/túi

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

96
Túi đựng nước tiểu 

An Phú
Nhóm 5

AN PHU 

URINE BAG

170002798/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
TBYT An Phú Việt Nam Túi          400                   4.830 Túi nước tiểu hình chữ nhật dài≥ 28cmX rộng 20cm, chất liệu PVC không độc, có dung tích 2000ml, thước đo dung tích từ 25ml đến 2000ml và bảng ghi thông tin bệnh nhân trên túi, dây dài 90cm. Valve chống trào ngược tránh nhiễm khuẩn ngược dòng. Túi nước tiểu được xử lý bằng công nghệ hàn kép kín (đảm bảo 100% chống rò rỉ). Khóa kết nối hình bậc thang. Van ngang xả đáy kiểu chữ T.
Quy cách đóng gói: 1 cái/túi Nhóm 5  KKG-0678-00019 12.000 Túi 400 4.830 1.932.000

 Công Ty 

TNHH Thiết Bị 

Y Tế Hoàng 

Anh

101581745

Trung tâm Y 

tế huyện Bắc 

Sơn

Số 187/QĐ-

TTYT ngày 

07/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



31

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

97 Dung dịch pha loãng Nhóm 3

Swelab 

AlfaDiluent 

(1504124)

Số 

220000641/P

CBB-HN 

ngày 

02/03/2022

2023

- Hãng 

sản 

xuất: 

Boule 

Medical 

AB 

 - Nước 

sản 

xuất:Thụ

y Điển

- Hãng sản 

xuất: Boule 

Medical AB 

 - Nước sản 

xuất:Thụy Điển

Không Thùng            25            6.000.000 Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào.
 - Thành phần: 
 + Muối ổn định isotonic <1.5%; 
 + Thuốc chống vi trùng <0.1%;
 + Dung dịch đệm <0.3%.
 - Đóng gói: 20 lít/ thùng.
Công ty TNHH

  Việt Phan
100985583

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

98
Dung dịch ly giải, 

phá vỡ hồng cầu
Nhóm 3

Swelab 

AlfaLyse 

(1504125)

Số 

220000641/P

CBB-HN 

ngày 

02/03/2022

2023

- Hãng 

sản 

xuất: 

Boule 

Medical 

AB 

 - Nước 

sản 

xuất:Thụ

y Điển

- Hãng sản 

xuất: Boule 

Medical AB 

 - Nước sản 

xuất:Thụy Điển

Không Thùng            25            6.550.000 Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào.
 - Thành phần: 
 + Muối bậc 4 <1.0%;
 + Muối <1.5%.
 - Đóng gói: 05 lít/ thùng.
Công ty TNHH

  Việt Phan
100985583

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

99

Chất thử chuẩn 

dùng cho phân tích 

huyết học

Nhóm 3

Boule Con-diff 

(Boule Con-

diff N, Boule 

Con-diff L, 

Boule Con-diff 

H)

Số 

220000641/P

CBB-HN 

ngày 

02/03/2022

2023

- Hãng 

sản 

xuất: 

Boule 

Medical 

AB 

 - Nước 

sản 

xuất:Thụ

y Điển

- Hãng sản 

xuất: Boule 

Medical AB 

 - Nước sản 

xuất:Thụy Điển

Không Bộ              4            7.500.000 Chức năng: Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình,thấp,cao) cho các thông số đo.
 -Đóng gói: 3x4.5ml/bộ.
Công ty TNHH

  Việt Phan
100985583

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

100

Chất rửa dùng cho 

máy phân tích huyết 

học

Nhóm 3

Boule 

Hypochlorite 

2% Clean

Số 

170001348/P

CBA-HN 

ngày 

07/09/2017

2023

- Hãng 

sản 

xuất: 

Boule 

Medical 

AB 

 - Nước 

sản 

xuất:Thụ

y Điển

- Hãng sản 

xuất: Boule 

Medical AB 

 - Nước sản 

xuất:Thụy Điển

Không Bình              4            1.980.000 Chức năng: Là dung dịch rửa máy hằng ngày.
 - Thành phần:
 + Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine;
 + Độ ổn định Sodium hydroxide <0.05%;
 + Chất hoạt động bề mặt <0.05%.
 - Đóng gói: 500ml/bình.
Công ty TNHH

  Việt Phan
100985583

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

101 Albumin Nhóm 3 AF01000100

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              3            1.849.995 Thành phần, Nồng độ 
 Chất thử đơn 
 Succinate pH 4.2: 75 mmol/L
 Bromcresolgreen: 0.15mmol/L
 Brij 35 Detergent: 2g/L
 Standard : 4 g/dL. 
 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 - Quy cách: 4x100ml+ 1x3ml chuẩn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

102 Amylase-ESP Nhóm 3 AF04000060

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4            6.249.915 Thành phần, nồng độ 
 Buffer
 Hepes-Buffer pH 7.1: 80mmol/L
 Sodium chloride: 40mmol/L
 Magnesium chloride: 8 mmol/L
 α-Glucosidase: ≥ 2 KU/L
 Sodium azide: 0.09%
 Starter 
 Ethyliden-G7-PNP: 3 mmol/L 
 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 - Quy cách: 2x50ml+1x20ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

103 Bilirubin direct Nhóm 3 BF07917050

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4            4.519.935 Thành phần, nồng độ 
 Reagent 1 
 Tartrate Bufer at pH of 2.9: 100 mmol/L
 Detergent 
 Reagent 2 
 Phosphate Buffer at pH of 7.0: 10 mmol/L
 Sodiummeta vanadate: 4 mmol/L 
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 4x40ml + R2: 4x10ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

104 Bilirubin total Nhóm 3 BF08917050

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4            4.519.935 Thành phần, nồng độ
 Reagent 1 
 Citrate Buffer at pH of 2.9: 100 mmol/L
 Detergent 
 Reagent 2
 Phosphate Buffer at pH of 7.0: 10 mmol/L
 Sodiummeta vanadate: 4 mmol/L
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách : R1: 4x40ml + R2: 4x10ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

105
Calcium Arsenazo 

III
Nhóm 3 CF06000050

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4            1.339.905 Thành phần, nồng độ
 Chất thử đơn 
 Arsenazo III: 200 µmol/L
 MES pH 6.5: 100 mmol/L 
 (Standard: 10 mg/dl)
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 2x50ml + 3ml chuẩn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

106
Cholesterol FLUID 

Mono
Nhóm 3 CF03000100

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4            5.199.915 Thành phần, nồng độ
 Chất thử đơn
 Phosphate buffer (pH 6.5): 30.0 mmol/L
 4-Aminoantipyrine: 0.25 mmol/L
 Phenol: 25.0 mmol/L
 Peroxidase: > 5.0 KU/L
 Cholesterolesterase: > 150.0 U/L
 Cholesteroloxydase: > 100.0 U/L
 Sodium azide: < 0.01%
 Standard : 200mg/dl (5.17 mmol/l)
 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 - Quy cách: R1: 4x100ml+1x3ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

107
HDL-Cholesterol 

homogeneous
Nhóm 3 CF04911060X

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4          10.500.000 Thành phần, nồng độ
 Reagent 1 
 Good’s bufer (pH 7.0): 30 mmol/L
 4-Aminoantipyrine: 0.9 mmol/L 
 Peroxidase: 2.4 KU/L
 Ascorbatoxidase: 2.7 KU/L
 Antihuman-β-Lipoprotein Antikorper
 Reagent 2 
 Cholesterolesterase: 4 KU/L
 Cholesteroloxidase: 20 KU/L
 F-DAOS: 0.8 mmol/L
 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 - Quy cách: R1: 2x45ml + R2: 1x30ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

108 CK-NAC Nhóm 3 CF13000060

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4            4.249.980 Thành phần, nồng độ
 Imidazole: 83 mmol/l 
 Magnesium acetate: 17 mmol/l 
 Glucose: 22 mmol/l 
 N-acetylcysteine: 22 mmol/l 
 EDTA: 2 mmol/l 
 ADP: 2 mmol/l 
 NADP: 2.3 mmol/l 
 AMP: 4.2 mmol/l 
 Adenosine(5´)pentaphospho(5´)- 11 µmol/l 
 adenosine 
 Glucose-6-phosphate dehydrogenase: ≥1.5 KU/l 
 Hexokinase: ≥5 KU/l 
 Phosphocreatine: 35 mmol/l 
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 2x50ml + R2: 1x20ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

109 CK-MB Nhóm 3 CF14000060

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4            8.649.900 Thành phần, nồng độ:
 Imidazole: 83 mmol/ L
 Magnesium acetate: 17 mmol/L
 Glucose: 22 mmol/L 
 N – acetylcysteine : 22 mmol/L 
 EDTA: 2 mmol/L 
 ADP: 2 mmol/L 
 NADP: 2.3 mmol/L
 AMP: 4.2 mmol/L
 Adenosine (5’) pentaphospho (5’)- 11µMol/l
 adenosine 
 Glucose-6-phosphate dehydrogenase : ≥ 1.5 KU/L
 Hexokinase: ≥ 5 KU/L 
 Phosphocreatine: 35 mmol/L
 CK –MM (human) inhibiting antibodies monocl: 1000 U/L
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 2x50ml + R2: 1x20ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

110 Centronorm CK-MB Nhóm 3 CNMB001

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Lọ              6            1.349.985 Thành phần: là huyết thanh chuẩn dạng đông khô sản xuất từ huyết thanh người.
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: 1x2ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

111 Centropath CK-MB Nhóm 3 CPMB001

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Lọ              6            1.349.985 Thành phần: là huyết thanh chuẩn dạng đông khô sản xuất từ huyết thanh người.
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: 1x2ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

112 CK-MB Calibrator Nhóm 3 CCMB001

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Lọ              6            1.559.985 Thành phần: CK-MB Calibrator là huyết thanh chuẩn dạng đông khô sản xuất từ huyết thanh người.
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách:1x2ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

113 Creatinine-Jaffe Nhóm 3 CF05917084

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp            15            4.400.550 Thành phần, nồng độ 
 Thuốc thử A 
 NaOH: 187.8 mmol/L
 Phosphate: 7.5 mmol/L
 Thuốc thử B
 Picric acid: 8.73 mmol/L
 Standard: 2 mg/dL ( 176.8 µmol/L)
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 6x67ml + R2: 6x17ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

114 Glucose-PAP Nhóm 3 GF03000100

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp            18            2.359.980 Thành phần, nồng độ 
 Chất thử đơn 
 Phosphate buffer pH 7.5: 0.1 mol/L
 4- Aminophenazone: 0.3 mmol/L
 Phenol: 1 mmol/L
 Glucose oxidase: >20.0 KU/L
 Peroxidase: > 1.5 KU/L
 Stabilizers 
 (Standard: 100 mg/dl) 
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 4x100ml + 3ml chuẩn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 
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Hãng sản xuất
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 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 
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Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

115 GOT (AST) Nhóm 3 GF04000120

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp            18            5.251.995 Thành phần, nồng độ 
 Buffer 
 TRIS-Buffer Ph 7.8 (30oC): 80.0 mmol/L
 L-Aspartate: 200.00 mmol/L
 LDH: ≥ 1.6 U/mL
 MDH: ≥ 0.5 U/mL
 Starter
 NADH: 0.18 mmol/L 
 α-Ketoglutarate: 12 mmol/L 
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 4x100ml + R2: 1x80ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

116 GPT (ALT) Nhóm 3 GF05000120

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp            18            5.251.995 Thành phần, nồng độ: 
 -Buffer 
 TRIS-Buffer Ph 7.5 (25độC): 70.0 mmol/L
 L-Alanine: 410.00 mmol/L
 LDH: ≥ 1.7 U/mL
 -Starter
 NADH: 0.3 mmol/L 
 -α-Ketoglutarate: 18 mmol/L 
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 4x100ml + R2: 1x80ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

117 GGT-3-Carboxy Nhóm 3 GF01000060

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              2            2.659.965 Thành phần, nồng độ 
 Buffer
 TRIS-Buffer pH 8.25: 85 mmol/L 
 Glyclyglycin: 150 mmol/L
 Sodium azide: 0.1 %
 Starter 
 L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 2.9 mmol/L
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 2x50ml + R2: 1x20ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

118 Iron - Ferene-S fluid Nhóm 3 IF01000060

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              2            1.819.965 Thành phần, nồng độ 
 Buffer
 Guanidine hydrochloride pH 4.5: 4.5 mmol/L
 Starter
 Ferene-S-disodium salt : 57 mmol/L
 Ascorbic acid-Na-salt : 2.5 g/bottle
 Standard: 30 µmol/L
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 2x50ml + R2: 1x20ml + R3: 1x2,5g + 3ml chuẩn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

119 Protein Total Nhóm 3 PF04000100

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              3            2.205.000 Thành phần, nồng độ 
 Monoreagent
 Potassium iodide: 30 mmol/L
 Potassium sodium tartrate: 20 mmol/L
 Sodium hydroxide: 950 mmol/L
 Copper sulphate : 10 mmol/L 
 (Standard: 4 g/dL)
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 4x100ml + 3ml chuẩn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

120 Triglycerides Nhóm 3 TF01000100

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              4            6.349.980 Thành phần, nồng độ 
 Chất thử đơn 
 Pipes Buffer pH 7.0: 40 mmol/L
 4-Chlorophenol: 5 mmol/L
 Magnesium ione: 5 mmol/L
 ATP: 1 mmol/L
 Peroxidase: ≥1 U/mL
 Glycerol kinase: ≥1 U/mL
 4-aminoantipyrine: 0.4 mmol/L
 Glycerol-3-phosphate oxidase: ≥3.5 U/mL
 Sodium azide: 0.05%
 Detergents
 (Standard : 200 mg/dL hoặc 2.28 mmol/L)
 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 - Quy cách: R1: 4x100ml + 3ml chuẩn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

121 Urea-UV Nhóm 3 UF01000120

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp            13            4.949.910 Thành phần, nồng độ 
 Buffer
 TRIS buffer pH 8.1 (20 độ C): 50 mmol/L
 α-Ketoglutarate: 15.00 mmol/L
 Urease : ≥ 1000 U/L
 Glutamate dehydrogenase: ≥ 5.4 KU/L
 Starter
 NADH: 0.18 mmol/L
 Standard: (8.35 mmol/L)
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 4x100ml + R2: 1x80ml + 3ml chuẩn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

122 Centrocal Nhóm 3 CCAL020

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Lọ            24               959.910 Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Centrocal được dùng để chuẩn trên máy phân tích sinh hóaHiệu chuẩn các chỉ số: 
 Total acid phosphatase, Non-prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT / GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST / GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Creatinine, Glucose, GGT, GLDH, , Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic,Protein total, Triglycerides, Uric Acid, Ure
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: 1x3ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

123 Centronorm Nhóm 3 CNORM020

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Lọ            24               840.000 Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức thường đa thông số dựa trên huyết thanh người: Centronorm được xác định cho các thông số sau: 
 Total Acid Phosphatase, Albumin, Aldolase, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, HBDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Transferrin, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn. 
 Quy cách: 1x5ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

124 Centropath Nhóm 3 CPATH020

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Lọ            24               840.000 Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức bất thường đa thông số dựa trên huyết thanh người.Centropath được xác định cho các thông số sau: 
 Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase Total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDLCholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn
 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
 Quy cách: 1x5ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

125 Alcohol Nhóm 3 AF26000035

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              6            3.949.995 Thành phần, nồng độ
 Reagent 1 
 Hepes Buffer: 0.15mmol/L
 Na-azide: 0.1%
 Reagent 2
 ADH: 300 KU/L
 Na-azide: 0.1% 
 (Calibrator: đặt hàng riêng) 
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1:2x30ml ,R2: 2x5ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

126

Alcohol 

Control/Calibrations

et

Nhóm 3 AF26CNCL

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              6            3.949.995 Thành phần: 
 Ethanol dạng dung dịch
 Quy cách : 
 Control Level 1: 1x2ml
 Control Level 2: 1x2ml
 Calibrator: 1x2ml
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: 3x2ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm
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sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

127 System Clean AU Nhóm 3 OSC02000

190000745/P

CBA-HN 

ngày 

11.06.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Can            10            4.954.950 Thành phần: Sodiumhydroxide and ethoxylated alcohol
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: 1x2L

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

128 CRP

Không 

phân 

nhóm

CF17000060

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              6            4.349.940 Thành phần, nồng độ
 Buffer R1 
 Phosphate buffer: pH=7.43
 PEG: 40g/L
 Sodium azide: 0.95 g/L
 Antibody R2 
 Phosphate buffer: pH = 7.43
 Polyclonal goat anti-human CRP Sodium azide: 0.95 g/L
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: R1: 2x25ml + R2: 1x10ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

129
CRP Calibrator Set 

(cho CRP thường)

Không 

phân 

nhóm

CF17CS

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Hộp              6            5.399.940 Thành phần
 Chất chuẩn là sự pha loãng từ huyết tương và dịch màng phổi người chứa CRP mức cao với dung dịch muối đệm phosphate CRP (mg/dl)
 Calibrator 1: 0.69 Calibrator 2: 1.40 Calibrator 3: 2.91
 Calibrator 4: 10.90
 Calibrator 5: 21.80
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: 5x1ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

130 CRP Control Low
Không 

áp dụng
CF17CL

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Lọ              6            1.349.985 Thành phần: là sự pha loãng từ huyết tương và dịch màng phổi người với dung dịch muối đệm phosphate. 
 Chất bảo quản: sodium azide 
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: 1ml/ Lọ

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

131 CRP Control High
Không 

áp dụng
CF17CH

13235NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

25.7.2019

2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không Lọ              6            1.349.985 Thành phần: là sự pha loãng từ huyết tương và dịch màng phổi người với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản: sodium azide 
 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
 Quy cách: 1ml/ Lọ

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

132
Dây bơm máy sinh 

hóa

Không 

áp dụng
M400BH21/3

Không áp 

dụng
2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không túi              2            1.299.980 Dây bơm dùng cho máy phân tích sinh hóa

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

133 Bóng đèn
Không 

áp dụng
LAR12V20W

Không áp 

dụng
2023

Centroni

c 

GmbH/ 

Đức

Centronic 

GmbH/ Đức
Không cái              3            5.799.970 Bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hóa

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hamemy

103657372

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

134 Dung dịch Điện giải Nhóm 3 2121

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

 (Trang 37-

39)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Hộp            10            9.000.000 *Sử dụng để định lượng nồng độ Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh người, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu bằng Máy xét nghiệm điện giải.
 *Thành phần: 
 Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent
 Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent
 Wash Solution, 80mL
 0.1 mol/L Ammonium bifluoride
 Waste Container

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

135
Dung dịch chuẩn 2 

mức
Nhóm 3 2814

Số: 

230000696/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

 (trang 33-35)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Hộp              2            2.620.000 *Dung dịch kiểm chuẩn test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH, gồm 2 mức bình thường và bất thường.
 *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

136
Dung dịch rửa điện 

giải
Nhóm 3 2118

Số: 

230000581/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

 (trang 27-29)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Hộp            12            2.550.000 Dung dịch làm sạch hàng ngày đường ống các máy xét nghiệm điện giải, 1 hộp gồm:
 - Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0,1N) và muối
 - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ pepsin 0,5g

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

137
Dung dịch đổ trong 

điện cực
Nhóm 3 2492

Số: 

230000581/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

 (trang 27-29)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Lọ              4            2.800.000 Dung dịch ngâm điện cực, lọ125 mL chứa KCl, dùng cho máy xét nghiệm điện giải.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

138 Điện cực Na +
Không 

áp dụng
2102

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

 (Trang 37-

39)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Cái              1            6.700.000 Điện cực Na, chứa đường ống thủy tinh đặc biệt nhạy với ion Na, dùng cho máy xét nghiệm điện giải.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

139 Điện cực K+
Không 

áp dụng
2101

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

 (Trang 37-

39)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Cái              3            6.700.000 Điện cực K, chứa đường ống nhựa, ionophores trung tính, dùng cho máy xét nghiệm điện giải.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

140 Điện cực Cl-
Không 

áp dụng
2113

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

 (Trang 37-

39)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Cái              4            6.700.000 Điện cực Cl, chứa đường ống nhựa, đặc biệt nhạy với Cl, dùng cho máy xét nghiệm điện giải.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

141 Điện cực quy chiếu
Không 

áp dụng
2103

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

 (Trang 37-

39)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Cái              1            6.700.000 Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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sản phẩm
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đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

142
Dây bơm máy điện 

giải

Không 

áp dụng
2104

Số: 

170002681/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

05/12/2017 

(trang 40-42)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Hộp              2            2.500.000 Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu. Dùng cho máy điện giải EasyLyte Na/K, Na/K/Cl and Na/K/Li

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

143
Solution Valve máy 

điện giải

Không 

áp dụng
2108

Số: 

170002681/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

05/12/2017 

(trang 40-42)

2023

Medica 

Corporat

ion/ Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Không Cái              1            7.200.000 Vật tư sử dụng cho máy điện giải.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

144
Định nhóm máu 

ABO
Nhóm 6

810002

 816002

 814002

SPCĐ-TTB-

750-19

 SPCĐ-TTB-

751-19

 SPCĐ-TTB-

752-19

 Cấp ngày: 

17/9/2019

 Hiệu lực 

đến ngày:

 17/9/2024

 (trang 12)

2023

Spectru

m 

Diagnost

ic-Ai 

Cập

Spectrum 

Diagnostic-Ai 

Cập

Không Bộ              4               320.000 Bộ 3 lọ x 10ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

145 Anti D (IgM+IgG) Nhóm 6 822002

SPCĐ-TTB-

753-19

 Cấp ngày: 

17/9/2019

 Hiệu lực 

đến ngày:

 17/9/2024

 (trang 12)

2023

Spectru

m 

Diagnost

ic-Ai 

Cập

Spectrum 

Diagnostic-Ai 

Cập

Không Bộ              4               220.000 Lọ 1x10ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

146
Que thử nước tiểu 

Mission 10 thông số
Nhóm 4 U031-101

Số: 

220001520/P

CBB-BYT 

ngày 

07/03/2022

 (trang 50-52)

2023

ACON 

Biotech 

(Hangzh

ou) Co., 

Ltd. -

Trung 

Quốc

Acon 

Laboratories,

  Inc.;Hoa Kỳ

Không Hộp          100               230.000 Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU). Dạng que

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

147 Test Ma túy 5 chân Nhóm 5 TDOA05AM

Số 

190001165/P

CBA-HCM; 

Ngày cấp: 

21/10/2019

 (trang 5-6)

2023

Công ty 

CP 

SXKD 

Sinh 

Phẩm 

Chẩn 

Đoán Y 

Tế Việt 

Mỹ- 

Việt 

Nam

Công ty CP 

SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn 

Đoán Y Tế 

Việt Mỹ- Việt 

Nam

Không Hộp            60            1.095.000 Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.
 Ngưỡng phát hiện:
 + Morphine: 300 ng/ml
 + MDMA: 500 ng/ml
 + Ketamine: 1000 ng/ml
 + Methamphetamine: 500 ng/ml
 + THC: 50 ng/ml
 Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

148
Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan B
Nhóm 6

Số: SPCĐ-

TTB-0220-

16, cấp ngày 

17/06/2016

 (trang 63)

2023

Standard 

 

Diagnost

ics, Inc-

Hàn 

Quốc

Standard 

Diagnostics, 

Inc-Hàn Quốc

Không Test       1.000                 17.430 Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

149
Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan C
Nhóm 6

Số: SPCĐ-

TTB-O103-

15, cấp ngày 

03/08/2015

 (trang 96)

2023

Standard 

 

Diagnost

ics, Inc-

Hàn 

Quốc

Standard 

Diagnostics, 

Inc-Hàn Quốc

Không Test          800                 28.560 Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương, Máu toàn phần

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

150
Test thử đường 

huyết
Nhóm 2

Số: 

104NK/BYT-

TB-CT, ngày 

24/03/2018

 (trang 41-42)

2023

ACON 

Biotech 

(Hangzh

ou) Co., 

Ltd. -

Trung 

Quốc

Acon 

Laboratories,

  Inc.;Hoa Kỳ

Không Test       6.000                   7.500 Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor)
 Men que thử:GOD
 Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL)
 Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay)
 Đối tượng sử dụng (HCT) 30-55%
 Lượng mẫu máu: 1.0μL
 Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL)
 Điều kiện làm việc: +15~30°C
 Điều kiện bảo quản: +2~30°C

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

151 Test HbA1C Nhóm 6

Số: 

220000746/P

CBB-BYT 

ngày 

17/01/2022

 (trang 3-5)

2023

GREEN 

CROSS 

MEDIS 

CORP- 

Hàn 

Quốc

GREEN 

CROSS 

MEDIS CORP- 

 Hàn Quốc

Không Test          480                 68.000 Thành phần hóa chất
 Hóa chất R1
 - Boronate derivative 0,04 mg
 - Organic solvent 6,2 %
 - Lysing agent 0,15 %
 Hóa chất R2
 - Detergent 0,5 %
 Cartridge
 - Bộ lọc (sợi thủy tinh)
 - Màn lọc (Nylon)
 - Miếng hấp thụ (sợi thủy tinh)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

152 Kim chích máu
Không 

áp dụng
G124-10A

Số: 

220001363/P

CBB-HN 

ngày 

22/04/2022

 (trang 71-73)

2023

ACON 

Biotech 

(Hangzh

ou) Co., 

Ltd-

Trung 

Quốc

Acon 

Laboratories,

  Inc.;Hoa Kỳ

Không Hộp            50                 95.000 Nơi lấy mẫu máu phù hợp: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay)
 Lượng mẫu máu lấy phù hợp: 1.0μL
 Điều kiện bảo quản: +2~30°C

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

153 Lam kính đầu mờ
Không 

áp dụng
7105

Số: 

170001363/P

CBA-HN, 

ngày cấp: 

08/09/2017

 (trang 1)

2023

Jiangsu-

Trung 

Quốc

Jiangsu-Trung 

Quốc
Không Hộp            30                 24.000 Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. Kính mài mờ 1 đầu.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

154 Lam kính thường
Không 

áp dụng
7102

Số: 

170001363/P

CBA-HN, 

ngày cấp: 

08/09/2017

 (trang 1)

2023

Jiangsu-

Trung 

Quốc

Jiangsu-Trung 

Quốc
Không Hộp            20                 19.500 Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. Kính trơn

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

155 Ông nghiệm Heparin Nhóm 5

Số 

190001447/P

CBA-HN 

ngày 

15/10/2019

 (trang 9-13)

2023

Công ty 

CP Đầu 

tư Y tế 

An Phú-

Việt 

Nam

Công ty CP 

Đầu tư Y tế An 

Phú-Việt Nam

Không Cái     12.000                      945 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định .

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

156 Ống nghiệm EDTA Nhóm 5

Số 

190001447/P

CBA-HN 

ngày 

15/10/2019

 (trang 9-13)

2023

Công ty 

CP Đầu 

tư Y tế 

An Phú-

Việt 

Nam

Công ty CP 

Đầu tư Y tế An 

Phú-Việt Nam

Không Cái     15.000                      840 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

157 Đầu côn vàng
Không 

áp dụng
2023

Nantong 

Renon

  

Laborato

ry 

Equipme

nt Co., 

Ltd;Trun

g Quốc

Nantong Renon

  Laboratory 

Equipment 

Co., Ltd;Trung 

Quốc

Không Cái       5.000                        65 Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc, đầu típ sần (có khía)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

158 Đầu côn xanh
Không 

áp dụng
2023

Nantong 

Renon

  

Laborato

ry 

Equipme

nt Co., 

Ltd;Trun

g Quốc

Nantong Renon

  Laboratory 

Equipment 

Co., Ltd;Trung 

Quốc

Không Cái       8.000                      180 - Thể tích tối đa 1000ul (tương đương 1ml)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

159 Test HIV Nhóm 3 7D2343

Số: 

4778/BYT-

TB-CT, ngày 

15/6/2021

 (trang 32)

2023

Abbott 

Diagnost

ics

  

Medical 

Co., 

Ltd.- 

Chiba 

Plant;Nh

ật Bản

Abbott 

Diagnostics 

Medical Co., 

Ltd.;Nhật Bản

Không Test       2.000                 42.500 Độ nhạy 100% ,
 - Độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương
 - Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

160 Test Morphine Nhóm 6 ITP06002DS50

Số: 

220000193/P

CBB-HN, 

Ngày: 

25/01/2022

 (trang 40)

2023

InTec 

Products 

 Inc.-

Trung 

Quốc

InTec Products 

Inc.-Trung 

Quốc

Không Test       2.000                   7.455 Mẫu phẩm: Nước tiểu
 - Phát hiện OPI/Morphine
 -Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 %
 - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

161
Test nhanh chẩn 

đoán HIV
Nhóm 6 ITP02006TC40

Số: QLSP-

0563-12, 

Ngày: 

19/10/212

 (trang 50-51)

2023

InTec 

Products 

 Inc.-

Trung 

Quốc

InTec Products 

Inc.-Trung 

Quốc

Không Test          200                 18.375 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
 - Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,…đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2
 - Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87%
 - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. 
 - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. 
 - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW
 - Bảo quản ở nhiệt độ thường

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

162 Ống cryo 1.8ml
Không 

áp dụng

Số 

190000782/P

CBA-HN, 

ngày 

21/06/2019

 (trang 1-3)

2023

Changzh

ou 

Operson 

Imp and 

Exp 

Co., Ltd-

Trung 

Quốc

Changzhou 

Operson Imp 

and Exp Co., 

Ltd-Trung 

Quốc

Không Cái       2.000                   3.000 Ống được sản xuất bằng nhựa PP, dung tích 1,8ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

163
Que thử dùng cho 

máy đo đường huyết

Không 

áp dụng

64540

 11020

Số 

17799NK/BY

T-TB-CT 

ngày 

20/4/2021

 (trang 1)

2023

Roche 

Diabetes 

 Care, 

Inc.; 

Roche 

Operatio

ns 

Ltd.;Hoa 

 Kỳ; 

Hoa Kỳ

Roche 

Diabetes Care 

GmbH; Đức

Không Test       2.000                 13.230 > 99% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5,55 mmol/l. men thử Mut Q GDH không bị ảnh hưởng bởi oxy và đường Maltose. Khoảng đo: 10-600mg/dL hoặc 0,6mmol/L-33,3mmol/L. Hematocrit: 10 - 65%.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Cao 

Lộc

Số 172/QĐ-YT 

ngày 11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

164

Băng cuộn y tế

 Giang Giang 10cm 

x 5m

Nhóm 5 DGG-2 2022
Việt 

Nam

Công ty TNHH 

Xuất khẩu Dệt 

Giang Giang

Công ty TNHH Xuất khẩu Dệt Giang Giang - Việt NamCuộn       3.000                   1.880 100% cotton; Mật độ sợi 18-26 sợi/inch; 
 Trọng lượng 25-30gr/m2; Tẩy trắng bằng oxy già, không độc tố, đã giặt sạch, không chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng; Tốc độ hút nước =< 8 giây; Du lượng khô không quá 0,5%; Hàm lượng chất béo không quá 0,5%

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 
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khẩu

Năm 
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Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

165
Gạc hút y

 tế Giang Giang
Nhóm 5 DGG-1 2022

Việt 

Nam

Công ty TNHH 

Xuất khẩu Dệt 

Giang Giang

Công ty TNHH Xuất khẩu Dệt Giang Giang - Việt NamMét     10.000                   3.100 Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.
  - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, cGMP- FDA

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

166

Nước cất tiệt trùng 

rửa dụng cụ phòng 

mổ

Nhóm 5 NCTT 2022
Việt 

Nam
Phúc Hà Phúc Hà - Việt Nam Lít          200                 16.800 Chất lỏng trong, không màu, không có tủa
  và tiểu phân lạ, đóng trong can 5 lít nút kín, không rạn nứt. Độ dẫn điện: Không quá 25,0 μS/cm ở 25±1°C, Amoni: không quá 0,2ppm, clorid: không quá: 0,5ppm, nitrat: không quá: 0,2 ppm. Vô khuẩn

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

167
Sond foley 2 nhánh 

số 16
Nhóm 6 EC010216R 2022

Trung 

Quốc

Guangdong 

Ecan Medical 

Co., Ltd

Guangdong Ecan Medical Co., LtdCái          100                   8.980 Sonde Foley 2 nhánh các số 8- 26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư,tráng Silicone trong lòng. Đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo.Bóng có dung tích từ 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

168

Ống thông đường 

tiểu 2 nhánh, 3 

nhánh

Nhóm 6 FO01 2022
Trung 

Quốc

Jiangxi Yikang 

Medical 

Instrument 

Group Co.,Ltd

Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co.,LtdCái          100                   9.390 Sonde Foley 2 nhánh các số 8- 26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư,tráng Silicone trong lòng. Đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo.Bóng có dung tích từ 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

169

Ống thông đường 

tiểu 2 nhánh, 3 

nhánh

Nhóm 6 FO01 2022
Trung 

Quốc

Jiangxi Yikang 

Medical 

Instrument 

Group Co.,Ltd

Jiangxi Yikang Medical Instrument Group Co.,LtdCái            50                   9.398 Sonde Foley 2 nhánh các số 8- 26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư,tráng Silicone trong lòng. Đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo.Bóng có dung tích từ 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

170
Bơm cho ăn sử 

dụng 1 lần 50ml
Nhóm 5 BCA50-TNP 2022

Việt 

Nam
Tanaphar Tanaphar Cái          100                   3.600 Xy lanh 50ml: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc to lắp vừa dây cho ăn. - Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại.- Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, không ảnh hưởng sức khỏe.- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

171 Dây hút nhớt số 8 Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng sơn Hoàng sơn Cái            50                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từ nhựa PVC y tế, dài khoảng 55cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi HD, PE. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

172 Dây hút nhớt số 6 Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng sơn Hoàng sơn Cái            50                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từ nhựa PVC y tế, dài khoảng 55cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi HD, PE. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

173 Dây hút nhớt số 12 Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng sơn Hoàng sơn Cái            50                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từ nhựa PVC y tế, dài khoảng 55cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi HD, PE. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

174 Dây hút nhớt số 16 Nhóm 5 HS-HN01 2022
Việt 

Nam
Hoàng sơn Hoàng sơn Cái          100                   2.300 Dây hút đờm nhớt các số được làm từnhựa PVC y tế, dài khoảng 55cm, ống tròn có đường kính 1,5-3,5mm.Thành ống dây dẻo không bị gập thắt, đồng đều, một đầu gắn vào phễu, trên thân ống đục 2 lỗ để hút dịch nhớt. Toàn bộ đựng trong túi HD, PE. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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Hãng sản xuất
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Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu
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175 Dây thở oxy 2 nhánh Nhóm 5 HS-OXY2N01 2022
Việt 

Nam
Hoàng sơn Hoàng sơn Cái          200                   4.398 Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, 
 dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh.

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

176
Bơm tiêm nhựa 

10ml
Nhóm 5 BT10.TNP 2022

Việt 

Nam
Tanaphar Tanaphar Cái       5.000                   1.100 Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và 

hóa chất 

Phương Mai

108908453
TTYT huyện 

Chi Lăng

134/QĐ-TTYT 

ngày 05/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

177 Cân trẻ sơ sinh

Không 

phân 

nhóm

CĐHTE20 ISO-9001 2022
Việt 

Nam
Nhơn Hòa Nhơn Hòa, Việt Nam Chiếc            76               783.000 Phạm vi đo: 500 g – 20 kg, sai số: tối thiểu ± 25 g – tối đa : ± 75 g Chất liệu: Mặt số nhựa ABS trắng tuyết, in lụa, đường kính ngoài ø200,5 mm, đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao h=13 mm độ dày nhựa e=1,8 mm vv Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm vv, Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. Vỏ sắt sơn tĩnh điện, mặt kính nhựa PC trong suốt, Vòng chia kín

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ & 

HÓA CHẤT 

MEDITEK 

VIỆT NAM

109950754

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

153/QĐ-TTYT 

ngày 04/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

178
Oxygen dược dụng 

hoặc tương đương

Không 

phân 

nhóm

Khí Oxy - Bình 

40 lít

210000005/P

CBSX-HB - 

08.01.2021

2023
Việt 

Nam
Nippon Sanso Nippon Sanso Bình          300               270.000 %O2 ≥ 99.7%, áp suất ≥ 135at, đóng bình 40 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 hoặc TCCS

Công ty CP 

Thiết bị và khí 

công nghiệp Hà 

Nội

107259830

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số 123/QĐ-

TTYT ngày 21 

tháng 04 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

179
Oxygen dược dụng 

hoặc tương đương

Không 

phân 

nhóm

Khí Oxy - Bình 

10 lít

210000005/P

CBSX-HB - 

08.01.2021

2023
Việt 

Nam
Nippon Sanso Nippon Sanso Bình            50               190.000 %O2 ≥ 99.7%, áp suất ≥ 135at, đóng bình 10 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 hoặc TCCS .

Công ty CP 

Thiết bị và khí 

công nghiệp Hà 

Nội

107259830

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số 123/QĐ-

TTYT ngày 21 

tháng 04 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

180

Dây thở o xy mắt 

kính hoặc tương 

đương

Nhóm 5

Dây thở o xy 

mắt kính hoặc 

tương đương

381/2018/PC

BA-YTHY

 29.03.2018

2023
Việt 

Nam
Omiga Omiga Cái          500                   6.000 Dây dẫn dài tối thiểu 2200 mm, đường kính 5mm, đầu canula mềm không gây khó chịu, kích ứng mũi, đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước người lớn. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016; TCVN6591-4 : 2008

Công ty CP 

Thiết bị và khí 

công nghiệp Hà 

Nội

107259830

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số 123/QĐ-

TTYT ngày 21 

tháng 04 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

181

Dây thở o xy sơ 

sinh hoặc tương 

đương

Nhóm 5

Dây thở o xy 

sơ sinh hoặc 

tương đương

381/2018/PC

BA-YTHY

 29.03.2018

2023
Việt 

Nam
Omiga Omiga Cái            50                   6.600 Dây dẫn dài tối thiểu 2000 mm, đường kính 5mm, đầu canula mềm không gây khó chịu, kích ứng mũi, đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước trẻ em, sơ sinh. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016; TCVN6591-4 : 2008

Công ty CP 

Thiết bị và khí 

công nghiệp Hà 

Nội

107259830

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số 123/QĐ-

TTYT ngày 21 

tháng 04 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

182 Diatro Lyse KX SYS Nhóm 3 D2245 D2245 2522 Hungary Diatron MI Plc-Diatron MI Plc-Hungary Lọ              3            1.850.000 Xét nghiệm huyết học

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539

Trung Tâm y 

tế huyện Văn 

Quan

63 QĐ-TTYT 

ngày 30/03/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

183 Diatro Dil SYS Nhóm 3 D1042 D1042 2022 Hungary Diatron MI Plc-Diatron MI Plc-HungaryThùng              3            2.150.000 Xét nghiệm huyết học

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539

Trung Tâm y 

tế huyện Văn 

Quan

63 QĐ-TTYT 

ngày 30/03/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

184
Diatro Hypoclean 

SYS
Nhóm 3 D8101 D8101 2022 Hungary Diatron MI Plc-Diatron MI Plc-Hungary Lọ              1            1.750.000 Xét nghiệm huyết học

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539

Trung Tâm y 

tế huyện Văn 

Quan

63 QĐ-TTYT 

ngày 30/03/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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Nước 
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Ghi chú

185
Phim X-quang 

AGFA
Nhóm 3

DRYSTAR DT 

5.000I B 

8x10inch 

(20x25cm)

EKRT4 2022 Bỉ
Agfa-Gevaert 

N.V
Agfa-Gevaert N.V.-Bỉ Hộp            14            1.650.000 Chụp phim

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539

Trung Tâm y 

tế huyện Văn 

Quan

63 QĐ-TTYT 

ngày 30/03/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

186
Ống nghiệm EDTA 

(K2)
Nhóm 5 E0323

190001447/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam

Công ty CP 

Đầu tư Y tế An 

Phú - Việt Nam

Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú - Việt NamCái          900                      840 Lấy máu

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539

Trung Tâm y 

tế huyện Văn 

Quan

63 QĐ-TTYT 

ngày 30/03/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

187
Ống nghiệm 

Heparin (Lithium)
Nhóm 5 H0323

190001447/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam

Công ty CP 

Đầu tư Y tế An 

Phú

Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú - Việt NamCái          900                      945 Lấy máu

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539

Trung Tâm y 

tế huyện Văn 

Quan

63 QĐ-TTYT 

ngày 30/03/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

188 Que thử nước tiểu Nhóm 1
siemens 

Multistix 10SG

9519NK/BY

T/TB/CT
2021 Ba Lan

Kimball 

Electronics 

Poland 

Sp.Z.O.O

Kimball Electronics Poland Sp.Z.O.O-Ba LanTest       1.000                   8.800 Lấy nước tiểu

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539

Trung Tâm y 

tế huyện Văn 

Quan

63 QĐ-TTYT 

ngày 30/03/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

189 Javen
Không 

áp dụng
0 0 2022

Việt 

Nam
Thuận Phát Thuận Phát- Việt Nam Can              2                      400 Tẩy, gặt quần, áo

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539

Trung Tâm y 

tế huyện Văn 

Quan

63 QĐ-TTYT 

ngày 30/03/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

190 Dung dịch ly giải Nhóm 3
Swelab 

AlfaLyse

220000641/P

CBB-HN
2022

Thụy 

Điển

Boule Medical 

AB
Boule Medical AB/Thụy ĐiểnThùng              3            6.550.000 ⎯ Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào.
⎯ Thành phần: 
+ Muối bậc 4 <1.0%;
+ Muối <1.5%.
⎯ Đóng gói: 05 lít/ thùng.


CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539
TTYT huyện 

Văn Lãng

85/QĐ-TTYT, 

ngày 28/04/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

191 Dung dịch pha loãng Nhóm 3
Swelab 

AlfaDiluent

220000641/P

CBB-HN
2022

Thụy 

Điển

Boule Medical 

AB
Boule Medical AB/Thụy ĐiểnThùng              3            6.000.000 ⎯ Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào.
⎯ Thành phần: 
+ Muối ổn định isotonic <1.5%;   
 + Thuốc chống vi trùng <0.1%;
+ Dung dịch đệm <0.3%.
⎯ Đóng gói: 20 lít/ thùng.


CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539
TTYT huyện 

Văn Lãng

85/QĐ-TTYT, 

ngày 28/04/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

192
One Step HBsAg 

Test
Nhóm 6

	ITP01003TC

40

QLSP-0621-

13
2022

Trung 

Quốc

InTec Products 

Inc.
InTec Products Inc.- Trung QuốcTest          160                   9.765 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương
- Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương
- Độ nhạy: 98.89 %, Độ đặc hiệu: 98.87 % 
- Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04
- Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20
- Vạch chứng IgG dê kháng chuột
- Bảo quản ở nhiệt độ thường
- Ngưỡng phát hiện 1ng/ml


CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539
TTYT huyện 

Văn Lãng

85/QĐ-TTYT, 

ngày 28/04/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

193
Rapid Anti-HCV 

Test
Nhóm 6

	ITP01102TC

40

SPCĐ-TTB-

702-19
2022

;Trung 

Quốc

InTec 

PRODUCTS, 

INC.

InTec PRODUCTS, INC.;Trung QuốcTest          120                   1.323 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
- Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người
- Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 % 
- Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người
- Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210
- Vach chứng IgG người


CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539
TTYT huyện 

Văn Lãng

85/QĐ-TTYT, 

ngày 28/04/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

194

Test xét nghiệm 

nước tiểu 10 thông 

số

Nhóm 3
Multistix 10 

SG 100

9519NK/BY

T-TB-CT
2022  Ba Lan

Kimball 

Electronics 

Poland 

Sp.Z.O.O

Kimball Electronics Poland Sp.Z.O.O;Ba LanHộp              2                      770 Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10 SG 100 được dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động Clinitek Status và Clinitek Advantus.
- 10 thông số xét nghiệm của que thử nước tiểu Multistix 10SG 100 bao gồm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen. 


CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539
TTYT huyện 

Văn Lãng

85/QĐ-TTYT, 

ngày 28/04/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



43

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

195

Test chẩn đoán 

nhanh 04 chất gây 

nghiện: Thuốc 

phiện, Ma túy tổng 

hợp, Ma túy đá, Bồ 

đà (MOP-AMP-

MET-THC) trong 

nước tiểu

Không 

áp dụng

Quick Test 

DOA Multi 4 

Drug (THC-

MET-AMP-

MOP)

190001163/P

CBA-HCM
2022

Công ty 

CP 

SXKD 

Sinh 

Phẩm 

Chẩn 

Đoán Y 

Tế Việt 

Mỹ-Việt 

Nam

Công ty CP 

SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn 

Đoán Y Tế 

Việt Mỹ-Việt 

Nam

Công ty CP SXKD Sinh Phẩm Chẩn Đoán Y Tế Việt Mỹ-Việt NamTest          135                 55.125 Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.
Ngưỡng phát hiện:
+ Morphine: 300 ng/ml
+ Amphetamine: 1000 ng/ml
+ Methamphetamine: 500 ng/ml
+ THC: 50 ng/ml. ISO: 13485
+ Hộp 15 test


CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ PHAN 

NGUYỄN

107434539
TTYT huyện 

Văn Lãng

85/QĐ-TTYT, 

ngày 28/04/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

196
Hóa chất xét 

nghiệm PT
Nhóm 3

01164 STA - 

NeoPTimal 10

9221NK/BY

T-TB-CT
2022 Pháp Stago Stago/Pháp Hộp              5            7.935.000 Thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. ISI ~ 1.0. 
 dung dịch hòa tan có chứa canxi, hexahydrat niken sunfat nồng độ <0,1%, natri azide nồng độ < 1 g/l;

Công ty cổ 

phần Thiết bị y 

tế Thuận Thành

108374963

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

197

Cuvette phản ứng 

dùng cho máy xét 

nghiệm đông máu

Nhóm 3
38669 STA 

CUVETTE.

220002338/P

CBA-HCM
2022 Pháp Stago Stago/Pháp Thùng              1          61.700.000 Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong

Công ty cổ 

phần Thiết bị y 

tế Thuận Thành

108374964

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

198

Huyết tương kiểm 

chuẩn hai mức cho 

xét nghiệm đông 

máu mức bình 

thường và bất 

thường

Nhóm 3

00554 STA - 

Routine QC 

2ml

9221NK/BY

T-TB-CT
2022 Pháp Stago Stago/Pháp Hộp              1            9.200.000 Huyết tương người bình thường và không bình thường có citrat dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số: PT, đông máu thường quy (aPTT, TT, Fibrinogen), yếu tố II, yếu tố VII, yếu tố X, Antithrombin.

Công ty cổ 

phần Thiết bị y 

tế Thuận Thành

108374965

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

199
Test nhanh chẩn 

đoán HBsAg
Nhóm6

SD Bioline 

HBsAg/

  01FK10

SPCĐ-TTB-

0220-16
2022

Standard 

 

Diagnost

ics, InC

Hàn QuốcStandard Diagnostics, InC - Hàn QuốcTest       5.370                 17.430 Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100%. Giới hạn phát hiện 1ng/ml. Hộp 30 test. 
 Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C.

Công ty Cổ 

phần y tế Đức 

Minh

101150040

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

200

Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan C 

(HCV)

Nhóm6

SD Bioline 

HCV

 / 02FK11

SPCĐ-TTB-

0103-15
2022

Standard 

 

Diagnost

ics, InC

Hàn QuốcStandard Diagnostics, InC - Hàn QuốcTest       1.900                 28.560 Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV sử dụng mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Cộng hợp vàng: Keo vàng - Protein A; Vạch thử: Kháng nguyên tái tổ hợp HCV (kháng nguyên lõi, NS3, NS4, NS5); Vạch chứng: Kháng thể kháng Immunoglobulin người từ dê. Màng nitrocellulose: 25±5 x 4.5±0.9 mm; 
 Thể tích mẫu sử dụng là 10µl; Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.4%; 
 Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C.

Công ty Cổ 

phần y tế Đức 

Minh

101150040

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

201
Test nhanh chẩn 

đoán HIV
Nhóm6

SD Bioline 

HIV 1/2 3.0

 /03FK11

SPCĐ-TTB-

0104-15
2022

Standard 

 

Diagnost

ics, InC

Hàn QuốcStandard Diagnostics, InC - Hàn QuốcTest       1.400                 32.550 Phát hiện các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 bao gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. Hộp 100 test. 
 Được ban hành trong Hướng dẫn Quản lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 24 giờ sau khi mở túi nhôm.

Công ty Cổ 

phần y tế Đức 

Minh

101150040

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

202
Thẻ định danh vi 

khuẩn Gram âm
Nhóm 3

VITEK® 2 GN;

 21341

Số 

220002200/P

CBB-BYT

2022 BioMerieux Inc/Mỹ Hộp              3            3.202.500 Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy VITEK 2 để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men
 Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

203
Thẻ định danh vi 

khuẩn Gram dương
Nhóm 3

VITEK® 2 GP;

 21342

Số 

220002200/P

CBB-BYT

2022 Mỹ BioMerieux IncBioMerieux Inc/Mỹ Hộp              1            3.202.500 Thẻ định danh Gram dương sử dụng với máy VITEK 2 để định danh các vi sinh vật Gram dương 
 Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

204
Thẻ kháng sinh đồ 

vi khuẩn Gram âm
Nhóm 3

VITEK® 2 

AST-N204;

 412865

Số 

8707NK/BY

T-TB-CT

2022 Mỹ BioMerieux IncBioMerieux Inc/Mỹ Hộp              3            3.202.500 Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy VITEK 2.
 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

205

Thẻ kháng sinh đồ 

vi khuẩn Gram 

dương

Nhóm 3

VITEK® 2 

AST-GP67;

 22226

Số 

8707NK/BY

T-TB-CT

2022 Mỹ BioMerieux IncBioMerieux Inc/Mỹ Hộp              1            3.202.500 Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy VITEK 2
 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

206

Ống tuýp 12 x 75 

mm pha huyền dịch 

vi khuẩn

Không 

phân 

nhóm

UNSENSITIZE

D TUBES;

 69285

2022 Đức
Greiner Bio-

One GmbH
Greiner Bio-One GmbH/Đức do BioMerieux phân phốiHộp              1          12.650.000 Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy VITEK 2

CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

207

Nước muối 0.45% 

pha huyền dịch vi 

khuẩn

Không 

phân 

nhóm

VITEK 2 

0,45% Sodium 

Chloride 

Diluent ;

 417820

2022 Mexico

Laboratorios 

PISA S.A DE 

C.V

Laboratorios PISA S.A DE C.V/MexicoTúi              2               424.200 Nước muối 0.45% dùng với máy VITEK 2
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

208
Chai cấy máu hiếu 

khí nắp xanh
Nhóm 1

BacT/ALERT 

FA Plus;

 410851

Số 

180000471/P

CBA-HN

2022 Mỹ BioMerieux IncBioMerieux Inc/Mỹ Chai          200               112.350 Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu xanh, chứa 30ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

209

Môi trường nuôi 

cấy nhiều vi sinh 

vật (Blood agar)

Nhóm 3
Columbia Agar;

 DM115D

Số 

170002332/P

CBA-HN

2022 Anh MAST MAST/Anh Hộp              2            1.500.450 Môi trường dinh dưỡng và đa năng để sinh trưởng các vi sinh vật khó mọc. Thành phần bao gồm: Special peptone mixture 20.0 g/lit , D-Glucose 0.5 g/lit, Starch 1.0 g/lit, Sodium chloride 5.0 g/lit, Agar A 12.5 g/lit, pH cuối: 7.3 ± 0.2.
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

210

Môi trường chọn 

lọc phân biệt 

coliforms và các 

chủng không lên 

men lactose, ức chế 

các vi cầu khuẩn 

Gram dương.

Nhóm 3

MacConkey 

Agar No.3;

 DM143D

Số 

170002332/P

CBA-HN

2022 Anh MAST MAST/Anh Hộp              1            1.500.450 Môi trường chọn lọc để kiểm tra vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm và thực phẩm. Thành phần bao gồm: Peptone mixture 19.0g/lit, Lactose 10.0g/lit, Sodium chloride 5.0g/lit, Sodium desoxycholate 1.0g/lit, Crystal violet 0.001g/lit, Neutral red 0.03g/lit, Agar 15.0g/lit, pH cuối: 7.2 ± 0.2.
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

211
Hóa chất nhuộm 

Gram
Nhóm 3

Color Gram 2 ;

 55542

Số 

21000862/PC

BA-HN

2022 Pháp Ral DiagnosticsBioMerieux SA/Pháp Hộp              6            2.795.000 Bộ hóa chất nhuộm Gram gồm 4 chai 240 ml: tím tinh thể oxalate, Lugol-PVP, dung dịch tẩy màu, dung dịch Safranin
CÔNG TY 

TNHH DEKA
101148323

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

212 Định lượng Albumin Nhóm 1 ALBUMIN

2100060ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Mỹ
Beckman 

Coulter Inc
Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              3            1.900.500 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin; dải đo: 15-60 g/L; phương pháp: Bromocresol Green (BCG), bước sóng 600/800 nM. Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L;

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268476

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

213
Đo hoạt độ ALT 

(GPT)
Nhóm 1 ALT

2100178ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              4            3.587.850 Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT; dải đo: 3-500U/L; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH 0.20 mmol/L;

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268477

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

214
Đo hoạt độ AST 

(GOT)
Nhóm 1 AST

2100178ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              2            3.576.300 Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST; dải đo: 3-1000 U/L; Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH 0.20 mmol/L;

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268478

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

215
Định lượng 

Creatinin
Nhóm 1 CREATININE

2100060ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              9            2.310.000 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine; dải đo: 5-2200 μmol/L; phương pháp: Kinetic Jaffe, bước sóng 520/800 nM. Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L.

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268479

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

216 Định lượng Glucose Nhóm 1 GLUCOSE
220002158/P

CBB-BYT
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              2            5.097.750 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose; dải đo: 0.6-45 mmol/L; phương pháp: Hexokinase, bước sóng 340 nM. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268480

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

217
Định lượng 

Bilirubin trực tiếp
Nhóm 1

DIRECT 

BILIRUBIN

220002822/P

CBB-BYT
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              4            7.677.600 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp; dải đo: 0–171 μmol/L; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268481

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

218 Đo hoạt độ Lipase Nhóm 3 LIPASE
220002621/P

CBB-BYT
2022

Nhật 

Bản

Sekisui 

Medical Co., 

Ltd.,

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              2          19.476.450 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase; dải đo: 3-600 U/L; phương pháp: Kinetic colour (đo màu động học). Thành phần: 1,2-Diglyceride substrate 0.04 mmol/L; Monoglyceride lipase > 400 U/L; Glycerol kinase > 100 U/L; POD > 500 U/L; 4-Aminophenazone 0.25 mmol/L; TAPS (pH 8.7) 50 mmol/L; TOOS 1.0 mol/L; Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn.

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268482

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

219

Định lượng 

Cholesterol toàn 

phần

Nhóm 1
CHOLESTERO

L

220002158/P

CBB-BYT
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              1            5.376.000 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol; dải đo: 0.5-18 mmol/L; phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540/600 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L);

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268483

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

220
Định lượng 

Triglycerid
Nhóm 1

TRIGLYCERI

DE

230000214/P

CBB-BYT
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              2            6.370.350 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L);

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268484

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

221 Định lượng Ure Nhóm 1
UREA/UREA 

NITROGEN

220002158/P

CBB-BYT
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              6            6.885.900 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/ Urea nitrogen; dải đo: 0.8-50 mmol/L; phương pháp: Urease/GLDH . Thành phần: NADH ≥ 0.26 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L; Urease ≥ 17.76 kU/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268485

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

222
Định lượng Acid 

Uric
Nhóm 1 URIC ACID

230000225/P

CBB-BYT
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              2            5.527.200 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid; dải đo: 89-1785 µmol/L; phương pháp: Enzymatic colour. Thành phần:Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L; 4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L);

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268486

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

223 Đo hoạt độ Amylase Nhóm 1 α-AMYLASE
220002564/P

CBB-BYT
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              3          10.785.600 Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase; dải đo: 10-2000 U/L; phương pháp: CNPG3. Thành phần: Calcium acetate 3.60 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1.63 mmol/L

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268487

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

224
Đo hoạt độ CK 

(Creatine kinase)
Nhóm 1 CK (NAC)

2100237ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              2          10.785.600 Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK; dải đo: 10-2000 U/L; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC cho CK (NAC), bước sóng 340/660 nM. Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L; HK ≥4.0 kU/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L;

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268488

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

225
Định lượng Lactat 

(Acid Lactic)
Nhóm 3 LACTATE

2100327ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Ý
Sentinel CH. 

SpA
Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              2            6.427.050 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lactate; dải đo: 0.22-13.32 mmol/L; phương pháp: Enzymatic colour). Thành phần: Lactate oxidase ≥ 0.2 kU/L; Peroxidase ≥ 1 kU/L; 4-aminoantipyrine 0.1 mmol/L; TOOS* ≥ 0.3 mmol/L;

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268489

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

226

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho các xét 

nghiệm sinh hóa 

thường quy

Nhóm 3
SYSTEM 

CALIBRATOR

230000184/P

CBB-BYT
2022 Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ              4               556.500 Huyết thanh hiệu chuẩn, Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật.

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268490

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

227

Hóa chất kiểm 

chứng mức 1 cho 

các xét nghiệm sinh 

hóa thường quy

Nhóm 3
CONTROL 

SERUM 1

230000185/P

CBB-BYT
2022 Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ            20               603.750 Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật.

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268491

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

228

Hóa chất kiểm 

chứng mức 2 cho 

các xét nghiệm sinh 

hóa thường quy

Nhóm 3
CONTROL 

SERUM 2

230000185/P

CBB-BYT
2022 Mỹ

Bio-Rad 

Laboratories 

Inc

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ            20               606.900 Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật.

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268492

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

229

Đo hoạt độ CK-MB 

(Isozym MB of 

Creatine kinase)

Nhóm 1 CK-MB
7800NK/BY

T-TB-CT
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter, Inc., MỹHộp              2            7.534.800 Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), Bước sóng 340 (nm). Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M thay đổi;

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268493

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

230

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm CK-MB

Nhóm 3
CK-MB 

CALIBRATOR

2100232ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Mỹ
Aalto 

Scientific Ltd.,
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ              4               574.350 Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268494

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

231

Hóa chất kiểm 

chứng mức 1 cho 

xét nghiệm CK-MB

Nhóm 3

CK-MB 

CONTROL 

SERUM 

LEVEL 1

Số 

2100233ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Mỹ
Aalto 

Scientific Ltd.
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ              7               430.500 Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme.

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268495

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

232

Hóa chất kiểm 

chứng mức 2 cho 

xét nghiệm CK-MB

Nhóm 3

CK-MB 

CONTROL 

SERUM 

LEVEL 2

Số 

2100233ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Mỹ
Aalto 

Scientific Ltd.
Aalto Scientific Ltd., Mỹ sản xuất cho Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ              7               430.500 Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme.

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268496

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

233

Hóa chất dùng cho 

xét nghiệm C-

Reactive Protein 

(CRP)

Nhóm 3

C-REACTIVE 

PROTEIN 

(CRP)

220003239/P

CBB-BYT
2022

Tây Ban 

Nha
Biosystems S.ABiosystems S.A., Tây Ban NhaHộp            30            1.820.700 Dải đo: 1 - 150 mg/L, phương pháp đo: LATEX

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268497

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

234

Chất chuẩn cho xét 

nghiệm CRP/CRP-

hs

Nhóm 3
CRP/CRP-hs 

STANDARD

2100295ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Tây Ban 

Nha
Biosystems S.ABiosystems S.A., Tây Ban NhaLọ              8               320.250 Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268498

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

235

Hóa chất kiểm 

chứng mức 1 cho 

các xét nghiệm đo 

độ đục miễn dịch

Nhóm 3

ITA 

CONTROL 

SERUM 

LEVEL 1

2100228ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Mỹ
Cliniqa 

Corporation
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ            10            3.327.450 Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268499

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

236

Hóa chất kiểm 

chứng mức 2 cho 

các xét nghiệm đo 

độ đục miễn dịch

Nhóm 3

ITA 

CONTROL 

SERUM 

LEVEL 2

2100228ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Mỹ
Cliniqa 

Corporation
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ            10            3.327.450 Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268500

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

237

Hóa chất kiểm 

chứng mức 3 cho 

các xét nghiệm 

miễn dịch đo độ đục

Nhóm 3

ITA 

CONTROL 

SERUM 

LEVEL 3

2100228ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Mỹ
Cliniqa 

Corporation
Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenLọ            10            3.327.450 Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin, α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268501

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

238

Hóa chất xét 

nghiệm Cholesterol 

HDL, sử dụng cho 

máy hệ mở

Nhóm 3

Cholesterol 

HDL Direct, 

Immunoinhibiti

on

230000075/P

CBB-BYT
2022 Áo Dialab Dialab/Áo Hộp              2            7.521.150 Dải đo: 0.03 - 4.66 mmol/L. Phương pháp xét nghiệm: Đo màu, điểm cuối, chiều phản ứng tăng, ức chế miễn dịch.

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268502

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

239

QC cho xét nghiệm 

sinh hóa thường quy 

mức bình thường

Nhóm 3 Diacon N

2100839ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Áo Dialab Dialab/Áo Lọ              2               727.650 Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268503

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

240

QC cho xét nghiệm 

sinh hóa thường quy 

mức bệnh lý

Nhóm 3 Diacon P

2100839ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Áo Dialab Dialab/Áo Lọ              2               791.700 Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268504

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

241 Dung dịch đệm ISE Nhóm 3 ISE Buffer
170000220/P

CBA-HN
2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenHộp              4            5.721.450 Hóa chất đệm điện giải. Thành phần Triethanolamine 0.1 mol/L

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268505

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

242
Chất chuẩn điện 

giải mức giữa
Nhóm 3

ISE Mid 

Standard

2100375ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022 Ai-len

Beckman 

Coulter Ireland 

Inc

Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-lenHộp              5            7.405.650 Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa. Thành phần bao gồm: Na+ 4.3 mmol/L; K + 0.13 mmol/L; Cl- 3.1 mmol/L

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268506

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

243

QC cho xét nghiệm 

sinh hóa nước tiểu 

mức 1

Nhóm 3
Diacon Urine 

Level 1

220002875/P

CBB-BYT
2022 Áo Dialab Dialab/Áo Lọ              1               662.550 Dạng lỏng, thành phần: nước tiểu người

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268507

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

244

QC cho xét nghiệm 

sinh hóa nước tiểu 

mức 2

Nhóm 3
Diacon Urine 

Level 2

220002875/P

CBB-BYT
2022 Áo Dialab Dialab/Áo Lọ              1               705.600 Dạng lỏng, thành phần: nước tiểu người

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268508

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

245

Hóa chất kiểm chức 

mức 1 cho xét 

nghiệm Ammonia, 

Ethanol và CO2

Nhóm 3

AMMONIA/ET

HANOL/CO2 

CONTROL I

220002864/P

CBB-BYT
2022

Tây Ban 

Nha
Biosystems S.ABiosystems S.A., Tây Ban NhaHộp              5            1.433.250 Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268509

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

246

Hóa chất kiểm chức 

mức 2 cho xét 

nghiệm Ammonia, 

Ethanol và CO2

Nhóm 3

AMMONIA/ET

HANOL/CO2 

CONTROL II

220002864/P

CBB-BYT
2022

Tây Ban 

Nha
Biosystems S.ABiosystems S.A., Tây Ban NhaHộp              5            1.433.250 Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268510

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

247 Bóng đèn
Không 

áp dụng

Photometer 

Lamp (HG) 

DC 12V 20W

TKHQ số 

10346277934

0

2022
Nhật 

BẢn

Beckman 

Coulter.
Beckman Coulter, Inc., MỹCái              1            3.902.800 Bóng đèn Halogen 12V 20W

Công ty TNHH 

Thiết bị Minh 

Tâm

101268511

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

469/QĐ-BVĐK 

ngày 12/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 
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Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

248 Khí oxy lỏng y tế
Không 

áp dụng
Oxy lỏng /LOX 2023

Việt 

Nam

Công ty TNHH 

Khí công 

nghiệp Messer 

Hải Phòng

Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng- Việt NamKg     42.500                   3.999 Khí oxy lỏng dùng cho y tế nạp stec

CÔNG TY 

TNHH KHÍ 

CÔNG 

NGHIỆP 

QUANG 

HƯNG

2500222156
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

224/QĐ-BVP 

ngày 15 tháng 5 

năm 2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

249
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 1ml

Không 

áp dụng
BTK1: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     20.000                      640 Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.

Cửa hàng thiết 

bị y tế Thái 

Thịnh

8016777526
TTYT huyện 

Chi Lăng

174/QĐ-TTYT 

ngày 18/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

250
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 5ml

Không 

áp dụng
BTK5: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2023
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     20.000                      649 Đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt.

Cửa hàng thiết 

bị y tế Thái 

Thịnh

8016777526
TTYT huyện 

Chi Lăng

174/QĐ-TTYT 

ngày 18/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

251
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 10ml

Không 

áp dụng
BTK10: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2023
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     20.000                      950 Cỡ kim 25G; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt.

Cửa hàng thiết 

bị y tế Thái 

Thịnh

8016777526
TTYT huyện 

Chi Lăng

174/QĐ-TTYT 

ngày 18/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

252 Kim tiêm MPV
Không 

áp dụng
KT01: MPV

2100020ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2021
Việt 

Nam

Công ty Cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam - Việt NamCái     15.000                      293 Thành phần cấu tạo: Đốc kim: Nhựa nguyên sinh, được gắn chặt với thân kim. Thân kim: Thép, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ, có nắp chụp bảo vệ. Nắp chụp kim: Nhựa nguyên sinh. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. Kích thước: Số 18G

Cửa hàng thiết 

bị y tế Thái 

Thịnh

8016777526
TTYT huyện 

Chi Lăng

174/QĐ-TTYT 

ngày 18/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

253
Oxygen dược dụng/ 

Oxy lỏng

Không 

áp dụng
2023

Việt 

Nam

Nippon Sanso 

– Việt Nam
Nippon Sanso – Việt NamBình          330                 77.000 Bình khí nén 40 lít tương đương 5000 lít khí thở. Áp xuất nạp 150 bar. Tỉ lệ khí: O2 ≥ 99,5%; N2 ≤ 5000; Ar ≤ 5000; H2O ≤ 5; CnHm ≤ 0,3; CO2 ≤ 1; Không bao gồm vỏ bình. Bình 40 lít

Công ty cổ 

phần khí công 

nghiệp Thanh 

Hằng

2400918782
TTYT huyện 

Chi Lăng

176/QĐ-TTYT 

ngày 23/5/2024

Đăng đợt 3 năm 

2023

254 Túi đựng nước tiểu
Không 

áp dụng

MHN-005 

MHN-006

220000972/P

CBB-HN
2022

Trung 

Quốc

Tianchang 

Ganor Medical 

Device Co.,

Tianchang Ganor Medical Device Co., Ltd- Trung QuốcCái          100                   5.500 Túi PVC , thể tích 2000ml có chia vạch, vô trùng. Đảm bảo kín không rò rỉ. Van kéo đẩy. Kích thước túi: chiều dài 248 ± 5mm, chiều rộng 175mm± 5mm, dày 2 lớp ≥ 0.22mm. Kích thước ống dây: dài 900 ± 20mm, đường kính ngoài 6 ± 0.5mm, đường kính trong ≥3.5mm. Các mối nối chịu được lực 40N trong 15s tĩnh. Có van chống trào ngược. Đạt TC ISO 13485:2016, EC

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

142/QĐ-TTYT, 

ngày 04/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

255 Túi đựng máu đơn
Không 

áp dụng

Teruflex® 

CPDA-1 

Single Blood 

Bag

2100026ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Terumo BCT 

Vietnam Co., 

Ltd.

Terumo BCT Vietnam Co., Ltd.; Việt NamCái            10                 60.000 Có cấu trúc gồm 1 túi dung tích 250ml
 Túi chứa 35ml dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

142/QĐ-TTYT, 

ngày 04/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

256 Ống nghiệm Heparin
Không 

áp dụng
3ml

190001447/P

CBA-HN
2023

Việt 

Nam

Công ty CP 

Đầu tư Y tế An 

Phú

Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú; Việt NamCái       2.400                      756 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định .

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

142/QĐ-TTYT, 

ngày 04/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

257
Băng keo thử nhiệt 

khô

Không 

áp dụng
Dry tape N/A 2023 Italia Infomer Med Infomer Med/ Italia Cái              2               650.000 Kiểm soát tiếp xúc, độ dày: 0.14mm, lực dính trên thép : 7N/25mm, Độ kéo giãn : 107N/25mm. Mực in trên bề mặt của băng chuyển từ màu xanh lục sang nâu để cho thấy sản phẩm đã trải qua chu trình tiệt trùng bằng nhiệt độ khô.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

142/QĐ-TTYT, 

ngày 04/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

258
Khí Oxy gen dược 

dụng

Không 

áp dụng
2023

Việt 

Nam
Sanso Sanso/ Việt Nam Bình          150               270.000 Bình khí nén 40 lít tương đương 5000 lít khí thở. Áp xuất nạp 150 bar. Tỉ lệ khí: O2 ≥ 99,5%; N2 ≤ 5000; Ar ≤ 5000; H2O ≤ 5; CnHm ≤ 0,3; CO2 ≤ 1;

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế và 

Hóa chất 

Phương Mai

108908453

Trung tâm Y 

tế huyện Đình 

Lập

167/QĐ-TTYT, 

ngày 25/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

259 Acid citric
Không 

áp dụng
Citric ACid 2022

Trung 

Quốc
Wefang Thuận Phát;Việt Nam Kg          125                 38.800 tinh thể trắng, có mùi đặc trưng

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

260
Bột bó OBANDA 

10cm x 3,6m

Không 

áp dụng
BA10360

170000945/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
ORBEDược Vật tư Y tế Hà Nội, Việt NamCuộn          144                 21.180 Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

261
Băng cuộn 5cm x 

5m

Không 

áp dụng
BC3

170000003/P

CBA-NĐ
2022

Việt 

Nam
An Lành An Lành, Việt Nam Cuộn          500                   1.210 Kích thước: 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

262
Băng cuộn 10cm x 

5m

Không 

áp dụng
BC17

170000003/P

CBA-NĐ
2022

Việt 

Nam
An Lành An Lành, Việt Nam Cuộn          300                   2.420 Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

263 Bao cuốn
Không 

áp dụng
2022 Đài Loan Microlife Microlife, Đài Loan Cái              8               242.000 Chất liệu vải, kích thước ≥ 5 cm, dùng cho máy Monitor OMMI III

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

264 Bộ đặt nội khí quản
Không 

áp dụng

LARYNGOSC

OPE

180002317/P

CBA-HCM
2022 Pakistan

ARAIN & 

SON’S
ARAIN & SON’S;PakistanBộ              3               665.500 Chất liệu hợp kim không gỉ, tay cầm có đèn gắn pin, 3 lưỡi đặt nội khí quản phù hợp với người lớn, trẻ em.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

265
Bơm cho ăn MPV 

50ml

Không 

áp dụng
BCA

170000006/P

CBA-NB
2022

Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Cái          100                   4.600 Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

266
Bơm tiêm MPV sử 

dụng một lần 10ml

Không 

áp dụng
BTK10: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Cái              5                   1.102 Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

267
Bơm tiêm MPV sử 

dụng một lần 20ml

Không 

áp dụng
BTK20: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Cái              2                   2.060 Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng .
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

268
Bơm tiêm MPV sử 

dụng một lần 5ml

Không 

áp dụng
BTK5: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Cái              8                      760 Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

269
Bơm tiêm MPV sử 

dụng một lần 1ml

Không 

áp dụng
BTK1: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Cái              2                      730 Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm đạt khoảng chết ≤ 0,03 ml. 
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

270
Bơm tiêm MPV sử 

dụng một lần 3ml

Không 

áp dụng
BTK3: ECO

2100069ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Cái              2                      730 Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

271
Bông y tế thấm 

nước 1kg

Không 

áp dụng
BHN1

180000006/P

CBA-NĐ
2022

Việt 

Nam
An Lành An Lành, Việt Nam Gói              5               126.430 • Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton), có độ thấm hút cao. Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc gia dụng (chăm sóc vết thương, thấm hút chất dịch, vệ sinh bề mặt da...).• Kích thước: 1 kg/ gói; thùng 16 kg; Được được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

272 Chỉ Steel số 5
Không 

áp dụng
ST55

3792NK/BY

T-TB-CT
2022 Bỉ SMI Hùng Mạnh, Việt Nam Sợi            20                 66.550 Chỉ thép số 5. Vỉ gồm 4 sợi dài 45cm
 kim 1/2 kim tròn đầu cắt vòng kim
 48mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek
 100% sợi HDPE bề dai chống rách ngăn
 khuẩn hiệu quả. Kim thép không gỉ phủ
 silicone

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

273 Cồn 90 Chai 500ml
Không 

áp dụng
Cồn

210001772/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
Thuận Phát Thuận Phát;Việt Nam Chai          120                 22.630 Cồn Ethanol 90 độ, không mùa trong suốt, có ,mùi cồn đặc trưng

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

274 Dầu sả
Không 

áp dụng
Dầu sả 2022

Việt 

Nam
Thuận Phát Thuận Phát;Việt Nam Lít            60                 73.210 có màu hơi vàng, có mùi thơm đặc trưng

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

275 Dây garo
Không 

áp dụng
DGR

220000018/P

CBA-NĐ
2022

Việt 

Nam
An Lành An Lành, Việt Nam Cái          100                   7.330 Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần.Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rát , đỏ đau trong quá trình sử dụng.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

276
Dây hút nhớt kiểm 

soát

Không 

áp dụng
HS-HN01

220003315/P

CBB-HN
2022

Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn, Việt Nam Cái          440                   2.550 Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn với khóa van điều chỉnh, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng . hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Kích cỡ số 6

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

277
Dây hút nhớt kiểm 

soát

Không 

áp dụng
HS-HN01

220003315/P

CBB-HN
2022

Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn, Việt Nam Cái          200                   2.550 Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn với khóa van điều chỉnh, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng . hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10 mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Kích cỡ số 8

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

278
Dây hút dịch phẫu 

thuật

Không 

áp dụng
HS-HD01

220003313/P

CBB-HN
2022

Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn, Việt Nam Sợi          100                   8.900 Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, có đường kính trong ɸ 8mm, đường kính ngoài ɸ 10mm, dây có chiều dài 1,5m. Dây mềm, chịu được áp lực cao. Mỗi dây được đóng vào 01 túi vào được tiệt trùng bằng khí EO.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

279 Dây cho ăn
Không 

áp dụng
HS-CA01

220003316/P

CBB-HN
2022

Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn, Việt Nam Cái            30                   3.900 Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu có nắp đậy, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây. Trên dây có 03 vạch đánh dấu cách đầu bo một khoản lần lượt là 20cm, 30cm, 40cm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Kích cỡ dây : Số 6

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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khẩu

Năm 
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Hãng/ nước 
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280 Dây cho ăn
Không 

áp dụng
HS-CA01

220003316/P

CBB-HN
2022

Việt 

Nam
Hoàng Sơn Hoàng Sơn, Việt Nam Cái          100                   4.070 Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu có nắp đậy, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây. Trên dây có 03 vạch đánh dấu cách đầu bo một khoản lần lượt là 20cm, 30cm, 40cm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Kích cỡ dây: Số 10

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

281
MEGASEPT GTA 

EXTRA

Không 

áp dụng

MEGASEPT 

GTA EXTRA

2100220ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam
Lavitec Lavitec;Việt Nam Can              3               381.200 Glutaraldehyde 2,55 % (w/w)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

282
Gạc hút y tế khổ 

0,8m

Không 

áp dụng
GH2

170000003/P

CBA-NĐ
2022

Việt 

Nam
An Lành An Lành, Việt Nam Mét              4                   4.010 Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

283
Găng tay phẫu thuật 

tiệt trùng

Không 

áp dụng
GPT

2100207ĐKL

H/BYT-TB-

CT; Ngày 

cấp phép: 

23/07/2021

2022
Việt 

Nam
Tân Xuân TâmViệt Nam,Tân Xuân TâmĐôi          800                   4.840 Chiều dài 280mm ± 5.
 - Chiều rộng: số 6.5 (83mm ± 5), 7.0 (89mm ± 5), 7.5 (95mm ± 5,
 - Có phủ bột ngô biến tính chống dính
 - Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên.
 - Tiêu chuẩn: TCVN 6344:2007; ISO 10282:2014
 - Tiệt trùng bằng khí E.O. quá trình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 11135:2014

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

284
Gel siêu âm APM 

Sonic

Không 

áp dụng

STAR SONOG 

; EUROGEL

170002747/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
An Phú An Phú, Việt Nam Can              3               105.460 Gel siêu âm, Gel điện tim phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng, phù hợp điện cực máy điện tim, điện não.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

285

Hộp an toàn đựng 

bơm và kim tiêm đã 

sử dụng

Không 

áp dụng
HAT

220001324/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
Ngôi Sao XanhNgôi Sao Xanh, Việt NamHộp          200                 15.130 Hình hộp chữ nhật
 - Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE
 - Độ dày thành hộp: 1,3-1,4 mm
 - Kích thước ngoài:
 + Trước khi lắp ráp CxDxR(mm): 580x284x3,85
 + Sau khi lăp ráp CxDxR(mm): 275x160x125
 - Khối lượng hộp rỗng: 300g
 - Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp đóng mở

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

286
Hộp đựng dụng cụ 

bông cồn

Không 

áp dụng
Hộp dụng cụ 2022 Pakistan Goldtier Gold Tier Mic;PakistanHộp            20                 60.500 Đường kính 8cm
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE
 Chất liệu thép không gỉ

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

287 Kẹp rốn MPV
Không 

áp dụng
KR

170000003/P

CBA-NB; 

Ngày cấp 

phép: 

25/07/2017

2022
Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Cái          200                   1.340 Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 (TUV)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

288 Kim tiêm MPV
Không 

áp dụng
KT01: MPV

2100020ĐKL

H/BYT-TB-

CT; Ngày 

cấp phép: 

09/02/2021

2022
Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Cái              5                      340 Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



51

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

289 Lưỡi dao mổ
Không 

áp dụng
Kiato

220000162/P

CBB-HN
2022 Ấn Độ Kehr Kehr, Ấn Độ Cái          500                   1.090 Dùng trong y tế

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

290 Nhiệt kế thủy ngân
Không 

áp dụng
VTV16

170001952/P

CBA-HN
2022

Trung 

Quốc

Dong-E E-Jiao 

E-Hua
Dong-E E-Jiao E-Hua, Trung QuốcCái          100                 22.200 Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân
 • Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C
 • Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi và ngậm chặt miệng lại. Không nói chuyện hoặc cắn nhiệt kế khi sử dụng.
 • Chú ý: Không sử dụng cách này cho trẻ em
 • Đo ở nách : Nếu đặt ở nách thì để bầu thủy ngân vào hõm nách(bẹn), khép cánh tay vào ngực để kẹp giữ ống thủy .
 • Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc nách.
 • Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

291 Javen
Không 

áp dụng
javen 2022

Việt 

Nam
Thuận Phát Thuận Phát;Việt Nam Lít            30                   7.330 Javen 10-12%, có màu vàng xanh, có mùi đặc trưng

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

292 Sonde nelaton
Không 

áp dụng
HTB09XX

220001240/P

CBB-HN
2022

Trung 

Quốc
Hitech Hitec, Trung Quốc Cái          100                   3.630 Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân
 - Chất liệu: nhựa PVC y tế hoặc mủ cao su tự nhiên
 - Có sẵn van cao su
 - Có sẵn lớp phủ ưa nước
 Mắt bên:
 - Ít sang chấn niêm mạc niệu đạo
 - Đường kính lớn hơn tối đa hóa dòng chảy của nước tiểu và giảm đông máu
 Kiểu:
 - 1 chiều Fr 06-30, trong đó: size Fr6 → Fr10 dài 300mm; size Fr12 → Fr30 dài 400mm
 - Có sẵn với đầu Coudé (tiemann): ống thông có đầu uốn cong 45 °, cho phép đi qua tuyến tiền liệt phì đại dễ dàng hơn
 - Thích hợp cho nam và nữ thông tiểu
 - Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

293 Sonde Foley 2 nhánh
Không 

áp dụng

HTB04XXP-

HTB05XXR

220001240/P

CBB-HN
2022

Trung 

Quốc
Hitec Hitec, Trung Quốc Cái          300                 10.890 Nguyên liệu: 100% cao su tiền lưu hóa với catheter được xử lý bằng dầu silicon y tế cao cấp. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

294 Túi nước tiểu
Không 

áp dụng

1400701, 

1400702, 

1400703, 

1400704, 

1400801, 

1400802

220001720/P

CBA-HN
2022

Trung 

Quốc
Zhejiang RenonZhejiang Renon Medical Instrument Co., Ltd;Trung QuốcTúi          250                   5.210 Túi nước tiểu van xả thường, chất liệu nhựa y tế, không DEHP, đã tiệt trùng, không gây dị ứng. Sử dụng một lần vô trùng.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

295

Lọ bệnh phẩm ( Lọ 

nhựa dùng để đựng 

mẫu bệnh phẩm

Không 

áp dụng
LỌ-3A

170001946/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
3A 3A, Việt Nam Cái              2                   1.340 Lọ làm bằng nhựa PS trắng trong, trung tính, tinh khiết 100%, nắp màu đỏ, có hoặc không có thìa, có mác hoặc không mác lấy mẫu bệnh phẩm, nắp có thiết kế lưỡi gà nhằm chống rò rỉ. Dung tích 50ml.
 - Công dụng: Dùng chứa các mẫu bệnh phẩm như nước tiểu, đờmm, phân …
 - Đặc điểm: lọ trắng trong, sạch không có gì bên trong"

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

296

Đinh Kisner các cỡ, 

chất liệu thép không 

gỉ

Không 

áp dụng
Kirschner Wire

18553NK/BY

T-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

09/08/2021

2022 Ấn Độ Samay SurgicalSamay Surgical;Cộng hòa Ấn ĐộCái            20                 36.300 Đinh Kisner, các cỡ. Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

297
Que thử đường 

huyết

Không 

áp dụng
On-Call Plus

104NK/BYT-

TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

24/03/2018

2022
Trung 

Quốc
Acon BiotechAcon Laboratories, Inc.;Hoa KỳQue              1                   4.260 Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu tươi toàn phần. Que thử được sử dụng tại bệnh viện, phòng khám, các trung tâm chăm sóc y tế và tại gia đình. Que thử sử dụng một lần.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



52

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

298

Ống nghiệm lấy 

máu ESR Sodium 

Citrate 3.8% MPV 

nắp nhựa

Không 

áp dụng
ON-MPV08

190000010/P

CBA-NB
2022

Việt 

Nam
MPV MPV - Việt Nam Ống          200                      730 Ống nghiệm Sodium Citrate 3,8% kích thước 13x75mm,.sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

299 Vôi soda
Không 

áp dụng
W2550P78T98

180000539/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

28/03/2018

2022
Vương 

quốc anh

Molecular 

Products Ltd
Vương quốc anh, Molecular Products Ltd;Can              1               544.500 Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế và 

hóa chất 

Meditek Việt 

Nam

109950754

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

Số: 158/QĐ-

TTYT ngày 17 

tháng 5 năm 

2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

300 Dade Innovin Nhóm 3 B421240

4540NK/BY

T-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

10/01/2018

2022 Đức

Siemens 

Healthcare 

Diagnostics 

Products 

GmbH/Đức

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH;ĐứcHộp              2            4.666.000 Hóa chất đông khô, kết hợp với yếu tố mô ở người và phospholipids tổng hợp (thromboplastin), ion Canxi, phức hợp heparin trung hòa, dung dịch đệm, chất bảo quản (Albumin huyết thanh bò)Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485Quy cách: 10x4ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

301

Actin FSL 

Activated PTT 

reagent

Nhóm 3 B42191

4540NK/BY

T-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

10/01/2018

2022 Đức

Siemens 

Healthcare 

Diagnostics 

Products 

GmbH/Đức

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH;ĐứcHộp              2            4.860.000 Sử dụng để xác định thời gian đông APTTThành phần: Phosphatide chiết xuất từ đậu nành tinh khiết và từ não thỏ với axit ellagic nồng độ 1.0 x 10-4 M với chất đệm, chất ổn định và chất bảo quản.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485Quy cách: 10x2ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

302 Albumin Nhóm 6 ALB-10300

Số:17085NK/

BYT-TB-

CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2031

2022
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI/ 

Thổ Nhĩ Kỳ

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI- Thổ Nhĩ KỳHộp              1               975.000 Thành phần: Bromcresol green: 0,25 mM, Succinat Buffer: 85 mM, Surfactant
 PH 4.20 ± 0.1

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

303 GLUCOSE Nhóm 6 GLU – 10600

Số:17085NK/

BYT-TB-

CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2031

2022
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI/ 

Thổ Nhĩ Kỳ

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI- Thổ Nhĩ KỳHộp              2            2.600.000 Đóng gói: R: 6x100ml
 Thành phần: Glucose Oxidase: ≤ 23 U/mL, Peroxidase: ≤ 0,75 U/mL, Aminoantipyrine: 0,30 mM, 4-Chlorophenol: < 10 mM, pH 7.4± 0.15, Non-reactive stabilizers and fillers Sodium Azide 0,05%.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

304 CREATININE 2V Nhóm 6 CRE – 11600

Số:17085NK/

BYT-TB-

CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2031

2022
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI/ 

Thổ Nhĩ Kỳ

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI- Thổ Nhĩ KỳHộp              4            3.000.000 Đóng gói: R1: 3 x 100 mL + R2: 3 x 100 Ml
 Thành phần: R1 (Sodium Hydroxide: 350 mM); R2 (Picric Acid: 10 mM)

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

305 Diluent-M Nhóm 6

Số:17000202

6/PCBA-

HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

27/10/2017

2022
Trung 

quốc

Labnovation / 

Trung Quốc
Labnovation / Trung QuốcHộp              6            1.550.000 Thành phần : 
 NaCl≤9.4%
 Buffer≤1.6%
 Anti-Microbial Agent≤1.0%

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



53

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

306 Rinse NK Nhóm 6

Số:17000202

6/PCBA-

HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

27/10/2017

2022
Trung 

quốc

Labnovation / 

Trung Quốc
Labnovation / Trung QuốcHộp              4            2.150.000 Thành phần: Buffer<0.9%, Sufurctant<1.0%

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

307

EasyLyte Na/K/Cl 

Solutions Pack, 

800mL

Nhóm 3 2121

Số:23000069

7/PCBA-

HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2022 Mỹ

Medica 

Corporation/ 

Mỹ

Medica Corporation/ MỹHộp              2            9.200.000 *Thành phần: 
 Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent
 Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent
 Wash Solution, 80mL
 0.1 mol/L Ammonium bifluoride

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

308 Antil ABO
Không 

áp dụng

810002

 814002

 816002

Số: SPCĐ-

TTB-750-19;

 SPCĐ-TTB-

751-19;

 SPCĐ-TTB-

752-19; 

 Ngày cấp 

phép: 

17/09/2019

2022 Ai cập

Spectrum 

Diagnostics-Ai 

Cập

Spectrum Diagnostics-Ai CậpLọ              8               345.000 Bộ 3 lọ x 10ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

309
Anti D (IgM+IgG) 

phát hiện tup Rho

Không 

áp dụng
822002

Số: SPCĐ-

TTB-753-19; 

 Ngày cấp 

phép: 

17/09/2019

2022 Ai cập

Spectrum 

Diagnostics-Ai 

Cập

Spectrum Diagnostics-Ai CậpLọ              8               245.000 Lọ 1 x 10ml

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

310

Que thử đường 

huyết On Call Vivid 

+ kim

Nhóm 2

Số: 

104NK/BYT-

TB-CT 

 Ngày cấp 

phép: 

 24/03/2018

2022
Trung 

quốc

ACON Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd. Trung 

Quốc

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Trung QuốcTest       1.500                   7.770 Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor)
 Men que thử:GOD
 Khoảng đo: 0.6-33.3 mmol/L (10-600mg/dL)
 Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) máu trẻ sơ sinh
 Đối tượng sử dụng (HCT) 20- 70 %
 Lượng mẫu máu: 0.8μL
 Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL)
 Điều kiện làm việc: +15~30°C
 Điều kiện bảo quản: +2~30°C

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

311 CRP Latex
Không 

áp dụng

Số: SPCĐ-

TTB-798-20; 

 Ngày cấp 

phép: 

12/02/2020

2022 Ai cập

Reckon 

Diagnostics 

Pvt Ltd- Ấn Độ

Reckon Diagnostics Pvt. Ltd- Ấn ĐộTest          300                   4.500 Hộp 100 test

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 61/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

312 HD 144 Plus Nhóm 3 8750303

2200319ĐKL

H/BYT-TB-

CT

2023
Việt 

Nam
B.Braun B.Braun/ Đức Lít       3.000                 15.960 Can 10 lít dd đậm đặc chứa: Natri clorid: 2708.69g, Kali clorid: 67.10g, Calciclorid.2H2O: 99.24g, Magnesi clorid.6H2O: 45.75g, Acid acetic băng: 81.00g, Glucose H2O : 494.99g, Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 62/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

313 Diacap pro 16H Nhóm 1 720DH16

Không nằm 

trong danh 

mục cấp 

giấy phép 

nhập khẩu 

của BYT

2022 Đức B.Braun B.Braun/ Đức Quả            40               441.000 Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút. Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 85. Độ thanh thải Urea: 270 mml/phút. Creatinine: 248 mml/phút. Phosphate: 230 mml/phút. Vitamine B12: 166 mml/phút. Inulin: 106 ml/phút. Cytochrome C: 81 ml/phút. Thông số vật lý: Diện tích bề mặt(m²): 1.6. Thể tích chứa máu (ml): 98. Chất liệu màng: Alpha Polysulfone Pro. Tiệt trùng bằng tia Gamma không Oxy.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 62/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

314 Diacap pro 16L Nhóm 1 720DL16

Không nằm 

trong danh 

mục cấp 

giấy phép 

nhập khẩu 

của BYT

2022 Đức B.Braun B.Braun/ Đức Quả          100               291.900 Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút. Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 14. Độ thanh thải : Urea: 269 mml/phút, Creatinine: 242 mml/phút, Phosphate: 187 mml/phút, Vitamine B12: 112 mml/phút. Diện tích bề mặt (m²): 1.6. Thể tích mồi (ml): 98. Chất liệu màng: Alpha Polysulfone Pro 
 Tiệt trùng bằng tia Gamma không Oxy.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 62/QĐ-

TTYT ngày 

06/3/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

315
Bơm tiêm sử dụng 

một lần loại 10ml
Nhóm 5 BT10-KT-VH

62/CFS/BYT

-TB-CT
2023

Việt 

Nam
Vinahankook Việt Nam cái     10.000                   1.100 Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, cỡ kim 25G
 x1''; 23Gx1''. Pisston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Kim tiêm nhập khẩu 
  từ hãng NIPRO Nhật Bản. Sản phẩn đạt tiêu chuẩn
  GMP-FDA, ISO 9001:2015; ISO 13485: 2016 
 và TCVN 5903:1995

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

316
Bơm tiêm sử dụng 

một lần loại 1ml
Nhóm 5 BT1-KT-VH

62/CFS/BYT

-TB-CT
2023

Việt 

Nam
Vinahankook Việt Nam cái       2.000                      680 Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G
 x1'', 25Gx5/8''; 26Gx1/2''. Kim tiêm nhập khẩu 
  từ hãng NIPRO Nhật Bản. Sản phẩn đạt tiêu chuẩn
  GMP-FDA, ISO 9001:2015; ISO 13485: 2016 
 và TCVN 5903:1995

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

317
Bơm tiêm sử dụng 

một lần loại 5ml
Nhóm 5 BT5-KT-VH

62/CFS/BYT

-TB-CT
2023

Việt 

Nam
Vinahankook Việt Nam cái     10.000                      720 Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G
 x1'', 25Gx5/8''; 23Gx1''. Pisston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Kim tiêm nhập khẩu 
  từ hãng NIPRO Nhật Bản. Sản phẩn đạt tiêu chuẩn
  GMP-FDA, ISO 9001:2015; ISO 13485: 2016 
 và TCVN 5903:1995

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

318
Bơm tiêm sử dụng 

một lần loại 20ml
Nhóm 5 BT20-KT-VH

62/CFS/BYT

-TB-CT
2023

Việt 

Nam
Vinahankook Việt Nam cái       1.600                   2.100 Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml, cỡ kim 23Gx1''. Pisston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Kim tiêm nhập khẩu 
  từ hãng NIPRO Nhật Bản. Sản phẩn đạt tiêu chuẩn
  GMP-FDA, ISO 9001:2015; ISO 13485: 2016 
 và TCVN 5903:1995

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

319 Gạc hút y tế khổ 0,8 Nhóm 3 GH
170000003/P

CBA-NĐ
2023

Việt 

Nam
An Lành Việt Nam m       8.000                   5.200 100% cotton; Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

320 Lưỡi dao mổ Nhóm 6 Kiato
220000162/ 

PCBB-HN
2023 Ấn Độ Kiato Ấn Độ cái          300                      950 Được khử trùng bằng bức xạ gama
  với một liều lượng tối thiểu là 2.5M rad và được làm một trong hai thép carbon hoặc thép 
 không gỉ vô trùng. Các số

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

321

Sonde Foley (ống 

thông đường tiểu) 2 

nhánh các số

Nhóm 6 MACC
220000548/ 

PCBB- BYT
2023

Trung 

Quốc
Macc Trung Quốc cái          300                 15.000 Được làm từ cao su thiên nhiên, silicone trắng
 Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân nam, nữ
 Được cấu tạo bằng cao su latex mềm phủ bằng silicon.
 - Đầu sonde tròn, mềm, tránh tổn thương
  niêm mạc với 2 lỗ bên cạnh giúp
  việc dẫn lưu một cách dễ dàng, có bóng chèn 
 thể tích tới 30ml. Đã tiệt trùng EO

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

322
Túi đựng nước tiểu 

MPV
Nhóm 5 TNT

170000001/P

CBA-NB
2023

Việt 

Nam
MPV Việt Nam cái          300                   8.000 Sản xuất bằng vật liệu nhựa không gây độc hại,
  không gây kích ứng Thiết kế kết hợp với
  van chống trào ngược nhằm tránh bị nhiễm trùng Túi được thiết kế các đường viền
  thuận tiện cho việc xác định lượng
  nước tiểu trong túi Được tiệt trùng
  bằng khí EO trên dây chuyền tự động

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

323

Lọ mẫu nước tiểu 

nhựa PP 60ml,

  nắp đỏ, có nhãn, 

tiệt trùng

Nhóm 5 PFB0010502
220002611/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
Polygreen Việt Nam Cái       1.000                   1.500 Chất liệu nhựa PP tinh khiết 100%,
  dung tích 60ml. Nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa
  trung tính không phản ứng với các 
 loại hóa chất bên trong. Tiệt trùng bằng khí EO

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



55

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 
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Hãng sản xuất
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tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

324
Que lấy mẫu bệnh 

phẩm cán gỗ
Nhóm 6 HSSS01-W

210001789/P

CBA-HN
2023

Trung 

Quốc
Henso Medical Trung Quốc Cái       1.500                   1.500 Chất liệu ống, nắp bằng nhựa, que bằng
 gỗ, đầu cotton, chiều dài 175cm. Đóng 
 gói riêng từng chiếc tiệt trùng bằng EO.

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

325
ống nghiệm nhựa 

PS có nút
nhóm 6 TT-2

190001084/P

CBA-HN
2022

Trung 

Quốc
Huang Yu Trung Quốc ống          450                   2.000 Là ống nghiệm chất liệu nhựa PS Thể tích ống: 1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml Có nắp

Công ty TNHH 

thiết bị y tế 

Hoàng Dương

103624680
Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

QĐ số 165/QĐ-

TTYT ngày 

24/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

326 API 20 E Nhóm 3 20100
220001340/P

CBB-BYT
2023 pháp

BioMerieux 

SA/Pháp
BioMerieux SA/Pháp Hộp              6            3.609.980 Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

327 API 20 E reagent kit Nhóm 3 20120
220001340/P

CBB-BYT
2023 pháp

BioMerieux 

SA/Pháp
BioMerieux SA/Pháp Hộp              5               972.300 Hóa chất định danh 20E gồm 6 ống hóa chất JAMES, NIT1, NIT2, VP1, VP2, TDA. Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

328 API 20 NE Nhóm 3 20050
220001340/P

CBB-BYT
2023 pháp

BioMerieux 

SA/Pháp
BioMerieux SA/Pháp Hộp              3            3.935.360 Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột và vi khuẩn Gram âm dễ mọc, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 7ml môi trường AUX. Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

329 Columbia Agar Nhóm 3 DM115D
170002332/P

CBA-HN
2023 Anh MAST/Anh MAST/Anh Hộp              4            1.644.300 Môi trường dinh dưỡng và đa năng để sinh trưởng các vi sinh vật khó mọc. Thành phần bao gồm: Special peptone mixture 20.0 g/lit , D-Glucose 0.5 g/lit, Starch 1.0 g/lit, Sodium chloride 5.0 g/lit, Agar A 12.5 g/lit, pH cuối: 7.3 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

330 Mueller Hinton Agar Nhóm 3 DM170D
170002332/P

CBA-HN
2023 Anh MAST/Anh MAST/Anh Hộp              3            1.766.100 Môi trường tiêu chuẩn dùng để xét nghiệm nhạy cảm kháng sinh/ kháng sinh đồ. Thành phần bao gồm: Casein hydrolysate 17.5g/lit, Beef infusion from 300g 2.0g/lit, Starch 1.5g/lit, Agar 17.0g/lit, pH cuối ở 25°C: 7.3 ± 0.1. Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

331
MacConkey Agar 

No.3
Nhóm 3 DM143D

170002332/P

CBA-HN
2023 Anh MAST/Anh MAST/Anh Hộp              4            1.638.000 Môi trường chọn lọc để kiểm tra vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm và thực phẩm. Thành phần bao gồm: Peptone mixture 19.0g/lit, Lactose 10.0g/lit, Sodium chloride 5.0g/lit, Sodium desoxycholate 1.0g/lit, Crystal violet 0.001g/lit, Neutral red 0.03g/lit, Agar 15.0g/lit, pH cuối: 7.2 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

332
Sabouraud Dextrose 

Agar
Nhóm 3 DM200D

170002332/P

CBA-HN
2023 Anh MAST/Anh MAST/Anh Hộp              1            1.181.880 Môi trường nuôi cấy nấm. Thành phần bao gồm: Peptone 10.0g/litre, D-Gliucose 40.0g/litre, Agar 12.0g/litre, pH cuối: 5.3 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

333

MELAB- Color 

Gram Set (Bộ 

nhuộm Gram)

Nhóm 5 B250900
180000005/P

CBA-VP
2023

Việt 

Nam

Công ty cổ 

phần công 

nghệ 

Lavitec/Việt 

Nam

Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt NamHộp              3               831.285 Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin chai 250ml.
  - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25°C)
  - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml 
  - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

334 Nutrient Agar Nhóm 3 DM179D
170002332/P

CBA-HN
2023 Anh MAST/Anh MAST/Anh Hộp              1            1.559.250 Môi trường sinh trưởng/nuôi mục đích chung. Thành phần gồm: Peptone 6.0g/lit, beef extract 1.0g/lit, yeast extract 2.0g/lit, sodium chloride 5.0g/lit, agar 14.0g/lit, pH cuối: 7.3 ± 0.2. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

335
MCFARLAND 

STANDARDS
Nhóm 3 70900

220001340/P

CBB-BYT
2023 pháp

BioMerieux 

SA/Pháp
BioMerieux SA/Pháp Hộp              1            2.280.600 Hộp gồm 6 ống chuẩn McFarland (0.5, 1, 2, 3, 4, 5) có đường kính 17.75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

336 Optochin Discs Nhóm 3 D42C
170002245/P

CBA-HN
2023 Anh

MAST Group 

Limited /Anh
MAST Group Limited /AnhHộp              1            1.178.000 Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh Optochin 5µg để định danh Streptococci pneumoniae. Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

337
Bacitracin Discs 

(0.1i.u.)
Nhóm 3 D41C

170002245/P

CBA-HN
2023 Anh

MAST Group 

Limited /Anh
MAST Group Limited /AnhHộp              1            1.178.000 Hộp gồm 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh Bacitracin 0.1 unit để định danh Lancefield Group A streptococci (Streptococcus pyogenes). Đạt tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

338 Oxidase reagent Nhóm 3 55635
180000428/P

CBA-HN
2023 pháp

Remel/Mỹ sản 

xuất cho 

 BioMerieux 

S.A, Pháp

Remel/Mỹ sản xuất cho 
 BioMerieux S.A, PhápHộp              1            6.439.650 Hóa chất phát hiện phản ứng enzyme oxy hóa cytochrom. Hộp gồm 50 ống mỗi ống 0.75ml chứa N, N, N, N-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, Axit ascorbic
Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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chủ sở hữu
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của đơn vị 
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đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

339 API MINERAL OIL Nhóm 3 70100
220001340/P

CBB-BYT
2023 pháp

BioMerieux 

SA/Pháp
BioMerieux SA/Pháp Hộp              2               315.000 Dầu khoáng

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

340 Ciprofloxacin 5µg Nhóm 3 CIP5C
170002245/P

CBA-HN
2023 Anh

MAST Group 

Limited /Anh
MAST Group Limited /AnhHộp              1               462.000 Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

341 Cefotaxime 30µg Nhóm 3 CTX30C
170002245/P

CBA-HN
2023 Anh

MAST Group 

Limited /Anh
MAST Group Limited /AnhHộp              1               462.000 Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

342 Cefoxitin 30µg Nhóm 3 FOX30C
170002245/P

CBA-HN
2023 Anh

MAST Group 

Limited /Anh
MAST Group Limited /AnhHộp              1               462.000 Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

343 Cefepime 30µg Nhóm 3 CPM30C
170002245/P

CBA-HN
2023 Anh

MAST Group 

Limited /Anh
MAST Group Limited /AnhHộp              1               462.000 Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

344 Ceftriaxone 30µg Nhóm 3 CRO30C
170002245/P

CBA-HN
2023 Anh

MAST Group 

Limited /Anh
MAST Group Limited /AnhHộp              1               462.000 Hộp gồm 5 cartridge/ống/ tuýp nhựa, mỗi cartridge gồm 50 khoanh giấy đường kính 6mm được in một mã nhận dạng thích hợp dạng chữ hoặc số và được tẩm một lượng kháng sinh chính xác
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Công ty TNHH 

Deka
101148323

Trung tâm Y 

tế Hữu Lũng

Số 125/QĐ-

TTYT ngày 

03/4/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

345

Rapid Anti HIV 

Test 

 (Kit thử nhanh phát 

hiện kháng thể 

kháng virus HIV 

1&2)

Nhóm 6
ITP02006-

TC40

Số: QLSP-

0563-12; 

 Ngày cấp 

phép: 

19/10/2012

2023
Trung 

quốc

InTec Products 

Inc.- Trung 

Quốc

InTec Products Inc.- Trung QuốcTest       1.600                 18.690 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
 - Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,…đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2
 - Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87%
 - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. 
 - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab.

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

346

OnSite hCG Combo 

Rapid Test

 (Kit thử nhanh phát 

hiện thai sớm)

Nhóm 1 R1001S

Số: SPCĐ-

TTB-574-17; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/11/2017

2023 mỹ
CTK Biotech, 

Inc. - Mỹ
CTK Biotech, Inc. - MỹTest          560                   7.770 Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ (Mục 801,802)
 - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
 - Mẫu thử: Nước tiểu, huyết thanh
 - Ngưỡng phát hiện: 10mIU/mL
 - Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 100%
 - Vùng cộng hợp: cộng hợp vàng kháng thể kháng hCG, IgY-gà;
 - Vạch kết quả: kháng thể kháng hCG; 
 - Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgY-gà
 - Bảo quản nhiệt độ thường

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

347

HCV Hepatitis C 

Vius Rapid Test 

strip

Nhóm 6
ITP01102-

TC40

Số: SPCĐ-

TTB-702-19; 

 Ngày cấp 

phép: 

10/07/2019

2023
Trung 

quốc

InTec Products 

Inc.- Trung 

Quốc

InTec Products Inc.- Trung QuốcTest          150                 13.440 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
 - Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người
 - Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100 % 
 - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người
 - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210
 - Vach chứng IgG người
 - Hạn SD 24 tháng trong túi kín
 - Bảo quản ở nhiệt độ thường

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

348

Quick Test DOA 

Multi 4 Drug 

(MDMA-THC-

MET-MOP)

Không 

áp dụng
TDOA02AM

Số: 

190001164/P

CBA-HCM; 

 Ngày cấp 

phép: 

21/10/2019

2023
Việt 

Nam

Công ty CP 

SXKD Sinh 

Phẩm Chẩn 

Đoán Y Tế 

Việt Mỹ-Việt 

Nam

Công ty CP SXKD Sinh Phẩm Chẩn Đoán Y Tế Việt Mỹ-Việt NamTest          600                 58.905 Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu.
 Ngưỡng phát hiện:
 + Morphine: 300 ng/ml
 + MDMA: 500 ng/ml
 + Methamphetamine: 500 ng/ml
 + THC: 50 ng/ml
 Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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Số Quyết định 

trúng thầu
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349

ONE STEP Opiates 

(OPI/Morphine) 

TEST (Colloidal 

Gold) 

 ( Que thử xét 

nghiệm định tính 

Morphine)

Nhóm 6
ITP06002-

DS50

Số: 

220000193/P

CBB-HN

 Ngày cấp 

phép: 

25/01/2022

2023
Trung 

quốc

InTec Products 

Inc.- Trung 

Quốc

InTec Products Inc.- Trung QuốcTest          250                   7.770 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
 - Mẫu phẩm: Nước tiểu
 - Phát hiện OPI/Morphine
 -Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 %
 - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL
 - Bảo quản ở nhiệt độ thường

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

350

OnSite Rotavirus 

Ag Rapid Test 

 ( Kit thử nhanh 

phát hiện kháng 

nguyên vi rút Rota)

Nhóm 1 R0194C

Số: SPCĐ-

TTB-378-17; 

 Ngày cấp 

phép: 

17/03/2017

2023 mỹ
CTK Biotech, 

Inc. - Mỹ
CTK Biotech, Inc. - MỹTest          100                 43.470 Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ (Mục 801,802)
 - Đạt chứng chỉ ISO13485:2016
 - Phát hiện kháng nguyên Rotaviruts trong mẫu phân người
 - Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 97,2% 
 - Mẫu thử phân người
 - Thành phần Test thử: Cộng hợp vàng kháng thể kháng virut Rota #1 kháng thể IgY gà
 - Vạch kết quả kháng thể kháng Virut Rota #2
 - Vạch chứng kháng thể dê kháng IgG gà.

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

351

OnSite Influenza 

A/B Rapid Test 

 ( Kit thử nhanh 

phát hiện kháng 

nguyên vi rút cúm 

A/B)

Nhóm 1 R0187S

Số: SPCĐ-

TTB-375-17; 

 Ngày cấp 

phép: 

17/03/2017

2023 mỹ
CTK Biotech, 

Inc. - Mỹ
CTK Biotech, Inc. - MỹTest          200                 83.895 Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ (Mục 801,802)
 - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
 - Mẫu thử: Dịch mũi, họng
 - Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B
 - Vạch T1: Độ nhạy tương quan: 86,8% , Độ đặc hiệu tương quan: 94% 
 - Vạch T2: Độ nhạy tương quan: 91,7% , Độ đặc hiệu tương quan: 97,5% 
 - Thành phần Test thử: Cộng hợp vàng kháng thể kháng virut cúm A cộng hợp vàng kháng thể kháng virut cúm B
 - Vạch T1 kháng thể kháng kháng nguyên virut cúm A
 - Vạch T2 kháng thẻ kháng kháng nguyên virut cúm B
 - Vạch chứng kháng thể dê kháng IgG chuột
 - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Adenovirus, HSV-1...
 - Bảo quản nhiệt độ thường

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế 

Bình Mai

107713765

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

352 CRP Latex
Không 

áp dụng
6

Số: SPCĐ-

TTB-798-20; 

 Ngày cấp 

phép: 

12/02/2020

2023 Ấn Độ

Reckon 

Diagnostics 

Pvt Ltd- Ấn Độ

Reckon Diagnostics Pvt Ltd- Ấn ĐộTest          700                   4.410 Hộp 100 test

,. Công ty 

TNHH Thiết bị 

y tế Phan 

Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

353
Anti D (IgM+IgG) 

phát hiện tup Rho

Không 

áp dụng
822002

Số: 

 SPCĐ-TTB-

753-19; 

 Ngày cấp 

phép: 

17/09/2019

2023 Ai cập

Spectrum 

Diagnostics-Ai 

Cập

Spectrum Diagnostics-Ai CậpLọ              1               244.965 Lọ 1 x 10ml

,. Công ty 

TNHH Thiết bị 

y tế Phan 

Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

354
Anti D (IgM+IgG) 

phát hiện tup Rho

Không 

áp dụng
822002

Số: 

 SPCĐ-TTB-

753-19; 

 Ngày cấp 

phép: 

17/09/2019

2023 Ai cập

Spectrum 

Diagnostics-Ai 

Cập

Spectrum Diagnostics-Ai CậpLọ            70               244.965 Lọ 1 x 10ml

,. Công ty 

TNHH Thiết bị 

y tế Phan 

Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



58

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

355 Antil ABO
Không 

áp dụng

810002

 814002

 816002

Số: 

 SPCĐ-TTB-

750-19;

 SPCĐ-TTB-

751-19;

 SPCĐ-TTB-

752-19; 

 Ngày cấp 

phép: 

17/09/2019

2023 Ai cập

Spectrum 

Diagnostics-Ai 

Cập

Spectrum Diagnostics-Ai CậpLọ            70               344.925 Bộ 3 lọ x 10ml

,. Công ty 

TNHH Thiết bị 

y tế Phan 

Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

356

Que thử phân tích 

nước tiểu Mission 

11 thông số

Nhóm 4

Số: 

 

220001520/P

CBB-BYT 

 Ngày cấp 

phép: 

07/03/2022

2023
Trung 

quốc

ACON Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd. Trung 

Quốc

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Trung QuốcTest     20.000                   2.700 Dùng cho các máy Mission U500, U120. Phương pháp đo Bằng các máy phân tích nước tiểu cùng dòng Mission, có bước sóng 525 nm và 635 nm, có thể đọc bằng mắt. Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC). Dạng que. Hạn dùng: 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộpTiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA

,. Công ty 

TNHH Thiết bị 

y tế Phan 

Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

357 HBsAg Test Nhóm 6
OEM06-

HBS01-01

230000572/P

CBB-HN
2023 Ai cập

Koshbio 

Private Limited 

- Ấn Độ

Koshbio Private Limited - Ấn ĐộTest       2.800                   9.200 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương
 - Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương
 - Độ nhạy: 100 %, Độ đặc hiệu: 100 % 
 - Thành phần Kit thử: miếng hấp thụ, màng nitrocellulose, miếng liên hợp và miếng mẫu.
 - Vạch kết qủa protein kháng HBsAg
 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột/thỏ
 - Bảo quản ở nhiệt độ thường
 - Ngưỡng phát hiện 0,5ng/ml

Công ty Cổ 

phần Y Dược 

Bảo An

107558076

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

358

Bộ que và kim thử 

đường huyết 

VivaCheck Ino

Nhóm 2 VGS01-015
9973NK/BY

T-TB-CT
2023

Trung 

quốc

VivaCheck 

Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd. Trung 

Quốc

VivaCheck Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Trung QuốcTest     10.000                   5.250 Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor)
 Men que thử:GOD
 Khoảng đo: 0.6-33.3 mmol/L (10-600mg/dL)
 Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) máu trẻ sơ sinh
 Đối tượng sử dụng (HCT) 20- 70 %
 Lượng mẫu máu: 0.5μL
 Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL)
 Điều kiện làm việc: +05~45°C
 Điều kiện bảo quản: +2~30°C

Công ty Cổ 

phần Y Dược 

Bảo An

107558076

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 179/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

359 AMYLASE Nhóm 6 AMY – 10250

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              4            4.900.000 Đóng gói: R1: 5 x 40 mL + R2: 1 x 50 Ml
 Thành phần: MES Buffer: 50 mmol/L, Calcium chloride: 6 mmol/L, Sodium chloride: 300 mmol/L, KSCN: 140 mmol/L, preservative and stabilizer pH = 6.0, 
 Reagent R2: MES Buffer: 50 mmol/L, Gal-G2- α –CNP: 4.0 mmol/L, pH = 6.0.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

360 Albumin Nhóm 6 ALB-10300

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2022
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              3               975.000 Thành phần: Bromcresol green: 0,25 mM, Succinat Buffer: 85 mM, Surfactant
 PH 4.20 ± 0.1

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

361
BILIRUBIN, 

DIRECT
Nhóm 6 BID-10250

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2022
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              4            2.100.000 Đóng gói: R1: 5 x 40 mL + R2: 1 x 50 Ml
 Thành phần: R1 (HCL: 150 mM, Sulphanilic Acid: 30 mM); R2 (Sodium Nitrite: 72 mM)

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



59

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

362
BILIRUBIN, 

TOTAL
Nhóm 6 BIT-10250

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2022
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              4            2.100.000 Đóng gói: R1: 5 x 40 mL + R2: 1 x 50 mL
 Thành phần: R1 (HCL: 50 mM, Sulphanilic Acid: 30 mM, Dimethylsulphoxide(DMSO): 7 M); R2 (Sodium Nitrite: 72 mM)

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

363 CALCIUM Nhóm 6 CAL – 10300

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              8            2.100.000 Đóng gói: R: 6x50ml
 Thành phần: Arsenazo Ill: 0.2 mM, Imidazol Buffer: 100 mM, Surfactant, pH 8.5

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

364 CHOLESTEROL Nhóm 6 CHO – 10600

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              8            4.250.000 Đóng gói: R: 6x100 ml
 Thành phần: PIPES: 90 mM, 4-Aminoantipyrine: 0.40 mM , Cholesterol Oxidase: 350 U/L, Cholesterol Esterase: 500 U/L , Horseradish Peroxidase: 1000 U/L , Phenol: 28 mM, pH 7.0 ± 0.2

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

365

HDL 

CHOLESTEROL 

DIRECT

Nhóm 6 HDL-50400

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              2            8.900.000 Đóng gói: R1: 4 x 75 mL + R2: 2 x 50 Ml
 Thành phần: Reagent 1: MES buffer (pH 6.5), TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3- methylaniline, Polyvinyl
 sulfonic acid, Polyethylene-glycol-methyl ester, MgCI2, Detergent, EDTA
 Reagent 2: MES buffer (pH 6.5), Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase, Peroxidase, 
 4-aminoantipyrine, Detergent
 - Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

366 CK- NAC Nhóm 6 CK – 10100

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              7            3.000.000 Thành phần: Imidazole (pH 6.7): 100 mM, Creatine Phosphate: 30 mM , ADP: 2 mM, AMP: 5 mM, NADP: 2 mM, N-Acetylcysteine (NAC): 20 mM, Hexokinase (microbial): 2500 U/Lm, G6PDH (microbial): 1500 U/L, Glucose: 20 mM, Magnesium acetate: 10 mM, EDTA-Na2: 2 mM, Diadenosine Pentaphosphate: 10 µM

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

367 CK-MB LIQUID Nhóm 6 CK- MB

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            14            4.000.000 Thành phần: R1 (Imidazol Buffer (pH 6,7): 120 mM, Glucose: 25 mM, N-Acetylcystein (NAC): 20 mM, NADP: 2.5 mM, Hexokinase (HK): ≥5 KU/L, EDTA: 2 mM, Magnesium Acetate: 12,5 mM); R2 (Imidazol Buffer: 90 mM, G6-PDH (Microbial): ≥15 KU/L, Creatine Phosphate: 150 mM, AMP: 28 mM, ADP: 10 mM, Diadenosine Pentaphosphate: 50 µM)

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

368 CREATININE 2V Nhóm 6 CRE – 11600

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            18            3.000.000 Đóng gói: R1: 3 x 100 mL + R2: 3 x 100 Ml
 Thành phần: R1 (Sodium Hydroxide: 350 mM); R2 (Picric Acid: 10 mM)

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

369 GLUCOSE Nhóm 6 GLU – 10600

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            18            2.600.000 Đóng gói: R: 6x100ml
 Thành phần: Glucose Oxidase: ≤ 23 U/mL, Peroxidase: ≤ 0,75 U/mL, Aminoantipyrine: 0,30 mM, 4-Chlorophenol: < 10 mM, pH 7.4± 0.15, Non-reactive stabilizers and fillers Sodium Azide 0,05%.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



60

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

370 AST/GOT 2V Nhóm 6 GOT – 11500

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            18            3.150.000 Đóng gói: R1: 5 x 80 mL + R2: 1 x 100 Ml
 Thành phần: R1 (Tris Buffer: 100 mM , L-Aspartic acid: 330 mM, Malate dehydrogenase (MDH): >1000 U/L , LDH (microbial): >2000 U/L, pH 7.8 ± 0.1 ) ; R2 (NADH: 1,1 mM , α-Ketoglutaric acid: 78 mM , Sodium azide: 0.01 %, pH 10.0 ± 0.1)

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

371 ALT/GPT 2V Nhóm 6 GPT – 11500

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            18            3.150.000 Đóng gói: R1: 5 x 80 mL + R2: 1 x 100 Ml
 Thành phần: R1 (Tris Buffer: 125mm, L-Alanine: 680mm, LDH (microbial): >2000U/L); R2 ( α-ketoglutaric acid: 97 mM, NADH: 1.1 mM, Sodium azide: 0.01 %)

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

372 GGT Nhóm 6 GGT – 10250

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              5            2.750.000 Đóng gói: R1: 5 x 40 mL + R2: 1 x 50 Ml
 Thành phần: R1 (Tris buffer: 100 mM, Glycylglycine: 100 mM, pH 8.55± 0.1), R2 ( L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 3.0 mM)

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

373 TRIGLYCERIDES Nhóm 6 TRI – 10600

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              7            4.250.000 Đóng gói: R: 6x100ml
 Thành phần: ATP: 0.1 mM,4-Aminophenazone: 0.1 mM , P - chlorophenol: 2.0 mM, GPO: 3500 U/L, Lipoprotein Lipase: 150000 U/L , GK: 500 U/L , GOOD: 50 mM, PH 7.5 + 0.2

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

374 UREA 2V Nhóm 6 URE – 11500

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            14            3.400.000 Đóng gói: R1: 5 x 80 mL + R2: 1 x 100 Ml
 Thành phần: Buffer, α-Ketoglutarate: < 4.0 mM, Urease: 7500 U/L, GLDH: 1000 U/L, ADP: > 2.0 mM, NADH: 1,29 mM, Stabilizers and detergents, pH 7.4 + 0.1

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

375 URIC ACID Nhóm 6 URI – 10600

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              3            3.750.000 Đóng gói: R: 6x100ml
 Thành phần: 3,5 DHBS: 2mm, 4-AAP: 4mm, Uricase: 150U/L, Peroxidase: 12000U/L
 Non-reactive stabilizers and fillers.
 pH 7.6±0.2

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

376 CHEM-Calibrator Nhóm 6 CALB – 3030

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            14               600.000 Mẫu chuẩn 3ml/ lọ dạng đông khô.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

377 CHEM- Control N Nhóm 6 CONN– 3030

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            14               600.000 Mẫu chuẩn 5ml/ lọ dạng đông khô.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023



61

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

378 CHEM-Control A Nhóm 6 CONA– 3030

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp            14               600.000 Mẫu chuẩn 5ml/ lọ dạng đông khô.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

379
BASE WASHING 

SOLUTION
Nhóm 6 BCS-101000

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              4            1.100.000 Thành phần: 0.1 N NaOH
 Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

380 Alcohol Nhóm 6 ALC-10100

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              4            8.715.000 Thành phần:
 + R1: Buffer (pH 9.0): 300 mmol/L
 + R2 : Buffer (pH 6.6): 40 mmol/L
 NAD: ≥ 10 mmol/ L
 Alcohol dehydrogenase: ≥ 200 kU/L

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

381 Alcohol standard Nhóm 6 SALC-505

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              4            1.100.000 Thành phần:
 Lọ 1,5ml dạng đông khô

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

382
Alcohol control 

Level 1
Nhóm 6 ALCCON1-505

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              4            1.100.000 Thành phần:
 Lọ 1,5ml dạng đông khô

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

383
Alcohol control 

Level 2
Nhóm 6 ALCCON2-505

Số: 

17085NK/BY

T-TB-CT; 

 Ngày cấp 

phép: 

08/12/2020

2023
Thổ Nhĩ 

Kỳ

BILIMSEL 

TIBBI 

URUNLER 

PAZ. SAN. VE 

TIC LTD.STI

BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ. SAN. VE TIC LTD.STI/ Thổ Nhĩ KỳHộp              4            1.100.000 Thành phần:
 Lọ 1,5ml dạng đông khô

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

384 Diluent-M Nhóm 6

Số: 

170002026/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

27/10/2017

2023
Trung 

Quốc
LabnovationLabnovation / Trung QuốcThùng            60            1.549.800 Thành phần : 
 NaCl≤9.4%
 Buffer≤1.6%
 Anti-Microbial Agent≤1.0%

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

385 M-Lyse Nhóm 6

Số: 

170002026/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

27/10/2017

2023
Trung 

Quốc
LabnovationLabnovation / Trung QuốcLọ            35            2.449.650 Thành phần: 
 Quaternary Ammonium Salt<10%
 Sodium Lauryl Sulfate <1.5%

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  
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sản phẩm
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sản xuất

Nước 
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Đơn vị trúng 
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Mã số thuế 
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trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

386 Rinse NK Nhóm 6

Số: 

170002026/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

27/10/2017

2023
Trung 

Quốc
LabnovationLabnovation / Trung QuốcThùng            20            2.149.350 Thành phần: Buffer<0.9%, Sufurctant<1.0%

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

387 Cleaner C Nhóm 6

Số: 

170002026/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

27/10/2017

2023
Trung 

Quốc
LabnovationLabnovation / Trung QuốcLọ            10               949.935 Thành phần:
 Sodium Hypochlorite

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

388 Isotonac 3 Nhóm 3 T436D

Số 

230000004/P

CBA-BN; 

ngày cấp 

28/02/2023

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation

Nihon Kohden Corporation/ Nhật BảnThùng            12            2.600.000 Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào
 Trạng thái vật lí: chất lỏng
 Màu: không
 Mùi: không
 Độ pH: 7,35 đến 7,55
 Tính tan: tan trong nước
 Thành phần: 2 -Hydroxymethyl-2-nitro-1, 3-propanediol, 0,01% Natri clorid, Sulfate, đệm Tris, muối EDTA

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

389 Hemolynac 3N Nhóm 3 T498

Số 

230000003/P

CBA-BN; 

ngày cấp 

28/02/2023

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation

Nihon Kohden Corporation/ Nhật BảnLọ            10            2.710.000 Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích Hemoglobin
 Trạng thái vật lí: chất lỏng
 Màu: không
 Mùi: nhẹ
 Độ pH: 5 đến 7
 Tính tan: tan trong nước
 Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

390 Hemolynac 5 Nhóm 3 T496

Số 

230000010/P

CBA-BN; 

ngày cấp 

28/02/2023

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation

Nihon Kohden Corporation/ Nhật BảnLọ            10            6.000.000 Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
 Trạng thái vật lí: chất lỏng
 Màu: không
 Mùi: không
 Độ pH: 7.5 đến 9.5
 Tính tan: tan trong nước
 Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

391 Cleanac Nhóm 3 T438

Số 

230000005/P

CBA-BN; 

ngày cấp 

28/02/2023

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation

Nihon Kohden Corporation/ Nhật BảnThùng              4            3.810.000 Dùng để rửa đường dịch
 Trạng thái vật lí: chất lỏng
 Màu: xanh lá
 Mùi: nhẹ
 Độ pH: 7,7 đến 8,3
 Tính tan: tan trong nước
 Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

392 Cleanac 3 Nhóm 3 T438D

Số 

230000006/P

CBA-BN; 

ngày cấp 

28/02/2023

2023
Nhật 

Bản

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation

Nihon Kohden Corporation/ Nhật BảnThùng              2            3.810.000 Dùng để rửa đường dịch trong trường hợp đặc biệt
 Trạng thái vật lí: chất lỏng
 Màu: vàng nhạt 
 Mùi: nhẹ
 Độ pH: 10 đến 13
 Tính tan: tan trong nước
 Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

393
Máu chuẩn MEK-

5DL
Nhóm 3 5DN06

Số 

230000002/P

CBA-BN; 

ngày cấp 

03/01/2023

2023 Hoa Kỳ

Research and 

Diagnostic 

Systems, Inc. 

(R&D 

Systems, Inc.)

Nihon Kohden Corporation/ Nhật BảnLọ              2            3.710.000 Dùng để QC máy
 Thành phần: Chứa hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

394
Máu chuẩn MEK-

5DN
Nhóm 3 5DL6

Số 

230000002/P

CBA-BN; 

ngày cấp 

03/01/2023

2023 Hoa Kỳ

Research and 

Diagnostic 

Systems, Inc. 

(R&D 

Systems, Inc.)

Nihon Kohden Corporation/ Nhật BảnLọ              2            3.710.000 Dùng để QC máy
 Thành phần: Chứa hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

395
Máu chuẩn MEK-

5DH
Nhóm 3 5DH6

Số 

230000002/P

CBA-BN; 

ngày cấp 

03/01/2023

2023 Hoa Kỳ

Research and 

Diagnostic 

Systems, Inc. 

(R&D 

Systems, Inc.)

Nihon Kohden Corporation/ Nhật BảnLọ              2            3.710.000 Dùng để QC máy
 Thành phần: Chứa hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

396

EasyLyte Na/K/Cl 

Solutions Pack, 

800mL

Nhóm 3 2121

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹHộp            14            9.200.000 *Thành phần: 
 Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent
 Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent
 Wash Solution, 80mL
 0.1 mol/L Ammonium bifluoride
 Waste Container

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

397
Bi-Level Quality 

Control Kit
Nhóm 3 2814

Số: 

230000696/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹHộp              1            2.620.000 *Dung dịch kiểm chuẩn test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH, gồm 2 mức bình thường và bất thường.
 *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

398
Daily Cleaning 

Solution Kit
Nhóm 3 7118

Số: 

230000581/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹHộp              2            2.900.000 Dung dịch làm sạch hàng ngày đường ống các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (trừ máy Na, K, Ca, PH), 1 hộp gồm:
 - Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0,1N) và muối
 - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ pepsin 0,5g

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

399

EasyLyte Internal 

Filling Solution 

(125 mL)

Nhóm 3 2492

Số: 

230000581/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹHộp              1            2.720.000 Dung dịch ngâm điện cực, lọ125 mL chứa KCl, dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

400
Urine Diluent 

500mL

Không 

áp dụng
2111

Số: 

230000581/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹHộp              1            1.144.000 Dịch pha loãng nước tiểu trước khi phân tích dùng cho máy xét nghiệm điện giải 
 Thành phần: Magnesium Acete – 5.2 mmol/L, Nước khử ion

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

401
EasyLyte Cl- 

Electrode

Không 

áp dụng
2113

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹCái              2            6.700.000 Điện cực Cl, chứa đường ống nhựa, đặc biệt nhạy với Cl, dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

402
EasyLyte K+ 

Electrode

Không 

áp dụng
2101

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹCái              2            6.700.000 Điện cực K, chứa đường ống nhựa, ionophores trung tính, dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất
Hãng sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)

Tính năng kỹ thuật 

cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu
Ghi chú

403
EasyLyte Na+ 

Electrode

Không 

áp dụng
2102

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹCái              2            6.700.000 Điện cực Na, chứa đường ống thủy tinh đặc biệt nhạy với ion Na, dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

404
EasyLyte Reference 

Electrode

Không 

áp dụng
2103

Số: 

230000697/P

CBA-HN; 

 Ngày cấp 

phép: 

31/03/2023

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ MỹCái              1            6.700.000 Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

405
EasyLyte Tubing 

Kit (Pump tube)

Không 

áp dụng
2104

Số: 

170002681/P

CBA-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

05/12/2017

2023 Mỹ
Medica 

Corporation
Medica Corporation/ Mỹcái              1            2.500.000 Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu. Dùng cho máy điện giải EasyLyte Na/K, Na/K/Cl and Na/K/Li

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Phan Nguyễn

107434539

Trung tâm y 

tế huyện Hữu 

Lũng

Số 178/QĐ-

TTYT ngày 

11/5/2023

Đăng đợt 3 năm 

2023

CỘNG ĐỢT 3: 405 MẶT HÀNG


